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1. NGUYÊN-CHỦ KHỞI ĐỊNH KHỞI BINH PHỤC THÙ. 
Hưng-đạo-vương Trần Quốc Tuấn phá được quân Nguyên rồi 
kéo quân vể Tràng-an, rước Thượng-hoàng và Nhân-tông ra 
Thăng-long. Gỉang-sơn nhà Trần lại khôi-phục đâu vào đấy cả. 
Bọn Thoát Hoan bại trận về Tàu, nghĩ khi đi thì thanh-thê lừng- 
lẫy bao nhiêu, khỉ vể thì hao bỉnh tổn tương, lấy làm xấu hổ 
lắm. Định xin Nguyên-chủ cho thêm bỉnh-mã sang đánh báo thù. 

Nguyên-chủ thấy bọn Thoát Hoan bại trận vể, giận lắm, muốn 
bát chém cả, nhưng quần-thần can-ngăn mãi mới thôi. 

Bấy giờ nhà Nguyên đang sáp sửa cất quân sang đánh Nhật-bản, 
bèn lập tức đình việc đi đánh Nhật-bản lại và sai đóng thêm 300 
chiếc thuyền, truyền hịch cho ba tỉnh Giang-hoàỉ, Hồ-quảng, 
Gỉang-tây tụ tập quân-sĩ, định đến tháng tám thì cất quân noi 
đường châu Khâm, châu Liêm sang đánh nước Nam để báo thù. 


Quan tỉnh Hồ -nam là Tuyến Kha ềễ m dâng sớ về can rằng: 
« Quân ta bại trận mới vể, kẻ mang dấu-vết chưa khỏi, ngưòỉ 
đau-yếu chưa dậy, xỉn hãy cho quân-sĩ nghỉ-ngoỉ dưỡng sức ít 
lâu, rồi sẽ định kế xuất chỉnh ». 

Vua nhà Nguyên nghe lòí, cho quân-sĩ nghỉ vài tháng. Còn Trần 
ích Tắc ẳế ĨS đã theo Thoát Hoan về Tàu, thì cho ra ở Ngạc- 
châu 'J'H . 

Nhân-tông nghe tin Nguyên-trỉểu sáp sửa cất quân sang đánh 
An-nam, bèn vời Hưng-đạo-vương vào hỏi rằng: « Thoát Hoan 
bại trận trở vể, chuyến này căm-tức định sang đánh báo thù, 
quân-thế hẳn to hon trước, ta nên dùng kế gì mà chống lại 
được? » Hưng-đạo-vương tâu rằng: « Nước ta xưa kia, quân- 
dân hưởng tháỉ-bình đã lâu, không tập đến việc chỉến-trận, cho 
nên năm trước quân Nguyên vào cưóp còn có kẻ trốn-tránh theo 
hàng giặc. May nhờ có oai-linh Tổ-tông, và thần-võ của Bệ-hạ, 
đi đến đâu đánh được đến đấy, cho nên móỉ quét sạch được bờ- 
cõi. Còn như bây giờ quân ta quen việc chỉnh-chỉến, mà quân 
nghịch thì đi xa mỏỉ-mệt. vả lại thấy Toa Đô, Lý Hằng, Lý 
Quán tử trận, tất cũng chột dạ, quân-tĩnh đã sinh nghỉ-sợ, hẳn 
không dám hết sức mà đánh, cứ như ý tôi, thì chuyến này dù có 
quân Nguyên sang đây, ta phá cũng dễ hơn phen trước, xỉn bệ-hạ 
đùng lo ». 

Nhân-tông mùng rỡ, sai Hưng-đạo-vương đốc-suất các vương- 
hầu, mộ thêm quân-sĩ, sửa-sang khí-gỉóỉ để phòng việc công 
thủ. 

2. THOÁT HOAN SANG ĐÁNH LAN thứ hai. Sang mùa 
xuân tháng hai năm đỉnh-họi (1287) Nguyên-chủ kén lấy 7 vạn 



quân, 5 trăm chiếc thuyền, 6 nghìn quân Vân-nam và 1 vạn 5 
nghìn quân ở bốn châu ngoài bể, sai Thoát Hoan ĨX làm Đạỉ- 
nguyên-súy, A bát Xích M J V ^ làm Hành-tỉnh-tả-thừa, Áo lỗ 
Xích H % ỈP làm Bình-chưcmg-chính-sự, Ô mã Nhỉ Ẽ 1 

Phàn Tiếp SỄ s làm Tham-trỉ chính-sự, đem tất cả hon 30 vạn 
quân sang đánh nước Nam, giả danh đưa Trần ích Tắc về nước, 
lập làm An-nam quốc-vương[l]. Lại sai Vạn-hộ Trương văn Hổ 

5R ỈỀ, theo đường bể tải hơn 17[2] vạn thạch lương sang cấp 
cho quân-sĩ. 

Qua tháng mười một, Thoát Hoan dẫn quân noi đường châu 
Khâm, châu Liêm đến châu Tư-mỉnh; sai bọn Trương Ngọc 5R 

3E lĩnh 2.000 quân coi việc chở lương-thực, khí-giói lại sai Trình 
bằng Phỉ, Áo lỗ Xích, mỗi ngưòi dẫn 1 vạn quân đi đường bộ; 
Ô mã Nhỉ, Phàn Tiếp suất lĩnh thủy-quân đi đường bể, đểu tiến 
sang An-nam. 

Quan Trấn-thủ ở biên-thùy phỉ báo về Thăng-long. Các quan xin 
tuyển thêm bỉnh. Hưng-đạo-vương nói rằng: « Bỉnh cốt giỏi, 
chứ không cốt nhiều, nếu nhiều mà không giỏi, thí-dụ như Bổ 

Kiên ĩ? lẵ có trăm vạn quân cũng không ích-gì! » 

Nhân-tông sai Hưng-đạo-vương thống-lĩnh các vương-hầu, chia 
quân phòng-gỉữ các nơi. 

Hưng-đạo-vương sai Trần nhật Duật 0 im, Nguyễn Khoái 

I5È D dẫn 3 vạn quân lên giữ mặt Lạng-sơn; sai Trần quốc Toản 

K m 3t, Lê phụ Trần 5? lí K dẫn 3 vạn quân vào giữ mặt 
Nghệ-an; tự mình thống đại quân ra giữ mặt Quảng-yên. Một 



mặt sai tiền quân lên gần châu Tư-mỉnh chia ra đóng làm ba đồn: 
Sa, Từ, Trúc, để chống-gỉữ quân Nguyên; một mặt sai tương 
đem quân ra giữ chặt cửa sông Đạỉ-than[3] (thuộc Hảỉ-dương) 
còn đạỉ-quân của Hưng-đạo-vương thì đóng lại núi Phù-sơn. 

Quan quân tuy đóng giữ như vậy, nhưng quân Nguyên thế to 
lắm, chống không nổi, phải rút về Vạn-Kỉếp; Thoát Hoan tiến 
lên chiếm giữ núi Phả-lạỉ và núi Chí-lỉnh, lập trại chống nhau 

với quân ta, rồi sai tương là Trình bằng Phỉ ÍM II u đem hai vạn 

bỉnh đánh lấy đồn Vạn-kiếp, lại sai Ô mã Nhỉ M /H và A bát 

Xích M J\ # dẫn quân từ sông Lục-đầu đánh xuống sông 
Hồng-hà. 

Hưng-đạo-vương rút quân về giữ Thăng-long và sai tướng rước 
xa-gỉá tạm lánh vể Hám-nam ỉ® (?) 

Nhưng sau khỉ bị bọn Ô mã Nhỉ đuổi ngặt quá, Thưọng-hoàng 
và Nhân-tông phải xuống thuyền ra bể đi vào Thanh-hóa. 

Ô mã Nhi đuổi không kịp, đem quân trở vể qua Long-hưng (phủ 
Tỉên-hưng, Tháỉ-bình) biết ở đấy có Thỉên-lăng, là lăng tổ nhà 
Trần, bèn sai quân đến phá nát cả đi. 

Thoát Hoan đem bỉnh-mã tiến lên vây đánh Thăng-long không 
được, phải rút vể giữ Vạn-kỉếp, Chí-lỉnh và Phả-lạỉ, Hưng-đạỉ- 
vương cũng tiến quân lên lập trại để chống với giặc. 

Nhân-tông thấy quân Nguyên đã lùi rồi bèn rước Thượng-hoàng 
ra Bắc. 

3. TRẬN VÂN-ĐổN: Trân khánh Dư cướp lương của quân 
Nguyên. Quân Nguyên đóng mãi ở Vạn-kỉếp lương thực sáp 
cạn, Thoát Hoan bèn sai Ô mã Nhỉ dẫn thủy-quân ra cửa bể Đại- 



bàng (huyện Nghỉ-dương, Hảỉ-dương)[4] đón thuyền lương của 
Trương văn Hổ. Ô mã Nhi đem thuyền đi đến ải Vân-đồn (Vân- 
hảỉ, Quảng-yên) gặp quân của Nhân-huệ-vương Trần khánh Dư 

M 3E Sế iề chặn đường không cho đi. Ô mã Nhỉ thúc quân 
đánh rát một trận, quân Khánh Dư thua bỏ chạy cả. Quân 
Nguyên kéo thẳng ra bể đi đón thuyền lương. 

Thượng-hoàng nghe tin thủy-quân ở Vân-đồn bại trận, cho sứ ra 
bắt Khánh Dư về hỏi tội. 

Khánh Dư từ khỉ thất trận, đang nghĩ kế phục bỉnh thù, bỗng 
thấy sứ ra bắt, Khánh Dư tiếp sứ rồi nói rằng: « Tôi sai tướng- 
lệnh đành xin chịu tội, nhưng xỉn khoan cho tôi một vài hôm, 
may mà tôi lập được công khác để chuộc tội chăng? » 

Được mấy hôm Ô mã Nhỉ ra bể gặp thuyền lương của Trương 
văn Hổ, lại đem quân trở vào đi trước dẹp đường. Trương văn 
Hổ đem thuyền lương theo vào sau. 

Khánh Dư đồ rằng Ô mã Nhỉ đã phá được quân ta, trong bụng 
hán chác rằng không còn ai ngăn-trở gì nữa, cho nên mói khỉnh 
thường đem bỉnh thuyền đi trước. Khánh Dư bèn nhặt-nhạnh 
thuyển-bè phục quân sẵn đợi thuyền lương của Trương văn Hổ 
đến thì kéo ra đánh. 

Quả-nhỉên Trương văn Hổ tải các thuyền lương vào cửa bể 
Lục-thủy-dương (phía đông-nam huyện Hoành-bồ tức là vịnh 
cửa Lục bây giờ). Khánh Dư đổ quân ra đánh. Văn Hổ địch 
không nổi, bao nhiêu thuyền lương bị quân của Khánh Dư phá 
cưóp mất cả, và bát được khí-gỉóỉ rất nhiều. Còn Trương văn 
Hổ thì chạy xuống chiếc thuyền nhỏ trốn về Quỳnh-châu. 



Khánh Dư tháng trận đưa thư về báo tiệp. Thượng-hoàng mừng 
rỡ, xá tội trước không hỏi, và bảo Hung-đạo-vương rằng: 
« Quân Nguyên cốt trông cậy có lương-thảo khí-gỉóỉ, nay đã bị 
ta cưóp được cả rồi, thì thế nó không tràng-cửu được nữa. 
Nhưng nó chưa biết tất còn đác chí, vậy ta nên tha những quân 
bị bắt cho về báo tin với Thoát Hoan, thì quân-sĩ của nó tất ngã 
lòng, bấy giờ mới phá rất dễ ». 

Hưng-đạo-vương tuân lệnh, cho lũ quân Nguyên về. Từ đấy 
quân của Thoát Hoan xôn-xao, có bụng muốn vể Tàu, mà lương- 
thực một ngày một cạn. 

Ô mã Nhi từ khỉ ở ải Vân-đồn trở về, chờ mãi không thấy 
thuyền lương đến, bèn đem quân đến phá trại An-hưng (thuộc 
Quảng-yên) rồi rút về Vạn-kỉếp. 

4. TRẬN BẠCH-ĐẰNG-GIANG: Ó mã Nhi phải bắt Quân 
Nguyên từ khỉ thua trận Vân-đổn, lương-thảo một ngày một cạn 
đi, Thoát Hoan muốn cho người về Tàu cầu viện và lấy thêm 
lương, Hưng-đạo-vương biết ý, sai tương lên giữ núi Kĩ-cấp và 
ảỉ Nữ-nhỉ ở mặt Lạng-sơn không cho ngưòi Tàu đi lại. 

Các tương thấy vậy bèn vào bàn với Thoát Hoan rằng: « Quân ta 
đóng ở đây, thành-trĩ đã không có, kho-tàng lại cạn cả; và bây 
giờ là đang lúc hết xuân sang hạ, khí tròi nồng-nực, mà lại 
những chổ hỉểm-yếu đểu mất cả, chỉ bằng hãy rút quân về, rồi 
sau sẽ liệu kế khác ». 

Thoát Hoan thấy quân-thế của Hưng-đạo-vương mạnh lắm, 
chưa có thể phá được, bèn nghe lòi các tương, sai Ô mã Nhỉ, 
Phàn Tiếp dẫn thủy-quân theo đường sông Bạch-đằng[5] về 
trước. Còn mặt bộ thì sai Trình bằng Phi, Trương Quân dẫn binh 
đi chăn hâu. sửa-soan đinh vài hôm nữa thì rút về. 



Hưng-đạo-vương biết mưu ấy, bèn sai Nguyễn Khoái dẫn binh 
lẻn qua đường tát mé sông thượng-lưu sông Bạch-đằng, kiếm 
gỗ đẽo nhọn bịt sắt đóng khắp gỉữaa gỉòng sông, rồi phục bỉnh 
chờ đến lúc nào nước thủy-trỉểu lên thì đem bỉnh ra khỉêu-chỉến, 
nhử cho thuyền giặc qua chỗ đóng cọc. Hễ lúc nào nước thủy- 
trỉểu xuống thì quay bỉnh lại hết sức mà đánh. Lại sai Phạm ngũ 
Lão, Nguyễn chế Nghĩa dẫn quân lên phục ở ải NỘi-bàng 
(thuộc Lạng-sơn) chờ quân Nguyên chạy lên đến đấy thỉ đổ ra 
mà đánh. 

Các tương đi đâu đấy cả rồi. Hung-đạo-vương tiến quân lên 
đánh giặc, sực nghe tin báo rằng Ô mã Nhỉ đã kéo quân vể đến 
Bạch-đằng, Hung-đạo-vương mới hô quân sĩ, trỏ sông Hóa- 
gỉang[6] mà thể rằng: « Trận này không phá xong giặc Nguyên, 
thì không về đên sông này nữa! » Quân-sĩ ai nấy đểu xin quyết 
chiến, kéo một mạch đến sông Bạch-đằng. 

Những chỉến-thuyển của Ô mã Nhi, Phàn Tiếp theo gỉòng sông 
Bạch-đằng, bỗng chốc thấy tướng nhà Trần là Nguyễn Khoái 
dẫn chiến thuyền đến khiêu-chiến. Ô mã Nhỉ tức giận thúc quân 
xông vào đánh, Nguyễn Khoái liền quay thuyền chạy. Bấy giờ 
đang lúc thủy-triểu lên, mặt nước mênh-mông, Ô mã Nhi vô 
tình, thấy địch quân chạy, cứ việc thúc thuyền đuổi theo. 

Nguyễn Khoái nhử quân Nguyên đi khỏi xa chỗ đóng cọc, rổỉ 
mới quay thuyền đánh vật lại. Hai bên đánh đang hăng, thì đại 
quân của Hung-đạo-vương tiếp đến. Ô mã Nhỉ, Phàn Tiếp thấy 
quan quân to thế lắm, mới quay thuyền chạy trở lại. Khỉ chạy 
đến khúc sông có cọc đóng thì nước thủy-triểu đã rút xuống, 
thuyền của quân Nguyên vướng mắc phải cọc, đổ nghiêng đổ 
ngửa, đám vỡ mất nhiều. Quan quân thừa tháng đánh cực hăng, 



quân Nguyên chết như rạ, máu loang đỏ cả khúc sông. Tướng 
Nguyên là Ô mã Nhỉ, Phàn Tiếp, Tích Lệ, Cơ Ngọc đểu bị bát 
cả. 

Trận Bạch-đằng-gỉang đánh vào tháng ba năm mậu-tí (1288) lấy 
được chiến-thuyển của quân Nguyên hơn 400 chiếc và bắt 
được quân-sĩ rất nhiều. 

5. HƯNG-ĐẠO-VƯƠNG đại phá NGUYÊN-BINH. Thoát 
Hoan nghe tin quân thủy vỡ tan rồi, dẫn bọn Trình bằng Phi, A 
bát Xích, Áo lỗ Xích, Trương Quân, Trương Ngọc, đi đường bộ 
chạy vể đến ải NỘi-bàng, bỗng gặp quân phục của Phạm ngũ 
Lão đổ ra đánh. Các tưóng hết sức giữ gìn Thoát Hoan, vừa 
đánh vừa chạy. Trương Quân dẫn 3.000 quân đi đoạn hậu cô 
sức đánh lấy đường chạy, bị Phạm ngũ Lão chém chết. Thoát 
Hoan chạy thoát ra được cửa ải, quân-sĩ mưòỉ phần, tổn hại 
mất 5, 6 phần. 

Bọn Thoát Hoan đang đi, bỗng lại có tin báo rằng tự cửa ảỉ Nữ- 
nhi đến mãi núi Kì-cấp hơn 100 dặm, chỗ nào cũng có đồn ải. 
Nghe tin ấy quân-sĩ đểu xôn-xao sợ-hãỉ, và mé sau lại nghe tiếng 
ầm-ầm quan quân đuổi theo và sáp kéo đến. Thoát Hoan vội- 
vàng sai A bát Xích, Trương Ngọc dẫn quân đi trước mở đường, 
Áo lỗ Xích đi đoạn hậu. 

A bát Xích, Trương Ngọc gặp phải quan quân chặn đường phục 
ở hai bên sườn núi bán tên thuốc độc xuống như mưa. Hai 
tướng đểu tử trận, và quân-sĩ chết thây nằm ngổn-ngang từng 
đống. Còn Trình bằng Phỉ hết sức gỉữ-gìn Thoát Hoan chạy ra 
Đan-kỹ, qua LỘc-châu rồi đi lẻn con đường tát về châu Tư- 
minh. 



Áo lỗ Xích đi sau, chạy thoát được, móỉ nhặt-nhạnh tàn quân 
theo cả Thoát Hoan vể Yên-kỉnh. 

Hưng-đạo-vương chuyến này thực là trừ hết quân Mông-cổ mới 
hội cả các tướng, dẫn quân rước xa-gỉá Thượng-hoàng và Nhân- 
tông về kỉnh-sư. Khỉ vể đến Long-hưng, Nhân-tông đem bọn 
tướng Nguyên bị bát là Ô mã Nhỉ, Phàn Tiếp, Tích Lệ, Cơ Ngọc 
vào làm lễ hỉến-phù ở trước Chỉêu-lăng. 

Nhân thấy gỉang-sơn lại được như cũ, Thánh-tông Thượng- 
hoàng có làm hai câu thơ để làm kỷ-niệm: 

Xã-tâc lưỡng hồi ỉao thạch mã, 
Sơn-hà thiên cổ điện kìm âu. 

Dịch nôm: 

Xã-tắc hai phen bon ngựa đá, 

Non sông thiên cổ vững âu vàng. 

vể đến Thăng-long vua sai mở tiệc khao thưởng tưáng-sĩ, cho 
dân-sự mở hội vui-vẻ ba ngày, gọi là Thái-bình dỉên-yên. 

6. SỨAN-NAM SANG TÀU XIN HÒA. Quân nhà Nguyên sang 
đánh An-nam tuy thua hai ba phen thật, nhưng thế nhà Nguyên 
vẫn mạnh lắm, mà nước Nam ta sánh vói nước Tàu lại là một 
nước nhỏ-mọn, cô-lập một mình, không nương tựa vào đâu 
được; nếu cứ tranh chiến mãi thì sự thắng-bại chưa biết ra thế 
nào, mà muôn dân lại phải lầm-than, khổ-sở. Vì những lẽ ấy, 
cho nên đến tháng mười năm mậu-tí (1288) vua Nhân-tông sai 

quan là Đỗ thiên Thứ tt ^ íi sang sứ nhà Nguyên, xin theo lệ 
cống hiến như xưa. 



Nguyên-chủ thấy quân mình thua mấy lần rồi, trong bụng cũng 
nản, cho nên cũng thuận cho thông hòa. 

Tháng hai năm kỷ-sửu (1289) Nhân-tông sai quan đưa bọn tưáng 
Nguyên bị bát là Tích Lệ, Cơ Ngọc vể Tàu. Còn Phàn Tiếp vĩ lo 
mà thành bệnh chết, vua sai hỏa táng, rồi cấp ngưòỉ ngựa cho 
vợ con đem hàỉ-cốt về nước. Các đầu mục cũng tha cho về cả. 
Duy có Ô mã Nhỉ giết hại nhiều ngưòỉ, vua căm-tức vô cùng, 
không muốn tha về, nhưng lại ngại đường hòa-hỉếu, bèn dùng 
mưu của Hưng-đạo-vương sai ngưòi đưa đi đến giữa bể, đánh 
đám thuyền, cho chết đuối, mà Nguyên-trỉểu cũng không trách 
vào đâu được, vể sau vua Dực-tông bản triều nhà Nguyễn xem 
đến chỗ này, có phê bốn chữ: « bât nhân phỉ nghĩa ». Tưởng lòi 
phê ấy cũng là chính đáng. 

7. ĐỊNH CÔNG, PHẠT TỘI. Tháng tư năm kỷ-sửu (1289) mới 
định công, phạt tội. Bao nhiêu những vương hầu đi đánh giặc 
Nguyên có công đểu được thăng trật cả, còn các tưóng-sĩ khác 
họ mà ai có công to thì cho quốc-tính. Nguyễn Khoái được 
phong tước hầu, cho ăn lộc một làng Khoáỉ-lộ (tức là phủ Khoái 
bây giờ); Phạm ngũ Lão được thăng làm Quản Thánh-dực quân. 

Các chúa Mường mà có công đem dân bỉnh ra cự giặc cũng được 
phong hầu. 

Vua lại sai văn-thần ghỉ-chép công-trạng của các tương họp biên 

làm quyển sách gọi là Trung hung thực lục ^ 31 u ỀS và lại sai 
thợ vẽ tranh các tướng để treo ở gác công thần. 

Định công xong rồi mới xét đến tội những ngưòỉ hàng giặc. Khỉ 
quân Nguyên đang cường-thịnh, trỉểu-thần lắm kẻ hai lòng, có 
gỉấy-má đi lại với giặc. Sau giặc thua chạy vể bắc, trỉểu-đình 



bát được tráp biểu hàng của các quan. Đình-thần muốn lục ra 
để trị tội, nhưng Thượng-hoàng nghĩ rằng làm tội những đồ 
tỉểu-nhân cũng vô ích, bèn sai đem đốt cả tráp đi, cho yên lòng 
mọi người. Duy những người nào quả thực là hàng vói giặc, thì 
mới trị tội; hoặc đem đày, hoặc xử-tử. Vĩ thế bọn Trần Kiện, 
Trần văn Lộng tuy đã chết rồi, nhưng con cháu phải tước họ 
tôn-thất đổi ra họ Mai. Còn Trần ích Tắc, thì vua nghĩ tình cận- 
thân không nỡ bỏ họ, nhưng phải gọi là ả Trần, nghĩa là bảo 
nhút-nhát như đàn-bà vậy. 

Những quân-dân thì được thứ tội cả, duy có hai làng Bàng-hà 

/RÍ, Ba-đỉểm EB IẾ trước hết theo giặc, cả làng phải đồ làm 
bỉnh-lính, không khỉ nào được làm quan. 

Thưởng công, phạt tội xong rồi, Thượng-hoàng vể phủ Thỉên- 
trường, đến tháng năm, năm canh-dần (1290) thì mất. 

Nhân-tông sai sứ sang cáo tang và xin phong. 

8. ĐỊNH CUỘC HÒA-HIÊU. Tự lúc Thoát Hoan thua vể, vua 
nhà Nguyên tuy đã thuận cho hòa-hỉếu, nhưng trong bụng vẫn 
chưa nguôi giận, ý lại muốn cất bỉnh sang đánh báo thù. Đình- 
thần can, xin để cho sứ sang dụ vua An-nam sang chầu xem đã, 
nếu không sang rồi hãy liệu. Nguyên-chủ nghe lòi, sai Thượng- 

thư Trương lập Đạo 5R ÍL ÌM sang sứ An-nam. Nhưng vua 
Nhân-tông lấy cớ có tang không đi. Sai quan là Nguyễn đại Phạp 

Ptl ÍX 5 đi thay. 

Nguyễn đại Phạp sang Tàu nói năm sau vua An-nam sẽ sang 
chầu. 



Qua năm sau Nguyên-trỉểu không thấy vua An-nam sang, lại sai 
Lại-bộ thượng-thư là Lương Tằng I 0 và Lễ-bộ thượng-thư 
là Trần Phu sang giục Nhân-tông sang chầu. 

Nhân-tông không đi, sai sứ là Đào tử Kỳ PỊ| í pj đưa đồ vật 
sang cống Tàu. 

Nguyên-trỉểu thấy vua An-nam không sang định khỏi bỉnh sang 
đánh, bèn bắt giam Tử Kỳ ở Gỉang-lăng, rồi sai Lưu quốc Kiệt 

SU SI \% và các tướng sửa-soạn bỉnh-lương, chọn ngày phát 
bỉnh. Lại sai Trần ích Tắc đi theo, vể hội ỞTràng-sa. Nhưng lúc 
đang sửa soạn, thì Nguyên Thế-tổ là Hốt-tất-Liệt mất, Nguyên 
Thánh-tông lên ngôi, mới bãi việc binh và cho sứ An-nam là Đào 
tử Kỳ vể nước. 

Từ đó nhà Nguyên với nước Nam thông hòa, không có sự tranh 
chiến nữa. 


Chú thích cuối trang 

1. A CÓ sách chép rằng: Thoát Hoan sang đánh An-nam lần 
thứ hai này có đem một tên hương-đạo là Nguyễn Nhan Ptl 

II, tên chữ là Nguyễn bá Lỉnh Ptt iỗ *$*, phạm tội trảm 
quyết, tình nguyện đi đánh để lập công chuộc tội. Cha tên 
Nguyễn Nhan là người Quảng-đông sang buôn bán ở nước 
Nam, lấy vợ ở làng An-bài, huyện Đông-trỉểu đẻ ra Bá 
Lỉnh, cho vể Tàu học, thỉ đỗ tiến-sĩ, lại cao tay phù-thủy. 



Khỉ sang An-nam, nó dùng phép để giúp quân Nguyên. Sau 
Hưng-đạo-vương bát được, đưa về chém ở làng An-bài, là 
quê mẹ nó. Tục truyền rằng khỉ tên Nguyễn Nhan chết rỏi 
hổn nó bay hiện lên trêu-ghẹo đàn bà con gái, mà hễ ai 
phạm đến nó thì chết, cho nên gọi là Phạm Nhan. 

2. Á sử cũ chép là 70 vạn thạch. 

3. Á Huyện Nghỉ-dương nay thuộc về tỉnh Kiến An. 

4. A Bấy giờ thuộc huyện Gỉa-bình, tỉnh Bắc-ninh, liền vói 
Bình-than. 

5. A Sông Bạch-đằng bây giờ thuộc huyện Thụy-nguyên, tỉnh 
Kiến-an. 

6. A Hóa-gỉang là một ngọn sông thuộc về Sông Tháỉ-bình, ở 
gỉáp-gỉói tỉnh Kỉến-an và tỉnh Tháỉ-bình. Nay ở đấy dân sở 
tại còn nhớ chỗ con voi của Hưng-đạo-vương qua sông 
Hóa sa lầy mà chết. 
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I. TRẦN ANH-TÔNG (1293-1314) 


I. ĐỨC-ĐỘ VUA ANH-TÔNG. Thái-tử Trần Thuyên PH ị± lên 
ngôi, tức là vua Anh-tông 5$ 

Anh-tông lúc đầu hay uống rượu và đêm thường hay lén ra ngoài 
đi chơi, có khỉ bị đổ vô-lạỉ phạm đến. 

Một hôm uống rượu say đến nỗi Nhân-tông Thượng-hoàng ở 
Thỉên-trường vể kỉnh, các quan đểu ra đón rước cả, mà vua vẫn 
nằm ngủ. Thượng-hoàng giận lắm, truyền xa-gỉá lập tức về 
Thỉên-trường và hạ chiếu cho bách quan phải vể đấy hộỉ-nghị. 
Khỉ Anh-tông tỉnh rượu, biết thượng-hoàng vể kỉnh, sợ-hãỉ quá, 
vội-vàng chạy ra ngoài cung gặp một người học-trò tên là Đoàn 

nhữ Hài lỗ ĩk pỄ mượn thảo bài biểu để dâng lên tạ tội, rồi 
cùng với Nhữ Hài xuống thuyền đi suốt đêm đến phủ Thỉên- 
trường. Thượng-hoàng xem biểu rồi quở-máng một lúc, và tha 
lỗi cho Anh-tông. vể đến kỉnh-sư, Anh-tông cho Đoàn nhữ Hài 
làm ngự-sử trung-tán, và từ đấy không uống rượu nữa. 

Từ xưa đến nay vua An-nam vẫn có tục lấy chàm vẽ rồng vào 
đùi, nhưng Anh-tông không muốn theo tục ấy. Một hôm 
Thượng-hoàng bảo Anh-tông rằng: « Dòng-dõỉ nhà mình vẫn vẽ 
mình để nhớ gốc ngày xưa, nay nhà vua phải theo tục ấy mói 
được ». Anh-tông tuy vâng mệnh nhưng lừa khỉ Thượng-hoàng 
bận việc khác, lẩn đi không cho vẽ. Từ đấy vua An-nam mái 
không vẽ mình nữa. 

Tính vua Anh-tông hay vẽ: thường có làm một tập Thủy-vân tùy- 
bút, nhưng đến lúc sáp mất đem đốt đi không cho để lại. sử có 
chép rằng khỉ Anh-tông đau nặng, hoàng-hậu cho đi gọi thầy 



tăng về để làm lễ xem sự sinh-tử, Anh-tông gạt đi mà bảo rằng: 
« Thầy tăng đã chết đâu mà biết được sự chết ». Xem thế thì 
biết Anh-tông là một ông vua hỉếu-thảo và lại thông-mỉnh, cho 
nên việc trỉểu-chính thời bấy giờ có cương-kỷ lắm. 

Trong triều lại có những người tài giỏi hết lòng giúp việc nước. 

Văn như bọn ông Trương hán Siêu 'M iSỈ, võ như ông Phạm 
ngũ Lão đểu là ngưòi có tài-trí cả. 

Phạm ngũ Lão là người làng Phù-ủng, huyện Mỹ-hào, tỉnh Hảỉ- 
dương[l], trước theo Trần Hưng-đạo-vương đánh giặc Nguyên, 
lập được công to. Trỉểu-đình trọng dụng cho làm đạỉ-tương. 
Ngũ Lão trị quân có kỷ-luật, đãi tương-hỉệu như ngưòỉ nhà, ở 
vơi sĩ-tốt cùng chịu cam-khổ, cho nên vẫn gọi quân của ông ấy 
là phụ tử chi binh, đánh đâu được đấy, thành một ngưòỉ danh 
tướng nước Nam ta. 

Ông Phạm ngũ Lão đã giỏi nghề võ, lại hay nghề văn, thường 
ngâm bài thơ thuật-hoàỉ sau này: 

Hoành sáo giang-sơn cáp kỷ thu[2] 
Tam quân tỳ hổ khí thôn ngưu 
Nam nhi vị liễu công danh trái 
Tu thính nhân-gian thuyêt Vũ-hấu. 

Thời bấy giờ vua hiển, tôi trung, phép-tác nghỉêm-trang, thưởng 
phạt phân-mỉnh, chính-trị không có điểu gì hồ-đồ. Việc học- 
hành mở-mang rộng-rãỉ, cho nên những ngưòỉ có tài văn-học 

như bọn ông Mạc đĩnh Chỉ Ji 81 ẳ., ông Nguyễn trung Ngạn Ptè 

ĨẼS ỈỀ đểu được thi đỗ, ra làm quan giúp việc Trỉểu-đình. Thật là 


một thời rất thịnh về đời nhà Trần vậy. 



2. TRẦN HƯNG-ĐẠO- VƯƠNG MẤT. Trong đời vua Anh-tông 
có mấy người danh tướng như là: Thượng-tương Trần quang 

Khải _h tì |?Ệ[ 7 *c tháng trận Chương-dương ngày trước, mất 

năm gỉáp-ngọ (1294), và Hưng-đạo-vương Trần quốc Tuấn n 

ÌM I ISI lllẫ mất ngày 20 tháng tám năm canh-tí (1300). 

Hung-đạo-vưong là một danh tương đệ-nhất nước Nam, đánh 
giặc Nguyên có công to với nước, được phong làm Tháỉ-sư, 
Thượng-phụ, Thượng-quốc-công, Bình bắc đại nguyên-súy, 

Hưng-đạo đại-vương ± Éí, a, ± m ¥ lí ĩt Êỉlb M 

ỉi ^ 3E. Vua lại sai ngưòi vể Vạn-kiếp làm sỉnh-từ để thờ ngài 
ở chỗ dinh cũ của ngài đóng ngày trước. 

Hưng-đạo-vương làm quan đến đời vua Anh-tông thì xin vể trí- 
sĩ ở Vạn-kỉếp. Khỉ ngài sáp mất, vua Anh-tông có ngự giá đến 
thăm, nhận thấy ngài bệnh nặng, mói hỏi rằng: « Thượng-phụ 
một mai khuất núi, phỏng có quân bác lại sang thì làm thế 
nào? » 

Hưng-đạo-vương tâu rằng: « Nước ta thủa xưa, Triệu Võ- 
vương dụng nghiệp, Hán-đế đem bỉnh đến đánh, Võ-vương sai 
dân đốt sạch đồng-áng, không để lương-thảo cho giặc chiếm 
được, rồi đem đại quân sang châu Khâm, châu Liêm đánh quận 
Tràng-sa[3], dùng đoản bỉnh mà đánh được, đó là một thòi. Đến 
đời Đinh, Lê, nhiều ngưòỉ hỉển-lương giúp-đỡ, bấy giờ nước 
Nam đang cường, vua tôi đồng lòng, bụng dân phấn chấn; mà 
bên Tàu đang lúc suy-nhược, cho nên ta đắp thành Bình-lỗ 
(thuộc Tháỉ-nguyên) phá được quân nhà Tống, đó là một thòi. 
Đến đời nhà Lý, quân Tống sang xâm, Lý-đế sai Lý thường Kiệt 
đánh mặt Khâm, Liêm, dồn đến Mai-lĩnh, quân hùng, tưáng 



dũng, đó là có thế đánh được. Kê đến bản-trỉểu, giặc Nguyên 
kéo đến vây-bọc bốn mặt, may được vua tôi đồng lòng, anh em 
hòa-mục, cả nước đấu sức lại mà đánh, mói bắt được tương 
kia, cũng là lòng trời giúp ta mới được thế. 

« Đại để, kẻ kia cậy có tràng trận, mà ta thì cậy có đoản bỉnh; 
lấy đoản chống nhau với tràng, phép dùng bỉnh thường vẫn phải 
thế. Còn như khỉ nào quân giặc kéo đến ầm ầm, như gió, như 
lửa, thế ấy lại dễ chống. Nêu nó dùng cách dần dà, như tằm ăn 
lá, thong-thả mà không ham của dân, không cần lấy mau việc, 
thế ấy mới khó trị; thì ta nên kén dùng tưóng giỏi, liệu xem 
quyển biến, ví như đánh cờ, phải tùy cơ mà ứng biến, dùng binh 
phải đồng lòng như cha con một nhà, thì mói có thể đánh được. 
Cách ấy cốt phải tự lúc bình thì khoan sức cho dân, để làm kế 
sâu rễ bển gốc, đó là cái thuật giữ nước hay hơn cả ». 

Anh Tông chịu lòi ấy rất là phải. 

Được mấy hôm thì ngài mất, vua cùng các quan aỉ nấy đểu 
cảm-thương lắm. 

Hưng-đạo-vương thực là hết lòng với vua, vói nước, tuy rằng 
uy-quyển lùng-lẫy, mà vẫn giữ chức-phận làm tôi, không dám 
điểu gì kỉêu-ngạo. Đang khỉ quân Nguyên quấy nhiễu, ngài cầm 
bỉnh-quyển, Thánh-tông, Nhân-tông cho ngài được chuyên quyển 
phong tước: trừ ra tự tước hầu trở xuống, cho ngài được phong 
trước rồi mới tâu sau. Thế mà ngài không dám tự tiện phong 
thưởng cho ai cả; phàm những nhà giàu mà ngài có quyên tiền 
gạo để cấp cho quân ăn, ngài chỉ phong cho làm gỉả-lang-tưóng 
mà thôi, nghĩa là tướng cho vay lương. Ngài cẩn-thận như thế 
và ở với ai cũng thật là công-chính cho nên đến khi ngài mất, tự 



vua cho chí bách tính ai cũng thương-tỉếc. Nhân-dân nhiều noỉ 
lập đền thờ-phụng để ghỉ-nhớ cái công-đức của ngài. 

3. VIỆC ĐÁNH AI-LAO. Từ khỉ quân nhà Nguyên thua chạy về 
Tàu rồi, phía bác được yên, nhưng ở phía tây-nam có quân Ai- 
lao thường hay sang quấy nhiễu ở mạn Thanh-hóa, Nghệ-an. 
Trước vua Nhân-tông đã thân chỉnh đi đánh mấy lần. Quân Lào 
tuy thua, nhưng hễ quan quân rút vể, giặc lại sang cưóp phá. 
Sau Anh-tông sai tưóng-quân là Phạm ngũ Lão đi đánh ba bốn 
phen nữa. Đánh trận nào quân Lào cũng bị gỉết-hại rất nhiều, 
cho nên từ đó phía Thanh, Nghệ, mới được yên. 

4. Sự GIAO-THIỆP VỚI CHIÊM-THÀNH. Nước Chỉêm-thành 
đối với An-nam từ ngày nhà Trần lên làm vua, hai nước không 
có điểu gì lôỉ-thôi. Đến khỉ Nhân-tông đi đánh Lào trở về, thì bỏ 
đi tu, trước ở chùa Võ-lâm (làng Võ-lâm, phủ Yên-khánh, tỉnh 
Nỉnh-bình), sau về ở An-tử-sơn (huyện Yên-hưng, tỉnh Quảng- 
yên). Năm tân-sửu (1301) Thượng-hoàng đi sang Chỉêm-thành 

xem phong-cảnh, có ước gả Huyền Trân công-chúa Ễ Ệ Ã ì 

cho vua Chiêm là Chế Mân $y ễ . Được ít lâu Chế Mân cho 
người đưa vàng bạc và các sản-vật sang cống và xin cưóỉ. 
Trỉểu-thần có nhiều người không thuận. Chế Mân lại xỉn dâng 
châu Ô và châu Rí để làm lễ cưới, bấy gỉỜAnh-tông móỉ quyết 
ý thuận gả. Đến tháng sáu năm bính-ngọ (1306) cho công-chúa 
về Chỉêm-thành. 

Sang năm sau (1307) vua Anh-tông thu nhận hai châu Ô và châu 
Rí, đổi tên là Thuận-châu và Hóa-châu, rồi sai quan là Đoàn nhữ 
Hài vào kỉnh-lý và đặt quan cai-trị. 



Huyền Trân công-chúa lấy Chế Mân chưa được một năm thì 
Chế Mân mất, mà theo tục Chỉêm-thành, hễ khi vua đã chết, thì 
các hậu phải hỏa thiêu chết theo. 

Anh-tông được tin ấy, sai Trần khắc Chung K ^ giả mượn 
tiếng vào thăm để tìm kê đưa công-chúa về. 

Từ khi Chế Mân mất rồi, Chế Chí M IẼ lên làm vua Chỉêm- 
thành. Nhưng Chế Chí hay phản-trác, không giữ những điểu 
gỉao-ước trước, cho nên năm tân-hợi (1311) Anh-tông cùng với 

Huệ-võ-vương Trần quốc Chân M K I HI ĩí , Nhân-huệ- 
vương Trần khánh Dư phân bỉnh làm ba đạo sang đánh Chiêm- 
thành, bát được Chế Chí đem về An-nam và phong cho ngưòỉ 
em là Chế-đà-a Bà làm vua Chỉêm-thành. 

Chế Chí vể An-nam được phong là Hỉ ệu-thuận- vương, nhưng 
chẳng được bao lâu thì mất ở huyện Gỉa-lâm. Vua sai đưa hỏa 
táng. Từ đó vể sau nước Chiêm và nước Nam thành ra có điểu 
thù-oán mãi. 

Năm mậu-thân (1308) Nhân-tông Thượng-hoàng mất ở chùa 
Yên-tử-sơn. Năm giáp-dần (1314) Anh-tông nhường ngôi cho 

thái tử Mạnh fi , rồi vể làm Tháỉ-thượng-hoàng ở phủ Thỉên- 
trường đến năm canh-thân (1320) thì mất. 

Anh-tông trị-vì được 21 năm, nhường ngôi được 6 năm, thọ 54 
tuổi. 


II. TRẦN MINH-TÔNG (1314-1329) 



(1314-1323) 


Niên-hiệu: Đại-khánh ;Ả; ỉSt 

Khai-thái M m (1324-1329) 

Năm gỉáp-dần (1314) Tháỉ-tử Mạnh lên ngôi làm vua, tức là vua 
Minh-tông 

Thời bấy giờ làm quan tại triều có Đoàn nhữ Hài lỗ ỉ& pẵ , 

Phạm ngũ Lão Ễ ĩ ỉ, Trương hán Siêu 5R 31 ẵSỈ, Mạc đĩnh 

Chi Ji 81 ẳ., Nguyễn trung Ngạn Ptt 1È j5, Chu văn An 7^ S: 
v.v... đểu là những người có tàỉ-cán trí-lự cả. 

Trong nước được yên-trị; gỉao-hỉếu với nước Tàu thì tuy rằng 
có lôỉ-thôỉ vể đường phân địa-gỉói, nhưng đại khái vẫn được 
hòa-hảo. Duy chỉ có nước Chỉêm-thành tự khỉ Chế Chí chết rồi, 
thì ngưòi Chiêm cứ hay sang quấy-nhiễu ở phía nam, cho nên 
phải dùng đến can-qua. Năm mậu-ngọ (1318), Mỉnh-tông sai 
Huệ-võ-vương Trần quốc Chân và tương-quân Phạm ngũ Lão 
đem bỉnh đi đánh, vua Chiêm là Chê Năng phải bỏ thành mà 
chạy. 

Còn những việc chính-trị trong nước, thì năm ất-mão (1315) lập 
lệ cấm người trong họ không được đi thưa kiện nhau; năm bính- 
thìn (1316) duyệt định văn võ quan cấp; năm quí-hợi (1323) mở 
khoa thỉ Tháỉ-học-sỉnh; năm ấy lại cấm quân-sĩ không được vẽ 
mình như trước. Nước ta bỏ thói vẽ mình từ đấy. 

Mỉnh-tông vốn là ông vua có lòng nhân hậu, hay thương-yêu 
nhân dân, nhưng chỉ vì nghe nịnh-thần cho nên giết oan Huệ-võ- 
vương Trần quốc Chân, là người làm quan có công với nước. 

Trần quốc Chân là thân-sỉnh ra Hoàng-hậu và lại có công đi đánh 
Chỉêm-thành tháng trận mấy lần. Nhưng vĩ Hoàng-hậu chưa có 



hoàng-tử, trỉểu-thần phân ra làm hai đảng, một đảng thì có Văn- 
hỉến-hầu và Trần khác Chung, xin lập hoàng-tử Vượng là con 
bà thứ, làm tháỉ-tử. Một đảng thì có Trần quốc Chân xin chờ cho 
Hoàng-hậu có con trai rồi sẽ lập Tháỉ-tử. 

Sau Văn-hỉến-hầu cho tên Trần Nhạc là đầy-tớ của Trần quốc 
Chân một trăm lạng vàng xúi nó vu-cáo cho Quốc Chân làm mưu 
phản. Mỉnh-tông bắt Quốc Chân đem giam ở chùa Tư-phúc. 

Trần khác Chung xin vua trừ Quốc Chân đi, lấy lẽ rằng bát hổ 
thì dễ, thả hổ thì khó. Minh-tông nghe lòi ấy, cấm không cho 
Quốc Chân ăn uống gì cả, đến nỗi khát nước quá, Hoàng-hậu 
phải lấy áo nhúng xuống nước rồi mặc vào vát ra cho uống. 
Uống xong thì chết. Sau có ngưòi vợ lẽ tên Trần Nhạc ghen 
nhau với vợ cả, đi tô cáo ra sự Trần Nhạc lấy vàng và sự vu cáo 
cho Trần Quốc Chân. Bấy giờ mới rõ cái tình oan của một 
người trung-thần. 

Mỉnh-tông làm vua đến năm ất- tị (1329), thì nhường ngôi cho 
Thái-tử Vượng Bĩ, rồi vể làm Tháỉ-thượng hoàng. 


III. TRẦN HlẾN-TÔNG (1329-1341) 

Niên-hiệu: Khaỉ-hữu M 

Tháỉ-tử Vượng Bĩ mới có 10 tuổi, lên làm vua, tức là vua Hỉến- 
tông M 

Hỉến-tông chỉ làm vua lấy vĩ mà thôi, quyển chính ở cả tay 
Mỉnh-tông Thượng-hoàng, cho nên tuy ngài có làm vua được non 
13 năm, nhưng không được tự chủ việc gì. 



1. GIẶC NGƯƯ-HốNG. Mỉnh-tông Thượng-hoàng vừa nhường 

ngôi xong, thì ở mạn Đà-gỉang có Mường Ngưu-hống 4- PĩL làm 
loạn. Thượng-hoàng phải thân chỉnh đi đánh. Ngưòi Ngưu-hống 
ở trại Chỉêm-chỉêu đưa thư đến giả xin hàng. Nhưng khỉ đạo 
quân ở Thanh-hóa đi đến nơi, thì bị ngưòỉ ở trại ấy đổ ra đánh, 
phải thua chạy. Thượng-hoàng đem đại bỉnh tiến lên, thanh-thế 
lùng-lẫy, quân Nguu-hống bỏ chạy cả vào rừng. Quân giặc tuy 
thua nhưng không trừ hết được, mãi đến năm đỉnh-sửu (1377) 

tướng nhà Trần là Hưng-hỉếu- vương n ĨE chém được thủ- 
đảng Ngưu-hống ở trại Trịnh-kỳ, thì giặc ấy mới yên. 

2. GIẶC AI-LAO. Trong khỉ giặc Nguu-hống còn đang quấy- 
nhiễu, giặc Ai-lao lại sang đánh phá. Năm giáp-tuất (1384) 
Minh-tông Thượng-hoàng lại phải thân chỉnh đi đánh. Sai ông 

Nguyễn trung Ngạn Ptt ĩẽs vào Thanh-hóa sung chức Phát- 

vận-sứ ?ỉ ìl để vận lương đi trước, Thượng-hoàng đem đại 

quân vào sau. Khỉ đại quân vào đến Kỉểm-châu Ì 7 'J'N (thuộc 
huyện Tương-dưong, Nghệ-an), quân Aỉ-lao nghe tiếng đểu bỏ 
chạy cả. 

Thượng-hoàng bèn sai ông Nguyễn trung Ngạn làm bài bia khác 
trên núi để ghi công. Bài bia ấy chữ to bằng bàn tay, khác vào đá 
sâu một tấc, đến nay vẫn còn. 

Văn bài bia ấy dịch ra chữ nôm như sau này: 

« Chương-nghỉêu Văn-trỉết Thái-thượng-hoàng là vua thứ sáu 
đời nhà Trần, nước Hoàng- Việt, chịu mệnh trời nhất thống cõi 
trung hạ, trong đất ngoài bể đâu cũng thần phục. Nước Aỉ-lao 
nhỏ-mọn kia dám ngạnh vưong-hóa; cuối mùa thu năm ất-họỉ 



vua thân đem sáu quân đi tuần cõi tây, Thế-tử nước Chiêm- 
thành, nước Chân-lạp, nước Tiêm-la và tù-trưởng các đạo mán 
là Quĩ, Cầm, Xa, Lạc, tù-trưởng rợ Bồ-man mói phụ và các bộ 
Mán Thanh-xa đểu mang phương vật tranh nhau đến đón rước. 
Chỉ có tên nghịch Bổng cứ giữ mê-tốỉ, sợ phải tội chưa lại chầu 
ngay. Cuối mùa đông vua đóng quân ở cánh đồng Cự, thuộc châu 
Mật, sai các tương và quân rợ-mọỉ vào tận nước, nghịch Bổng 
theo gió chạy trốn. Vua mới xuống chiếu đem quân vể. Lúc bấy 
giờ là ngày tháng chạp nhuận năm ất-họi, nỉên-hỉệu Khaỉ-hữu 
thứ 7, khác vào đá ». 

Xem văn-từ thì hình như việc Mỉnh-tông thượng-hoàng đi đánh 
Ai-lao thật là hống-hách lắm, nhưng cứ sự thực thì quân ta bấy 
giờ chưa ra khỏi cõi, mà giặc Aỉ-lao vẫn chưa trừ được. Còn 
như việc thế-tử nước Chân-lạp và nước Tiêm-la v.v... sang 
chầu, thì thỉết-tưởng đấy là một lối làm văn của nhà làm bia nói 
cho trân-trọng đó mà thôi, chứ chưa chác đã họp vóỉ sự thực. 

Năm sau quân Aỉ-lao lại sang cưóp ở ấp Nam-nhung Pã ±Ỉ6 
(thuộc huyện Tương-dương, tỉnh Nghệ-an). Mỉnh-tông thượng- 
hoàng lại ngự giá đi đánh lần nữa. Ngài sai quan Kỉnh-lược-đại- 

sứ tỉnh Nghệ-an là Đoàn nhữ Hài lỗ pễ làm Đô-đốc chư quân. 
Đoàn nhữ Hài khỉnh quân Lào hèn-yếu, chác đánh là tất được. 

Đến khi đem quân đến ấp Nam-nhung qua sông Tiết-la /p| M 
chẳng may phải hôm có sương mù, bị phục bỉnh của Lào đổ ra 
đánh, quan quân thua chạy cả xuống sông, chết đuối nhiều lắm. 
Đoàn nhữ Hài cũng chết đuối. 

Xét ra nước Aỉ-lao đã sang quấy-nhỉễu đất An-nam từ đòỉ vua 
Nhân-tông và vua Anh-tông. Quan quân đã phải đi đánh nhiều 



lần, nhưng lần nào đánh xong thì cũng chỉ yên được độ vài ba 
năm, rồi giặc lại sang phá. Mà quan quân có đi đánh thì cũng 
đánh cho nó đùng sang ăn-cưóp ở đất mình nữa mà thôi, chứ 
không có lúc nào định chỉếm-gỉữ đất Lào cả. Có lẽ là tại đất 
Lào nhiều rùng lắm núi, phải son lam thủy chương, đưòng-sá 
xa-xôỉ, vận-tảỉ khó nhọc, cho nên quân ta không ở được lâu. Còn 
người Lào thì họ thuộc đường-sá, quen phong-thổ, tiến thoái tùy 
tiện; thắng trận thì họ tiến lên đánh, bại trận thì họ rút quân đi, 
mình không biết đâu mà đuổi. Bỏi thế cho nên quân ta vẫn đánh 
được giặc mà giặc vẫn còn, thành ra cứ phải đi đánh mãi. 

Hỉến-tông làm vua đến năm tân-tị (1341) thì mất, trị-vì được 13 
năm, thọ 23 tuổi. 


Chú thích cuối trang 


1. A Bây giờ thuộc tỉnh Hung-yên. 


2. A Bài này 

có người dịch ra 

nôm như 

sau: 

Ngọn giáo 

non sông trải 

mấy 

thâu, 

Ba quân 

hùng-hổ khí 

thôn 

ngưu. 

Công-danh 

nêu để còn 

vương 

nợ, 


Luông thẹn tai nghe truyện Vũ-hâu. 



3. Á Chỗ này Hưng-đạo-vương nói lầm: Triệu Võ-vương 
đóng đô ở Phỉên-ngung tức là ở gần thành Quảng-châu bây 
giờ, mà châu Khâm, châu Liêm thì ở gỉáp-gỉóỉ nước ta. Lẽ 
nào đi đánh Trường-sa ở tỉnh Hổ-nam mà lại quay trở lại 
châu Khâm, châu Liêm. Chác hẳn ngưòi mình ngày trước 
không thuộc địa-đổ và có lẽ rằng Hưng-đạo-vương lúc nói 
chuyện đó cũng tưởng là kinh-đô của Triệu Võ-vương ở 
đâu bên nước ta bây giờ, cho nên mói nói như thế chăng? 


Quyển I/Phần III/Chương X 
CHƯƠNG X 


NHÀ TRẦN 

Thòỉ-kỳ thứ ba (1341-1400) 


I. TRẦN DỤ-TÔNG 

II. TRẦN NGHỆ-TÔNG 

III. TRẦN DUỆ -TÔNG 

IV. TRẦN PHẾ -ĐẾ 

V. TRẦN THUẬN-TÔNG 

VI. LÊ QUÍ LY MƯU SựTHOÁN-ĐOẠT 


1. Việc chính- trị 

2. Việc giao-thiệp với nước Tàu 

3. Việc giao-thiệp với Chiêm-thành 

4. Dương nhật Lễ 

1. Việc chính-trị 

2. Việc thi-cử 

3. Việc đánh Chiêm-thành 

1. Chiêm-thành sang phá Thăng-long 

2. Tình- thê nước Nam 

3. Nhà Minh sách-nhiễu 

4. Nghệ -tông thât chính 

5. Lê quí Ly giêt Đê Hiền 

1. Phạm sư Ôn khởi loạn 

2. Chê bồng Nga tử trận 

3. Lê quí Ly chuyên quyền 

4. Nghệ-tông mãt 

1. Việc tài-chánh 

2. Việc học-hành 

3. Việc cai-trị 

4. Lập Tây-đô 

5. Sựphê-lập: Trân Thiêu-đê 


(1341-1357) 


I. TRẦN DỤ-TÔNG (1341-1369) 

Nỉên-hỉệu : Thỉệu-phong &n § 

Đại-trị ± (1358-1369) 

I. VIỆC CHÍNH-TRỊ. Hỉến-tông không có con, Minh-tông 
thượng-hoàng lập người em tên là Hạo BỆ lên làm vua, tức là 
vua Dụ-tông 

Trong những năm Thỉệu-phong, là mười mấy năm đầu, tuy Dụ- 
tông làm vua, nhưng quyển chính-trị ở Minh-tông thượng-hoàng 
quyết-đoán cả, cho nên dẫu có phải mấy năm tai biến mất mùa 
đóỉ-khổ, nhưng việc chính-trị còn có thứ-tự Từ năm Đạỉ-trị 
nguyên-nỉên (1358) trở đi, Thượng-hoàng mất rồi, bọn cựu-thần 
như ông Trương hán Siêu, ông Nguyễn trung Ngạn cũng mất cả, 
từ đó việc chính-trị bỏ trễ-nảỉ. Kẻ gỉan-thần mỗi ngày một đác 

chí. Ông Chu văn An 7^ s là một nhà danh-nho thời bấy giờ 
và đang làm quan tại triều, thấy chính-trị bạỉ-hoại, làm sớ dâng 
lên xin chém bảy người quyển thần. Vua không nghe, ông ấy bỏ 
quan về ở núi Chí-lỉnh. 

Vua Dụ-tông vể sau cứ rưựu-chè choi-bòi, xây cung điện, đào 
hồ đáp núi, rồi lại cho gọi những ngưòỉ nhà giàu vào trong điện 
để đánh bạc. Bắt vương-hầu công-chúa phải đặt chuyện hát- 
tuồng[l] và bắt các quan thỉ nhau uống rượu, aỉ uống rượu được 
một trăm thăng thì thưởng cho hai trật. 

Chính-sự như thế, cho nên giặc cưóp nổi lên như ong dấy: ở 

mạn Hảỉ-dương thì có giặc Ngô Bệ Èb làm loạn ở núi Yên 
phụ; ở các nơi thì chỗ nào cũng có giặc nổi lên cưóp phá. Dân- 



tình khổ-sở, năm nào cũng phải đói-kém. Cơ-nghỉệp nhà Trần 
bát đầu suy từ đấy. 

2. VIỆC GIAO-THIỆP VỚI NƯỚC TÀU. Bấy giờ ở bên Tàu, 
nhà Nguyên đã suy, trong nước rối loạn, có bọn Trần hữu 

Lượng K M iỀ, Trương sĩ Thành 5R zt M, Chu nguyên Chương 

7^ JC ĨỆ khởi bỉnh đánh-phá. 

Chu nguyên Chương dấy bỉnh ở đất Từ-châu (tỉnh An-huy), 
chỉếm-gỉữ thành Kỉm-lăng, rồi trong 15 năm dứt được nhà 
Nguyên dẹp yên thỉên-hạ, dựng nên cơ-nghỉệp nhà Minh. 

Năm mậu-thân (1368) Minh Tháỉ-tổ sai sứ đưa thư sang dụ 

nước ta, Dụ-tông sai quan Lễ-bộ Thị-lang là Đào văn Đích PỊ| 

Étì sang cống. 

Nước Nam ta bấy giờ tuy đã suy-nhược, nhưng mà nhà Minh 
mới định xong thỉên-hạ, còn phải sửa-sang việc nước, chưa dòm 
đến nước mình, cho nên cũng chưa có việc gì quan-trọng lắm. 

3. VIỆC GIAO-THIỆP VỚI CHIÊM-THÀNH. Từ khỉ vua nước 
Chỉêm-thành là Chế-a-nan mất rồi, con là Chế MỘ và rể là Bồ 
Để tranh nhau làm vua. Ngưòỉ Chỉêm-thành bỏ Chế MỘ mà theo 
Bổ Để; qua năm nhâm-thìn (1352) Chế MỘ chạy sang An-nam 
cầu cứu. 

Đến năm quí-tị (1353) Dụ-tông cho quân đưa Chế MỘ về nước, 
nhưng quan quân đi đến đất cổ-lựy (thuộc Quảng-nghĩa) bị 
quân Chiêm đánh thua, phải chạy trở về. Chê MỘ cũng buồn- 
rầu chẳng bao lâu thì chết. 

Người Chiêm Thành từ đấy được thể cứ sang cưóp-phá ở đất 
An-nam. 



Năm đỉnh-mùi (1367), Dụ-tông sai Trần thế Hưng K tít n và 

Đỗ tử Bình tì: -Ị- đi đánh Chỉêm-thành. Quan quân đi đến 
Chỉêm-động (thuộc phủ Thăng bình, tỉnh Quảng-nam) bị phục 
quân của Chiêm-thành đánh bát mất Trần thế Hưng, Đổ tử Bình 
đem quân chạy trở về. 

Người Chiêm thấy binh-thế nước Nam suy-nhược, có ý khỉnh- 
dể, cho nên qua năm mậu-thân (1368) vua nước Chiêm cho sứ 
sang đòi đất Hóa-châu. Việc đòi Hóa-châu này thì sử chỉ chép 
qua đi mà thôi, vả bấy giờ ở nước Nam ta, vua Dụ-tông chỉ lo 
việc hoang-chơi, không tưởng gì đến việc Võ-bị; mà ở bên 

Chiêm thành thì có Chế bồng Nga su 31 Sễ là một ông vua anh- 
hùng, có ý đánh An-nam để rửa những thù trước, vậy cho nên 
hết sức tập trận, luyện bỉnh; bát quân lính phải chịu khó-nhọc 
cho quen, dàn trận voi cho tiện đường lui tái: thắng thì cho voi 
đi trước để xông-đột, bại thì cho voi đi sau để ngăn giữ quân 
nghịch. Nhờ cách xếp đặt có thứ-tự, dụng bỉnh có kỷ-luật như 
thế, cho nên quân Chiêm-thành từ đó mạnh lắm, sau dánh phá 
thành Thăng-long mấy lần, làm cho vua tôi nhà Trần phải kính- 
sợ mấy phen. 

4. DƯƠNG NHẬT-LỄ (1369-1370). Năm kỷ-dậu (1369), vua 
Dụ-tông mất, không có con. Trỉểu-đình định lập Cung-định- 

vương ÍS 5Ế 3: là anh Dụ-tông lên làm vua, nhưng mà bà 
Hoàng-tháỉ-hậu nhất định lập người con nuôi của Cung-túc- 

vương ® zE là Dương nhật Lễ ịễ s ?i. 

Nguyên mẹ Nhật Lễ là người con hát, lấy ngưòỉ hát-bộỉ tên là 
Dương Khương ịỀ Ét, có thai rồi mới bỏ Dương Khương mà 



lấy Cung-túc-vương, sinh ra Nhật Lễ. Nay lên làm vua, Nhật Lễ 
muốn cải họ là Dương để dứt ngôi nhà Trần, rồi giết bà Hoàng- 
tháỉ-hậu và Cung-định-vương. 

Bấy giờ Cung-tĩnh-vương Phủ ở chỗ Kỉnh-sư cũng sợ bị hại, vả 
lại tính-khí cũng nhu-nhược, không có ý tranh cạnh, mói bỏ trốn 
lên mạn Đà-gỉang. Các quan tôn-thất nhà Trần móỉ hội nhau đem 
bỉnh về bát Nhật Lễ giết đi, rồi rước Cung-tĩnh-vương về làm 

vua. Tức là vua Nghệ-tông 18 


I. TRẦN NGHỆ-TÔNG (1370-1372) 

Nỉên-hỉệu: Thỉệu-khánh &E ẫl 

Khỉ Nghệ-tông giết Nhật Lỗ rồi, mẹ Nhật Lỗ chạy sang Chỉêm- 
thành, xỉn vua nước ấy là Chế bồng Nga đem quân sang đánh 
An-nam. Quân Chiêm vượt bể vào cửa Đạỉ-an, kéo lên đánh 
Thăng-long. Quan quân đánh không nổi. Nghệ-tông phải lánh 
mình chạy sang Đông-ngạn (ở cổ-pháp làng Đình-bảng). Quân 
Chiêm vào thành, đốt sạch cung điện, bắt đàn-bà con-gáỉ, lấy 
hết các đồ báu ngọc, rồi rút quân vể. 

Nghệ-tông là một ông vua nhu-nhược, việc gì cũng để cho 
ngưòỉ ngoại-thích là Lê quí Ly 5? ặ R quyết đoán cả. 

Quý Ly là dòng-dõỉ người ở Chiết-gỉang bên Tàu, tổ là Hồ hưng 

Dật ÍB H ỉâ từ đời Ngũ-Quí sang ở nước ta, làng Bào-đột, 
huyện Quỳnh-lưu. Sau ông tổ tứ-đạỉ là Hồ Liêm dòỉ ra ở Thanh- 

hóa, làm con nuôi nhà Lê Huấn s? pjl|, cho nên mới đổi họ là Lê. 
Lê quý Ly có hai ngưòi cô lấy vua Minh-tông. Một ngưòỉ sinh ra 
vua Nghệ-tông, một người sinh ra vua Duệ-tông. Vĩ thế cho nên 



Nghệ-tông càng tin dùng lắm, phong cho làm Khu-mật đạỉ-sứ ịũ 
3? ^ ÍẼ, lại gia tước Trung tuyên-hầu ĨẼS 1Ề f$i. 

Năm nhâm-tí (1372) Nghệ-tông truyền ngôi cho em là Kính 0%, 
rồi vể ở phủ Thỉên-trường làm Thái-thượng-hoàng. 


III. TRẦN DUỆ-TÔNG (1372-1377) 

Niên-hiệu: Long-khánh PỀ il 

1. VIỆC CHÍNH-TRỊ. Thái-tử Kính lên ngôi, tức là vua Duệ- 
tông # lập Lê-thị làm hoàng-hậu (Lê-thị là em họ Quí Ly). 

Duệ-tông có tính quyết đoán hon Nghệ-tông, nhưng mà quyển- 
bính vẫn ở tay Nghệ-tông thượng-hoàng cả. 

Bấy giờ quân Chiêm-thành cứ sang quấy-nhỉễu mãi, vua Duệ 
Tông quyết ý đi đánh báo thù, bèn hạ chiếu luyện-tập quân-lính, 
làm chỉến-thuyển, và tích lương-thảo để phòng việc chỉnh- 
chỉến, rồi đặt thêm quân-hỉệu, cho Quí Ly làm Tham-mưu-quân 
sự; đổi đất Hoan-châu làm Nghệ-an, Diễn-châu làm Diễn-châu- 
lộ, Lâm-bình-phủ làm Tân-bình phủ, rồi sai quan bắt dân sửa- 
sang đường-sá tự cửu-chân (Thanh-hóa) cho đến huyện Hà-hoa 
(tức là huyện Kỳ-anh bây giờ). 

2. sự THI-CỬ. Tuy bấy giờ lo việc võ-bị nhiều, nhưng cũng 
không quên việc văn-học; năm gỉáp-dần (1374) mở khoa thỉ 
tiến-sĩ, lấy hon 50 ngưòỉ cho áo mão vinh quy. Trước vẫn có thỉ 
thái-học-sinh, đến bấy giờ mới đổi ra là thi tiến-sĩ. 

3. VIỆC ĐÁNH CHIÊM-THÀNH. Năm bính-thìn (1376) quân 
Chiêm lại sang phá ỏ Hóa-châu. Duệ-tông định thân chỉnh đi 



đánh. Đình-thần can không được. Sai quân dân Thanh-hóa, 
Nghệ-an, vận-tảỉ 5 vạn thạch-lương vào Hóa-châu, rồi rước 
Thượng-hoàng lên duyệt bỉnh ở Bạch-hạc. Nhân năm ấy vua 
Chỉêm-thành là Chế bồng Nga đem sang cống 15 mâm vàng, 

quân trấn-thủ Hóa-châu tên là Đỗ tử Bình tt -Ị- W- lấy đi, rồi 
dâng sớ về nói dối rằng Chế bồng Nga ngạo mạn vô lễ, xỉn vua 
cử bỉnh sang đánh. Được tin ấy, Duệ-tông quyết ý đi đánh; sai 
Quí Ly đốc vận lương-thực đến cửa bể Dỉ-luân (thuộc huyện 
Blnh-chính, Quảng-bình) và tự lĩnh 12 vạn quân, cả thủy bộ 
cùng tiến; đi đến cửa bể Nhật lệ (ở làng Đồng-hói, huyện 
Phong-lộc, Quảng-bình) đóng lại một tháng để luyện-tập sĩ-tốt. 

Qua tháng giêng năm đỉnh-tị (1377) mới tiến quân vào cửa Thị- 
nạỉ (tức là cửa Qui-nhơn) đánh lấy đồn Thạch-kiểu và động Kỳ- 

mang, rồi kéo quân đến đánh thành Đồ-bàn H m là Kỉnh-đô 
Chỉêm-thành[2]. 

Chế bồng Nga lập đồn giữ ở ngoài thành, rồi cho ngưòỉ sang 
giả hàng nói rằng Chế bồng Nga đã bỏ thành chạy trốn rồi, chỉ 
còn có thành không mà thôi, xỉn tiến binh sang ngay. Duệ-tông 
lấy điểu ấy làm thật, hạ lệnh truyền tiến bỉnh vào thành. Đạỉ- 

tướng là Đỗ Lễ tt lễ can mãi vua không nghe. Khỉ quân gần 
đến thành Đồ-bàn, quả-nhỉên bị quân Chiêm đổ ra vây đánh. 
Quan quân thua to; Duệ-tông chết ở trận, tương-sĩ quân lính 
chết mười phần đến bảy tám. 

Bấy giờ Đỗ tử Bĩnh lĩnh hậu quân không đem bỉnh lên cứu, Lê 
quí Ly cũng bỏ chạy về. Thế mà hai ngưòỉ vể kỉnh, Nghệ-tông 
thượng-hoàng chỉ giáng Đỗ tử Bĩnh xuống làm lính mà thôi. 



IV. TRAN PHE-ĐE (1377-1388) 

Nỉên-hỉệu: Xương-phù H Í5 

Thượng-hoàng được tin Duệ-tông chết trận rồi, bèn lập con 
Duệ -tông là Hiễn m lên nối ngôi, tức là vua Phế-đế. 

1. CHIÊM-THÀNH SANG PHÁ THĂNG-LONG. Quân Chỉêm- 
thành đã phá được quân An-nam và giết được Duệ-tông rồi, qua 
tháng sau đem quân sang đánh Thăng-Long. Thưọng-hoàng nghe 
tin giặc đến, sai tướng ra giữ Đạỉ-an hảỉ-khẩu. Giặc biết chỗ 
ấy có phòng-bị, đi vào cửa Thần-phù (sông Chính-đạỉ, thuộc 
huyện Yên-mô, Nỉnh-bình) rồi lên cưóp phá thành Thăng-long, 
không ai chống giữ được. 

Tháng năm năm mậu-ngọ (1378) quân Chỉêm-thành lại sang 
đánh đất Nghệ-an, rồi lại vào sông Đạỉ-hoàng lên đánh Thăng- 
long lần nữa. 

Quân Chỉêm-thành biết nước Nam suy-nhược, cứ sang cưóp 
phá. Năm canh-thân (1380) lại sang phá ở đất Thanh-hóa, Nghệ- 
an. Vua sai Lê quí Ly lĩnh thủy-bỉnh, Đỗ tử Bĩnh lĩnh bộ binh vào 
giữ ở Ngu-gỉang, huyện Hoằng-hóa (Thanh-hóa). Lê quí Ly đánh 
đuổi được quân Chiêm về. Đến năm nhâm-tuất (1382) quân 
Chiêm lại sang đánh ở đất Thanh-hóa. Lê quí Ly cùng với tương- 

quân Nguyễn đa Phương Ptt ặ giữ ở bến Thần-đầu (Nỉnh- 
bình). Nguyễn đa Phương phá được quân Chiêm, đuổi đánh đến 
đất Nghệ -an mới thôi. 

Từ khỉ đánh được trận Ngu-gỉang và trận Thần-đầu, quân thế 
An-nam đã hơi nổi, cho nên sang tháng giêng năm quí-họỉ (1383) 
Thượng-hoàng sai Quí Ly vào đến Lạỉ-bộ Nương-loan (tức là 



cửa Nương-loan bây giờ, ở huyện Kỳ-anh, Hà-tĩnh) phải bão 
đánh nát mất nhiều thuyền, lại phải rút quân vể. 

Qua tháng sáu năm ấy, Chế bồng Nga cùng với tướng là La Khải 

w ỄS đem quân đi đường sơn-lộ ra đóng ở Khổng-mục (?) đất 
Quảng-oaỉ. ở kỉnh-sư nghe tin giặc Chiêm lại sang, Thượng- 

hoàng sai tướng là Mật Ôn s ra giữ ở châu Tam-kỳ ở địa-hạt 
Quốc-oaỉ, nhưng Mật Ôn bị quân Chiêm đánh bát mất. Thưọng- 
hoàng sợ hãi, sai Nguyễn đa Phương ở lại kỉnh-sư làm đồn giữ 
thành, rồi cùng với vua chạy sang Đông-ngạn. Bấy giờ có ngưòỉ 
níu thuyền lại xin Thượng-hoàng cứ ở lại kỉnh-sư mà chống giữ 
với giặc, Thượng-hoàng không nghe. 

Quân Chiêm-thành bấy giờ ra vào nước Nam ta như đi vào chỗ 
không ngưòi, cho nên trong mấy năm mà vào phá kỉnh-thành ba 
lần; ba lần Thượng-hoàng cùng Đê Hỉễn phải bỏ thành mà 
chạy. Thế mà đến khi giặc về rồi, cũng không sửa-sang gì để 
phòng-bị về sau, thật là làm nhục cái tiếng con cháu Trần Hưng- 
đạo-vương. 

2. TÌNH-THÊ NƯỚC NAM. Trong nước bấy giờ dân tĩnh đói 
khổ, nhà vua thì sợ giặc phải đưa của đi chôn ở trên núi Thỉên- 
kiện, tức là núi Kiện-khê, huyện Thanh-lỉêm. ở ngoài bờ cỏi thì 
người Chiêm nay vào đánh chỗ này, mai vào phá chỗ khác, nhà 
nước mỗi ngày một hèn yếu, đến nỗi phải nhờ đến lũ tăng-nhân 
là bọn Đạỉ-nạn thỉển-sư đi đánh giặc Chiêm. 

Thuế-má thì càng ngày càng nặng. Trước dân An-nam cứ phải 
định nghạch chịu thuế, sống không kể, chết không trừ, ai đã làm 
lính, thì cả đời chỉ phải làm lính, chứ không bao giờ được làm 
quan. Còn những ngưòỉ có đỉển-thổ thì phải đóng tiền, ai không 



có gì thì thôi. Khi nào có bỉnh sự, thì những ngưòỉ có ruộng, có 
đồng dâu, hay là có đầm cá phải chịu thóc, tiền và vải, để cho 
quân dùng. Đến nay gỉặc-gỉã luôn, kho-tàng trống-hốc, Đỗ tử 
Bình[3] xin với vua bắt mỗi suất đỉnh mỗi năm phải đóng 3 quan 
tiền thuế. Thuế thân sinh ra từ đấy. 

3. NHÀ MINH SÁCH-NHlỄư. Ở bên Tàu thì bấy giờ nhà Minh 
đã dứt được nhà Nguyên, lại có ý dòm đất An-nam. Thường 
thường cho sứ đi lại sách cái nọ, đòi cái kia; năm gỉáp-tí (1384) 
Minh Thái-tổ cho sứ sang bát An-nam phải cấp 5.000 thạch 
lương cho quân nhà Minh đóng ở Vân-nam. Năm sau (1385) lại 
cho sứ sang đem 20 tăng-nhân An-nam vể Kỉm-lăng, rồi lại đòi 
phải cống cây quí, phải nộp lương, chủ ý là xem tình-thế nước 
Nam ra thế nào. 

4. NGHỆ-TÔNG THẨT chính. Vua Nghệ-tông tuy giữ quyển 
chính-trị, nhưng việc gì cũng do ở Lê quí Ly. Trỉểu-thần thì chỉ 
có mặt xu-nịnh, người nào cũng chỉ lo lấy thân mà thôi, việc 
nước an-nguy thế nào không ai lo nghĩ đến. Những ngưòỉ tôn- 

thất như Trần nguyên Đán TG M [4] thấy quốc chính rã-ròi, 
xin vể trí-sĩ. Một hôm Thượng-hoàng đến thăm bàn đến hậu sự, 
Nguyên Đán tâu rằng: « Xỉn bệ-hạ thờ nhà Minh như cha, yêu 
nước Chỉêm-thành như con, thì quốc-gỉa sẽ không việc gì, mà 
lão-thần chết cũng không hẩm! » Ay là chỉ bàn những chuyện 
làm tôi-tớ mà thôi, chứ không có chí muốn cho nước mình 
cường-thịnh. Nguyên Đán biết rằng Quí Ly sau này tất cưóp 
ngôi nhà Trần, bèn kết làm thông-gỉa, vì thế cho nên sau dòng- 
dõi nhà Trần chết cả, duy chỉ có con-cái nhà Nguyên Đán được 
phú-quí mà thôi. 



Nghệ-tông Thượng-hoàng thì cứ mờ-mịt không biết ai trung ai 
nịnh, vẫn tưởng là Lê quí Ly hết lòng vói nhà vua, bèn cho Lê 
quí Ly gươm và cờ có chữ để rằng: « Văn võ toàn tài, quân thân 
đổng đức ». Lê quí Ly làm thơ nôm dâng tạ. 

5. LÊ QUÍ LY MƯƯ GIẾT đế hiên. Bấy giờ Đế Hiễn thấy 
Thượng-hoàng yêu dùng Quí Ly, mới bàn với các quan thấy rằng 
nếu không trừ đi rồi sau tất thành ra vạ to. Quí Ly biết mưu ấy, 
đến kêu van với Thượng-hoàng rằng: « cổ lai chỉ bỏ cháu nuôi 
con, chứ chưa thấy aỉ bỏ con nuôi cháu bao gỉờ». Thượng- 
hoàng nghe lòi, xuống chiếu trách Đê Hỉễn còn tính trẻ-con và 
lại có ý hại kẻ công-thần, làm nguy xã-tắc; vậy phải giáng 
xuống làm Mỉnh-đức đạỉ-vương, và lập Chỉêu-định-vương là 
con Nghệ-tông lên nối ngôi. 

Khỉ tờ chiếu ấy bô cáo ra ngoài, có mấy ngưòỉ tưáng-quân đã 
toan đưa quân vào điện cứu Đê Hỉễn ra, nhưng vua viết hai chữ 

« giải giáp » và không cho được trái mệnh của Thượng- 
hoàng. Sau Đê Hỉễn bị thát cổ chết, còn những tưáng-sĩ đồng 
mưu giết Quí Ly đểu bị hại cả. 


V. TRẦN THUẬN-TÔNG (1388-1398) 

Nỉên-hỉệu: Quang-thái ĩế 

1. PHẠM SƯ ÔN KHỞI LOẠN. Nghệ-tông Thượng-hoàng đã 
nghe Quí Ly mà giết Đê Hiễn rồi lập người con út của mình là 

Chỉêu-định-vương Bp AẼ I lên làm vua, tức là vua Thuận-tông 

Hi m. 



Bấy giờ trong triều thì Lê quí Ly chuyên quyển, chọn những 
chân tay cho caỉ-quản các đội quân để làm vây cánh, ngoài các 
trấn thì gỉặc-gỉã nổi lên nhiều lắm. Ớ Thanh-hóa có tên Nguyễn 

Thanh Ptt ỉu tự xưng là Linh-đức-vương I I ĩ làm loạn ở 

Lương-giang; tên Nguyễn Kị Ptt ẵ tự xưng là Lỗ-vương n ĨE 
làm loạn ở Nông-cống. ở Quốc-oaỉ thì có người sư tên là Phạm 

sư Ôn >B Éí s nổi lên đem quân về đánh Kỉnh-sư. Thượng- 
hoàng, Thuận-tông và Trỉểu-đình phải bỏ chạy lên Bắc-gỉang. 
Phạm sư ôn lấy được Kinh-sư, ở ba ngày rồi rút về Quốc-oaỉ. 

Bấy giờ có tướng-quân là Hoàng phụng Thế n $ tit đóng ở 
Hoàng-gỉang[5] để phòng giữ quân Chỉêm-thành, nghe tin Sư Ôn 
phạm đất Kỉnh-sư mới đem quân về đánh lẻn bát được Sư ôn 
và phá tan giặc ấy. 

2. CHẾ BỔNG NGA TỬTRẠN. Năm kỷ-tị (1389) Chế bồng 
Nga lại đem quân ra đánh Thanh-hóa. Vua sai Lê quí Ly đem bỉnh 
vào chống giữ ở làng cổ-vô. Quan quân đóng cọc ngăn sông ra 
giữ nhau với giặc hon 20 ngày. Giặc bèn phục binh, rồi giả tảng 
rút quân về. Lê quí Ly đem quân thủy-bộ đuổi đánh, bị phục 
bỉnh của giặc đổ ra đánh, giết hại mất nhiều. Quí Ly trốn chạy 

về Kỉnh, để người tì-tướng là Phạm khả Vĩnh >E pj zk và 

tướng-quân là Nguyễn đa Phương Ptt ặ chống nhau với giặc 

ở Ngu-gỉang H >x. Bọn Nguyễn đa Phương thấy quân mình yếu 
thế, giả tảng bày cờ giàn thuyền ra, rồi đến đêm rút quân về. 

Qua tháng mười một, quân Chiêm lại vào sông Hoàng-gỉang, 

Thượng-hoàng sai quan Đô-tương là Trần khát Chân K /§ II [6] 
đem binh đi chống giữ với giặc. Trần khát Chân khóc và lạy rồi 



ra đi, Thượng-hoàng cũng khóc. Xem thế thì biết vua tôi nhà 
Trần bấy giờ lấy quân Chiêm-thành làm khiếp sợ lắm. 

Trần khát Chân đem quân đến Hoàng-gỉang xem không có chỗ 
nào đóng quân được tỉện-lợi, bèn rút vể đóng ở sông Hảỉ-triểu 
(ở vào địa-phận Huyện Hưng-nhân, tỉnh Tháỉ-Bình và huyện 
Tỉên-lữ, tỉnh Hưng-yên, tức là ở sông Luộc). 

Đến tháng giêng năm canh-ngọ (1390) Chế bồng Nga đi thuyền 
đến xem hình-thế quân của Trần khát Chân. Bấy giờ có thằng 
đầy-tớ của Chế Bồng Nga có tội, sợ phải giết, chạy sang hàng 
với Trần khát Chân. Nhân khỉ Chế bồng Nga đem hon 100 chiếc 
thuyền đến gần trại của quân nhà Trần đóng, tên đầy-tớ ấy chỉ 
cái thuyền của Chế bồng Nga cho Khát Chân. Khát Chân móỉ 
truyền lấy súng bán vào thuyền ấy, Chế bồng Nga trúng phải 
đạn chết. 

Quan quân đổ ra đánh, quân Chiêm thấy quốc-vương chết đểu 
bỏ chạy cả. Quan quân đánh đuổi rồi cát lấy đầu Chế bồng Nga 
đem vể dâng triểu-đình. Thượng-hoàng thấy đầu Chế bồng 
Nga, tự ví mình như Hán Cao-tổ thấy đầu Hạng Vũ, rất là vui- 
vẻ. Đoạn rồi định công thưởng tước các tướng-sĩ. 

Tướng Chỉêm-thành là La Khải li Ễh đem xác Chế bồng Nga 
hỏa táng xong rồi, dem quân trở vể nước, chiếm lấy ngôi vua 
Chỉêm-thành. Hai người con Chế bồng Nga phải chạy sang hàng 
An-nam, đểu được phong tước hầu cả. 

3. LÊ QUÍ LY CHUYÊN QUYÊN. Từ khỉ giặc Chiêm đã yên, Lê 
quí Ly càng ngày càng kỉêu-hãnh. Bao nhiêu những ngưòỉ mà 
không tòng-phục mình, thì xui Thượng-hoàng giết đi; hoàng-tử, 
thân-vương đểu bị gỉết-hạỉ. Mà Thượng-hoàng thì cứ tin Quí Ly 



một cách lạ lùng. Sĩ-phu có ngưòi dâng sớ tâu với Thượng- 
hoàng rằng Quí Ly có ý muốn dòm cơ-nghỉệp nhà Trần, thì 
Thượng-hoàng lại đưa sớ cho Quí Ly xem, cho nên những ngưòỉ 
trung-thần không aỉ nói-năng gì nữa. 

Uy quyển của Quí Ly một ngày một to, vây cánh một ngày một 
nhiều, Thượng-hoàng sau tỉnh dần dần lại biết lấy làm sợ, 
nhưng đã chậm lắm rồi, thế không sao được nữa; mái bắt 
người vẽ cái tranh tứ-phụ cho Quí Ly. Trong tranh ấy vẽ ông 
Chu-công giúp vua Thành-vương, ông Hoác Quang giúp vua 
Chỉêu-đế, ông Gỉa-cát Lượng giúp vua Hậu-chủ, ông Tô hiến 
Thành giúp vua Lý Cao-tông, rồi bảo Quí Ly rằng nhà ngươi 
giúp con trẫm cũng nên như thế. Một hôm Thượng-hoàng gọi 
Quí Ly vào trong điện mà bảo rằng: « Nhà ngươi là thân-tộc, cho 
nên bao nhiêu việc nước, trẫm đểu ủy-thác cho cả; nay quốc- 
thế suy-nhược, trẫm thì già rồi; ngày sau con trẫm có nên giúp 
thì giúp, không thì nhà ngươi tự làm lấy ». Thượng-hoàng bắt- 
chước câu ấy của ông Lưu Bị nói vóỉ ông Khổng Minh ngày 
trước, tưởng để mua-chuộc được lòng Quí Ly. 

Quí Ly cởi mũ, khấu đầu khóc-lóc mà thể rằng: « Nêu hạ thần 
không hết lòng, hết sức giúp nhà vua, thì tròi tru đất diệt, vả 
ngày trước Linh-đức-vưong (tức là Phế-đế) có lòng làm hại, 
nếu không có uy-lỉnh của Bệ-hạ, thì nay đã ngậm cưòỉ dưóỉ 
đất, còn đâu ngày nay nữa mà mài thân nghiền cốt để báo đền 
vạn nhất! vậy hạ thần đâu có ý gì khác, xỉn bệ-hạ tỏ lòng ấy 
cho và đùng lo gì ». 

4. NGHỆ-TÔNG MAT. Đến tháng chạp năm gỉáp-tuất (1394) thì 
Thượng-hoàng mất. Trị-vì được 3 năm, làm Tháỉ-thượng-hoàng 
27 năm, thọ 74 tuổi. 



Nghệ-tông là ông vua rất tầm thường: chí-khí đã không có, trí- 
lực cũng kém-hèn, để cho kẻ gỉan-thần lừa-đảo, giết hại cả con 
cháu họ hàng, xa bỏ những kẻ trung-thần nghĩa-sĩ; cứ yêu dùng 
một Quí Ly, cho được quyển thế, đến nỗi làm xỉêu-đổ cơ- 
nghỉệp nhà Trần. 

Dấu rằng đến khỉ vận nước đã suy, không có điểu này cũng có 
điểu nọ, tựa hồ người đã già không phải bệnh nọ thì cũng mác 
bệnh kia, nhưng cứ sự thực mà xét, thì cũng vì vua Nghệ-tông 
cho nên cơ-nghỉệp nhà Trần mới mất về tay Quí Ly; mà cũng vì 
sự rốỉ-loạn ấy, cho nên giặc nhà Minh móỉ có cớ mà sang cưóp- 
phá nước Nam trong 20 năm trời. 


VI. LÊ QUÝ LY MUtJ SựTHOÁN-ĐOẠT 

Nghệ Tông mất rồi, Quí Ly lên làm Phụ-chính tháỉ-sư, vào ở 
trong điện, dịch thiên Vô-dật ra chữ nôm để dạy vua và bát 

ngưòỉ ta gọi là Phụ-chính caỉ-gỉáo hoàng-đế II 35 M 'S. 

Từ đấy Quí Ly cứ chuyên làm mọi việc để chực đường thoán- 
đoạt. Việc trong nước, Quí Ly xếp-đặt lại cả, hoặc để mua- 
chuộc lấy những ngưòi vây-cánh. 

1. VIỆC TÀI-CHÍNH. Quí Ly đặt ra một cách làm tiền giấy để 
thu tiền của dân: TỜ giấy ăn 10 đồng, thì vẽ cây rêu bể; ăn 30 
đồng, thì vẽ cái sóng; ăn một tiền, thì vẽ đám mây; hai tiền thì 
vẽ con rùa; ba tiền thì vẽ con lân; năm tiền thì vẽ con phượng; 
một quan thì vẽ con rồng. Hễ aỉ làm giấy giả thì phải tội chém. 
Khỉ đã có dấu đóng rồi thì phát ra bắt dân phải tiêu, còn bao 
nhiêu tiền đồng thì thu nộp nhà vua; ai mà gỉấu-gỉếm thì phải 
tội như là tội làm giấy giả vậy. 



Việc ruộng đất thì khỉ trước những nhà tôn-thất cứ sai đầy-tớ ra 
chỗ đất bồi ở ngoài bể, đáp đê để một vài năm cho hết nước 
mặn, rồi khaỉ-khẩn thành ruộng, để tư trang. Nay Quí Ly lập lệ 
rằng trừ những bậc đạỉ-vương, công-chúa ra, thì những ngưòỉ 
thứ-dân không được có hon 10 mẫu, aỉ có thừa ra thì phải đưa 
nộp quan, và ai có tội thì được phép lấy ruộng mà chuộc tội. 

2. VIỆC HỌC-HÀNH. Từ trước thì phép thi không có định văn- 
thể; bây giờ định lại làm tứ trường văn-thể và bỏ thỉ ám-tả; 
nhất trường làm bài kinh-nghĩa; nhị trường làm bài thỉ-phú; tam 
trường làm chiếu, chế, biểu; tứ trường làm bài văn-sách. Còn 
như kỳ thỉ, thì năm trước thỉ Hương, năm sau thỉ Hội, aỉ đã trúng 
HỘỈ thì vào thỉ một bài văn-sách nữa để định cao thấp. 

Những quan làm gỉáo-chức ở các lộ, phủ, châu thì được cấp 
ruộng; như ở các lộ thì có quan đốc-học; ở phủ và châu lón thì 
các quan gỉáo-thụ được ruộng 15 mẫu, ở phủ và châu vừa thì 
được 12 mẫu, ở phủ và châu nhỏ thì được 10 mẫu. 

3. VIỆC CAI-TRỊ. ở trong triều thì Quí Ly định lại phẩm-phục 
của các quan; nhất phẩm mặc áo sác tía; nhị phẩm sắc đỏ; tam 
phẩm sác hồng; tứ phẩm sác lục; ngũ, lục, thất phẩm sác biếc; 
bát, cửu phẩm sắc xanh; vô phẩm và hoằng-nô[7] sác tráng. 

ở ngoài thì cải các lộ làm trấn, và đặt thêm quan chức ở lộ, phủ, 
v.v... Thanh-hóa đổi ra Thanh-đô-trấn; Quốc-oaỉ là Quảng-oaỉ- 
trấn; Đà-gỉang-lộ là Thỉên-hưng-trấn; Nghệ-an-lộ là Lâm-an- 
trấn; Tràng-an-lộ là Thỉên-quan-trấn; Dỉễn-châu-lộ là Vọng- 
gỉang-trấn; Lạng-scm-phủ là Lạng-scm-trấn; Tân-bình-phủ là 
Tây-bình-trấn. Và bỏ các ti -xã, chỉ để quản-gỉáp như cũ mà thôi. 

ở các lộ, phủ, châu, huyện thì đặt lại quan chức. LỘ thì đặt 
chánh phó An-phủ-sứ; phủ thì đặt chánh phó Trấn-phủ-sứ; châu 



thì đặt Thông-phán, Thỉêm-phán; huyện thì đặt Lĩnh-úy, Chủ-bạ. 
LỘ coi phủ coi châu, châu coi huyện. LỘ nào cũng phải có một 
tập sổ sách vể những việc đỉnh, điển, kỉện-tụng, đến cuối năm 
thì đệ vể Kỉnh để kê-cứu. 

Quí Ly lại phân nước ra từng hạt một, đặt chức đô-đốc, đô-hộ, 
đô-thống, tổng-quản, tháỉ-thú, để phong cho những người vây- 
cánh của mình. 

4. LẬP TÂY-ĐÔ. Quí Ly định dời Kỉnh-đô vào Thanh-hóa cho dễ 
đường thoán-đoạt, bèn sai quan vào xây thành Tây-đô ở động 
Yên-tôn (nay còn dỉ-tích ở xã Yên-tôn, huyện Vĩnh-lộc, tục gọi 
là Tây-gỉaỉ). Đến năm bính-tí (1396) Quí Ly bát Thuận-tông phải 
dời kỉnh vể Tây-đô. Qua tháng ba năm sau, Quí Ly lập mưu cho 
người đạo-sĩ vào trong cung xui Thuận-tông nhường ngôi mà đi 
tu tiên. Thuận-tông phải nhường ngôi cho con, rồi đi tu tiên ở 

cung Bảo-thanh tại núi Đạỉ-lạỉ ;Ả; í (thuộc huyện Vĩnh-lộc, 
Thanh-hóa). 

5. Sự PHẾ-LẬP: TRẦN THlẾU-ĐẾ (1398-1400). Quý Ly bắt 
Thuận-tông nhường ngôi rồi, lập Tháỉ-tử là Án lên làm vua. 
Thái-tửbấy giờ mới có 3 tuổi, tức là Thỉếu-đế íì> i S, niên-hiệu 
là Kiến Tân ỈẼ Slí. 

Lê quí Ly làm phụ-chính tự xung làm Khâm-đức hưng-lỉệt đạỉ- 
vương í* M ^ ĨE, rồi sai người giết Thuận-tông đi. 

Bấy giờ triểu-đình có những người như là Tháỉ-bảo Trần 
nguyên Hảng TG ÌK, Thượng-tưáng-quân là Trần khát Chân 

/§ M lập hội để mưu trừ Quí Ly, chẳng may sự lộ ra, bị giết 
đến hơn 370 ngưòi[8]. 



Lê quí Ly lại xưng là Quốc-tổ-chương-hoàng HI ỉã i s , ở 
cung Nhân-thọ, ra vào dùng nghỉ-vệ của Thỉên-tử. Đến tháng hai 
năm canh-thìn (1400) Quí Ly bỏ Thỉếu-đế rồi tự xưng làm vua 
thay ngôi nhà Trần. 

Nhà Trần làm vua nước Nam ta kể từ Trần Tháỉ-tông đến Trần 
Thỉếu-đế, với 12 ông vua, được 175 năm, công việc trong nước 
sửa sang được nhiều, chính-trị luật-lệ đểu chỉnh-đốn lại, học- 
hành thi-cử thì mở-mang rộng thêm ra. Lại chống vóỉ nhà 
Nguyên giữ được gỉang-sơn, lấy đất Chỉêm-thành mở thêm bờ- 
cõỉ, thật là có công vóỉ nước Nam. Nhung chỉ có điểu luân- 
thường trong nhà thì bậy: cô cháu, anh em, trong họ cứ lấy lẫn 
nhau, thật là trái với thế-tục. 

Còn như cơ-nghỉệp nhà Trần xiêu-đổ là tại vua Dụ-tông và vua 
Nghệ-tông. Dụ-tông thì hoang chơi, không chịu lo gì đến việc 
nước và lại làm loạn cả cưong-kỷ để đến nỗi dân nghèo nước 
yếu. Nghệ-tông thì không biết phân-biệt hiển gian để kẻ quyển- 
thần được thế làm loạn, thành ra tự mình nối giáo cho giặc, tự 
mình làm hại nhà mình vậy. 


Chú thích cuối trang 

1. A Khỉ quân nhà Trần đánh được quân nhà Nguyên, có bát 

được một tên hát-bộỉ là Lý nguyên Cát $ 7L s sau nó ở lại 
nước ta lấy cổ truyện mà đặt thành bài tuồng, rồi dạy 
người mình hát. Khỉ con hát ra làm trò thì mặc áo gấm, áo 



vóc, theo nhịp đàn nhịp trống mà hát. Sự hát tuồng của 
Việt-nam bắt đầu từ đấy. 

2. A Thành Đồ-Bàn bây giờ hãy còn dỉ-tích ở huyện Tuy- 
vỉễn, tỉnh Khánh-hòa. 

3. A ĐỖ tử Bình trước đi đánh Chỉêm-thành có tội phải đày đi 
làm lính. Nay không biết làm thế nào đã được phục-chức. 

4. A Trần nguyên Đán là cháu tằng tôn Trần quang Khải. 

5. A Hoàng-gỉang là khúc sông Hổng-hà ở về huyện Nam- 
xang, Hà-nam. 

6. A Trần khát Chân là dòng-dõỉ Trần bình Trọng. 

7. A Hoằng-nô là đầy-tớ nhà quan. 

8. A Nay ở Thanh-hóa có nhiều nơi làm đền thờ Trần khát 
Chân. 


Quyển I/Phần III/Chương XI 
CHƯƠNG XI 

NHÀ HỔ 

tn R 


( 1400 — 1407 ) 


I. Hổ QUÍ-LY 


II. HỔ HÁN-THƯƠNG 
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4. Việc giao-thiệp với Chiêm-thành 

5. Việc giao-thiệp với nhà Minh 

6. Nhà Minh đánh họ Hồ 

7. Thành Đa-bang thât-thủ 

8. Trận MỘc-phàm-giang 

9. Trận Hàm-tử-quan 

10. Họ Hồ phải bắt 


I. HỔ QUÍ-LY (1400) 

Nỉên-hỉệu : Thánh-nguyên 1= 7L 

Quí Ly bỏ Thỉếu-đế, nhưng vị tình cháu ngoại cho nên không 
giết, chỉ giáng xuống làm Bảo-ninh đạỉ-vương ^ 3E, rồi 

tự xung làm đế, đổi họ là Hồ ÍB. Nguyên họ Hồ là dòng-dõỉ nhà 
Ngu bên Tàu, cho nên Quí Ly đặt quốc-hỉệu là Đạỉ-ngu ;Ẩ; lt. 

Bấy giờ vua Chiêm-thành là La Khải mới mất, con là Ba đích 
Lại mới nối nghiệp, Quí Ly nhân dịp ấy sai tương là Đỗ Mãn tì: 

/8 làm thủy-quân đô-tương, Trần Tùng |ỊỆ làm bộ-quân đô- 
tướng lĩnh 15 vạn quân đi đánh Chỉêm-thành. Nhưng Trần Tùng 
đem quân đi đường núi sang gần đất Chỉêm-thành, cách thủy- 
quân xa, hai bên không tỉếp-ứng được nhau, thành ra bộ-quân 
thiếu lương phải rút vể. Trần Tùng về phải tội, đày ra làm lính. 

Quí Ly làm vua chưa được một năm, muốn bát-chước tục nhà 

Trần, nhường ngôi cho con là Hồ Hán-Thương 'M 5 rồi làm 
Tháỉ-thượng-hoàng để cùng coi việc nước. 


II. HỔ HÁN-THƯƠNG (1401-1407) 

Niên-hiệu : Thỉệu-thành &n (1401-1402) 

Khai-đại M ± (1403-1407) 

1. VIỆC VÕ-BỊ. hồ quí Ly đã nhường ngôi rồi, nhưng việc gì 
cũng quyết đoán ở mình cả. Hồ Hán Thương chỉ làm vua lấy vì 
mà thôi. 



Nhà Hồ không làm vua được bao lâu, nhưng mà công việc sửa- 
sang cũng nhiều. Trước hết Hồ quí Ly chỉnh-đốn việc võ-bị: bể 
ngoài tuy lấy lễ mà đốỉ-đãỉ với nhà Minh, nhưng vẫn biết nhà 
Minh có ý muốn dòm đất An-nam, cho nên thường cứ hỏi các 
quan rằng: « Ta làm thế nào cho có 100 vạn quân để đánh giặc 
Bắc? » Bèn lập ra hộ-tịch bắt người trong nước cứ hai tuổi trở 
lên thì phải biên vào sổ, ai mà ẩn-lậu thì phải phạt. Đến lúc hộ- 
tịch làm xong rồi, sô ngưòi từ 15 tuổi đến 60 tuổi hon gấp mấy 
phần lúc trước. Từ đó sô quân lại thêm ra được nhiều. 

Còn như thủy-binh để giữ mặt sông, mặt bể thì Quí Ly bát làm 
những thuyền lơn ở trên có sàn đi, ở dưới thì để cho ngưòi 
chèo-chống, thật tiện cho sự chỉến-đấu. 

Quí Ly lại đặt ra bốn kho để chứa đồ quân-khí và bát những 
ngưòỉ xảo nghệ vào làm những đổ khí-gỉóL 

ở các cửa bể và những chỗ hỉểm-yếu ở trong sông lán đểu bắt 
lấy gỗ đóng cọc để ngự-bị quân giặc. 

Việc quân-chế thì nam bác phân ra làm 12 vệ, đông tây phân ra 8 
vệ. Mỗi vệ có 18 đội, mỗi đội có 18 ngưòỉ. Đại quân thì có 30 
đội, trung quân thì có 20 đội. Mỗi doanh có 15 đội, mỗi đoàn có 
10 đội. Còn những cấm vệ, thì chỉ có 5 đội, có một ngưòỉ đạỉ- 
tướng thống-lĩnh cả. 

2. VIỆC SƯƯ-THUÊ. Những thuyền đi buôn-bán đểu phải chịu 
thuế cả. Những thuyền hạng nhất mỗi chiếc phải 5 quan, hạng 
nhì 4 quan, hạng ba 3 quan. 

Thuế điển thì ngày trước nhà Trần đánh thuế ruộng tư mỗi mẫu 
ba thăng thóc, ruộng dâu mỗi mẫu hoặc 9 quan, hoặc 7 quan. 
Thuế đỉnh thì mỗi người phải đóng 3 quan. Nay nhà Hồ định lại: 



ruộng tư điển thì phải đóng 5 thăng; còn ruộng dâu thì chia ra 
làm 3 hạng: hạng nhất 5 quan, hạng nhì 4 quan, hạng ba 3 quan. 
Thuế đỉnh thì lấy ruộng làm ngạch: aỉ có 2 mẫu 6 sào trở lên thì 
phải đóng 3 quan, aỉ có kém sô ấy được giảm bót, ai không có 
ruộng, và những người cô-nhi quả-phụ thì được tha thuế. 

3. VIỆC HỌC-HÀNH. Việc học-hành, thỉ-cử đểu sửa-sang lại, 
lấy toán-học đặt thêm ra một trường nữa, nghĩa là trong những 
khoa thỉ, có đặt thêm ra một kỳ thỉ toán-háp. Còn những cách thỉ, 
thì những ngưòi đã đỗ hương thi, sang năm sau phải vào bộ Lễ 
thỉ lại, aỉ đỗ thì mới được tuyển bổ, rồi qua năm sau nữa thì lại 
thi hội, bấy giờ có đỗ, thì mól được là Thái-học-sinh. 

Nhà Hồ lại sửa hình-luật, và đặt ra y-tỳ để coi việc thuốc-thang. 

4. VIỆC GIAO-THIỆP VỚI CHIÊM-THÀNH. Năm nhâm-ngọ 
(1402) tướng nhà Hổ là Đỗ Mãn đem quân sang đánh Chỉêm- 
thành. Vua nước ấy là Ba đích Lại sai cậu là Bồ Điển sang dâng 
đất Chỉêm-động (phủ Thăng-bình, tỉnh Quảng-nam) để xin bãi 
bỉnh. Quí Ly lại bắt phải dân đất cổ-lụy (Quảng-nghĩa) rồi 

phân đất ra làm châu Thăng 5“|", châu Hoa ĩk, châu Tư /S, châu 

Nghĩa II, và đặt quan An-phủ-sứ để cai-trị bốn châu ấy. Lại bát 
những dân có của mà không có ruộng ở các bộ khác đem vợ con 
vào ở để khai-khẩn đất những châu ấy, bỏỉ vĩ khi vua Chiêm 
nhường đất Chỉêm-động và cổ-lụy, người Chiêm đểu bỏ đất 
mà đi cả. 

Năm quí-mùỉ (1403) nhà Hồ lại muốn lấy những đất Bạt-đạt- 
gỉa, Hắc-bạch, và Sa-ly-nha về phía nam những đất đã nhưòng 

năm trước, bèn sai Phạm nguyên Khôi >Ẽ TLỈÈvầ Đỗ Mãn tt 
đem thủy-bộ cả thảy 20 vạn quân sang đánh Chỉêm-thành. Quân 



nhà Hồ vào vây thành Đồ-bàn hon một tháng trời mà đánh không 
đổ, lương-thực hết cả, phải rút quân vể. Lần này hao binh tổn 
tướng mà không có công-trạng gì. 

5. VIỆC GIAO-THIỆP VỚI NHÀ MINH. Khỉ Hồ Hán Thưong 
mới lên ngôi, thì cho sứ sang nhà Minh nói dối rằng: vì chưng 
dòng-dõi nhà Trần không còn người nào nữa, cho nên cháu ngoại 
lên thay để quyển-lý việc nước. 

Đến khi vua Tháỉ-tổ nhà Minh mất, Hoàng-tháỉ-tôn lên ngôi tức 

là vua Huệ-đế. Bấy giờ hoàng-thúc là Yên-vưcmg Lệ ^ IE íic, 
đóng ở Yên-kỉnh, quyển to thế mạnh, có ý tranh ngôi của cháu, 
bèn khởi bỉnh đánh lấy Kỉm-lăng, rồi lên làm vua, tức là vua 

Thành-tổ íã, đóng đô ở Yên-kỉnh (Bắc-kỉnh). 

Khỉ Thành-tổ dẹp xong dư-đảng nhà Nguyên ở phía bác rồi, có 
ý muốn sang lấy nước An-nam, cho nên nhân khỉ Hổ Hán 
Thương sai sứ sang xỉn phong, vua Thành-tổ sai quan là Dưcmg 
Bột sang xem hư thực thể nào. Hồ quí Ly bèn bắt những quan 
viên phụ lão làm tờ khai nói y như lòi sứ An-nam đã sang nói. Vì 
thế cho nên Thành-tổ không có cớ gì mà từ-chốỉ, phải phong cho 

Hồ Hán Thưcmg làm An-nam quốc-vưong ỉc Wĩ HI 3E. 

Đến năm gỉáp-thân (1404) có Trần Khang Bĩ Jit ở mạn Lão-qua 

đi đường Vân-nam sang Yên-kỉnh, đổi tên là Trần thỉêm Bình Bĩ 

: /Ẹ. I p, xung là con vua Nghệ-tông rồi kể rõ sự tình Hồ quí Ly 

tiếm nghịch. Vua Thành-tổ nhà Minh sai quan ngự-sử Lý Ỷ $ f§ 
sang tra-xét việc ấy. Lý Ỷ vể tâu quả thật là họ Hồ làm điểu 
thoán-đoạt. 



Từ đấy nhà Minh muốn mượn tiếng đánh Hồ để lấy đất An- 
nam. ơ bên này cha con họ Hồ cũng biết ý ấy, hết sức tìm cách 
chống-giữ. 

Năm ất-dậu (1405) nhà Minh sai sứ sang đòi đất LỘc-châu. 
Trước Hồ quí Ly đã không chịu, sau phải cát ra 59 thôn ở cổ-lâu 
nhường cho Tàu. 

Tuy vậy nhà Minh vẫn cứ trách nhà Hồ làm điểu tiếm nghịch, 
sứ nhà Hồ sang Tàu thì nhà Minh giữ lại, không cho aỉ về, lại 
cho người sang An-nam dò xem son xuyên đạo lộ hỉểm-trở thế 
nào, để liệu đường tiến bỉnh. 

Họ Hồ biết thế nào rồi quân Minh cũng sang đánh, bèn sai đáp 

thành Đa-bang ^ ệĩ M, (bây giờ ở xã cổ-pháp, huyện Tiên- 
phong, tỉnh Sơn-tây), bát lấy gỗ đóng cọc ở sông Bạch-hạc để 
chặn đường quân Minh sang, và chia các vệ quân ở Đông-đô ra 
giữ mọi đường hỉểm-yếu. Đoạn rồi hội cả nội ngoại bách quan 
văn võ lại bàn việc nên đánh hay là nên hòa. Ngưòỉ thì bàn đánh, 
người thì bàn hòa, nhưng Quí Ly nhất định đánh. 

Từ khi Lý Ỷ trở về Tàu, nhà Hồ cho sứ sang dâng biểu tạ tội, và 
xỉn rước Trần thỉêm Bình về. vả bấy giờ Thỉêm Bình cứ kêu 
van với vua nhà Minh, xin cho đem bỉnh sang đánh báo thù, vì 
vậy năm bính-tuất (1406) Minh Thành-tổ sai đốc-tưáng là Hàn 

Quan Ệậ và bọn Hoàng Trung SI í 3 dẫn 5000 quân đưa Thỉêm 
Bĩnh về nước. 

Khỉ Hồ quí Ly được tin ấy, liền sai tương lên đón ở cửa Chi- 

lăng s fẫ đánh quân Minh, bát được Thỉêm Bình đem vể giết 
đi. Đoạn rồi biết quân Minh tất lại sang, một mặt cho sứ sang 
bỉện-bạch việc Thỉêm Bình nói dối, và xin theo lệ tiếng cống 



như cũ, một mặt cho những công-hầu được quyển mộ những 
người đào vong làm lính, đặt thỉên-hộ, bách-hộ để làm quản 
những lính mộ ấy. Và ở các cửa sông thì đóng cừ lại, để giữ 
quân giặc ở mặt bể vào. về phía nam ngạn sông Nhị-hà (tức là 
sông Hổng-hà) thì đóng cừ dài hon 700 dặm. Lại sai dân ở Bắc- 
gỉang và Tam-đáỉ sang làm nhà sẵn ở phía nam sông lán để 
phòng khỉ giặc đến, thì bỏ sang bên này mà ở. 

6. NHÀ MINH ĐÁNH HỌ Hổ. Vua nhà Minh trước đã cho 
Hoạn-quan là Nguyễn Toán sang An-nam do-thám, biết nước ta 
phú-thịnh, đã có ý đánh lấy, cho nên thường cứ tìm chuyện để 
lấy cớ dấy binh. Nay nhân việc Hổ Hán Thương giết Thỉêm 

Bĩnh, vua Thành-tổ mới sai Thành-quốc-công là Chu Năng HI 

7^ ib làm đạỉ-tưáng, Tân-thành-hầu là Trương Phụ ÍÍT f$i 

Ệi, Tây bình-hầu là MỘc-Thạnh H ¥- : /Ậ s làm tả-hữu 

phó-tướng, Phong-thành-hầu là Lý Bân s fịi $ tìặ, Vân- 

dương-bá là Trần Húc o Pầ ÍỄ Bĩ ỷli làm tả-hữu tham-tưáng, 
chia binh ra làm hai đạo sang đánh An-nam. 

Khỉ quân nhà Minh đến Long-châu thì đạỉ-tương Chu Năng chết, 
phó -tướng Trương Phụ lên thay. 

Đạo quân của Trương Phụ ở Quảng-tây đi từ đất Bằng-tường 
sang đánh lấy cửa Ba-lụy, tức Nam-quan bây giờ, rồi tiến sang 
phía tây-bác về mé sông Cáỉ[l]. Còn đạo quân của Mộc Thạnh 
ở Vân-nam theo đường Mông-tự sang đánh lấy cửa Phú-lĩnh 
(thuộc tỉnh Tuyên-quang) rồi tiến sang đến sông Thao, cả hai 
đạo hội ở Bạch-hạc, đóng đồn ở bờ sông phía bác. 



Tuy rằng nhà Hồ trước đã phòng-bị, nhưng mà tương nhà Minh 
biết rằng người An-nam không phục họ Hồ, bèn làm hịch kể tội 
họ Hồ, và nói rằng quân Tàu sang là để lập dòng-dõỉ nhà Trần 
lên, cứu cho dân khỏi sự khổ-sở. Trương Phụ sai viết hịch ấy 
vào những mảnh ván nhỏ bỏ xuống sông, trôi đến đâu, quân-sĩ 
An-nam bát được, nhiều người không đánh và theo hàng quân 
Minh; vì thế cho nên quân Minh đi đến đâu đánh được đến đấy. 
Quân Hồ phải lui vể giữ thành Đa-bang. 

ở chỗ thành Đa-bang, quân Hồ lập đồn-ải liên-tỉếp ở phía nam 
sông Thao và sông Cái, tức là dọc sông Hồng-hà, rồi đóng cọc 
cắm ở giữa sông, thuyển-bè không đi lại được, có ý để cho quân 
Minh mỏỉ-mệt rồi sẽ đánh. 

7. THÀNH ĐA-BANG THẪT thủ. Quân Minh tiến lên mắc có 
thành Đa-bang ngăn-trở. Mộc Thạnh mới bàn vóỉ Trương Phụ 
rằng: « Mọi nơi đồn An-nam đóng gần bờ sông, quân sang 
không được, còn thành Đa-bang thì lũy cao hào sâu, nhưng ở 
đằng trước có bãi cát, quân có thể sang đấy được, vả ta có đủ 
đổ chiến-cụ, nếu đánh thì tất thành ấy phải đổ ». Trương Phụ 
bèn hạ lệnh rằng: « Quân kia trông cậy có thành này, mà ta lập 
công cũng ở đó; hễ quân-sĩ aỉ lên được trước thì có thưởng to! » 
Rổỉ ngay đêm hôm ấy đốt lửa thổi tù-và làm hiệu, Trương Phụ, 
Hoàng Trung đánh mặt tây-bác, Mộc Thạnh, Trần Tuấn đánh 
mặt đông-nam, dùng thang vân-thê để lên thành; quân Hồ đánh 
không được phải lui vào thành, đến sáng hôm sau đào thành cho 
voi ra đánh. Quân Minh vẽ sư-tử trùm lên ngựa rồi xông vào và 
dùng súng bắn hăng lắm, voi sợ chạy trở vào, quân Minh theo 
sau voi chạy ồ vào thành, quân Hồ thua to, phải bỏ chạy vào 
Hoàng-gỉang[2]. Quân Minh thừa thế đánh tràn xuống sông Cái, 



đốt sạch cả các đồn-ải, rồi tiến lên đánh lấy Đông-đô (tức là 
Thăng-long), bát đàn-bà con-gáỉ, cướp lấy của cải. Bọn Trương 
Phụ tích-trữ lương-thực, đặt quan làm việc, định kế ở lâu dài. 

8. TRẬN MỘC-PHÀM GIANG. Qua tháng ba năm đỉnh-họi 
(1407) Mộc Thạnh biết rằng con trưởng Hồ quí Ly là Hồ 

nguyên Trừng ÍB TG /8 đóng ở Hoàng-gỉang, bèn đem thủy-lục 
cùng tiến lên đến hạ trại ở sông MỘc-phàm (ở làng MỘc-phàm, 
huyện Phú-xuyên tiếp với Hoàng-gỉang). 

Hồ nguyên Trùng đem 300 chiếc thuyền ra đánh bị quân Mộc 
Thạnh ở hai bên bờ sông đánh ụp lại. Nguyên Trừng thua chạy 
về cửa Muộn-hảỉ (ở Gỉao-thủy, Nam-định). Bấy giờ tương nhà 

Hồ là Hồ Đỗ ÍE tt và Hồ Xạ í/] lí cũng bỏ bến Bình-than[3] (ở 
làng Trần-xá, huyện Chí-lỉnh, Hảỉ-dương) chạy về cửa Muộn- 
hải để cùng với Nguyên Trùng tìm kế phá giặc; nhưng quân 
Minh sực đến, lại bỏ chạy ra giữ cửa Đại-an (thuộc phủ Nghĩa- 
hưng bây giờ). 

Quân Minh ở Muộn-hảỉ phải bệnh, lui về đóng ở bến Hàm-tử, 
để đợi quân Hồ lên sẽ đánh. 

Bọn Hồ nguyên Trừng rước Quí Ly và Hán Thương ỞTây-đô ra, 
rồi đem quân lên Hoàng-giang để chống giữ với giặc. 

9. TRẬN HÀM-TỬ-QUAN. Quân Hồ bấy giờ cả thủy và bộ 
được 7 vạn, giả xung là 21 vạn, rồi phân quân bộ ra làm hai đạo 
đi men hai bên sông, quân thủy đi giữa, tiến lên Hàm-tử-quan. 
vừa đi đến nơi bị quân Minh hai mặt xông lại mà đánh, quân bộ 
của nhà Hồ đương không nổi, bỏ chạy cả, phần thì hàng giặc, 
phần thì chạy xuống sông chết đuối. Còn thủy-quân thì chạy 
thoát được, nhưng bao nhiêu thuyền lương thì đám mất cả. 



Bấy giờ có quan An-phủ-sứ Bắc-gỉang tên là Nguyễn hy Chu Ptl 
in bị quân Minh bát được, không chịu hàng phải giết. 

Hồ quí Ly và Hồ Hán Thương đưa bọn lỉêu-thuộc chạy ra bể, 
rồi vể Thanh-hóa, vào đến Lỗỉ-gỉang (tức là Mã-gỉang) gặp quân 
Minh đuổi đến, quân Hồ không đánh mà tan. Tương nhà Hồ là 

Ngụy Thức ií tí thấy thế nguy-cấp lắm, bảo Quí Ly rằng: 
« Nước đã mât, làm ông vua không nên để cho người ta hắt 
được, xỉn Bệ-hạ tự đôt mà chêt đi còn hon! » Quí Ly giận lắm, 
bát Ngụy Thức chém, rồi chạy vào Nghệ-an. 

10. HỌ HỔ PHẢI BẮT. Trương Phụ, Mộc Thạnh biết là Quí Ly 
chạy vào Nghệ-an, bèn đem bỉnh đi đường bộ đuổi theo, lại sai 

Liễu Thăng típ đem thủy-sư đi đuổi mặt thủy. Quí Ly vào 
đến cửa Kỳ-la (thuộc huyện Kỳ-anh, Hà-tĩnh) bị quân nhà Minh 
bát được. Hán Thương và những con cháu họ Hồ đểu bị giặc 
bát được cả ở núi Cao-vọng. Những quan nhà Hồ, ngưòỉ thì ra 
hàng, người thì bị bắt, ngưòi thì không chịu nhục nhảy xuống 
sông tự-tử. 

Nhà Hồ chỉ làm vua được từ năm canh-thìn (1400) đến năm 
đỉnh-hợi (1407), kể vừa 7 năm thì mất.Xem công-việc của Hồ 
quí Ly làm thì không phải là một người tầm-thưòng, nhưng tiếc 
thay một người có tài kỉnh-tế như thế, mà giả sử cứ giúp nhà 
Trần cho có thỉ-chung, thì dẫu giặc Minh có thế mạnh đến đâu 
đi nữa, cũng chưa hầu dễ đã cưóp được nước Nam, mà mình lại 
được cái tiếng thơm để lại nghìn thu. Nhưng vì cái lòng tham 
xui-khỉến, hễ đã có thế-lực là sinh ra bụng muốn tranh quyển 
cưóp nước. BỞi thế Hồ quí Ly mới làm sự thoán-đoạt, và nhà 
Minh mới có cái cớ mà sang đánh lấy nước An-nam. Cũng vĩ cái 



cớ ấy, cho nên lòng người mới bỏ họ Hồ mà theo giặc, để đến 
nỗi cha con họ Hồ thua chạy, bị bắt, phải đem thân đi chịu nhục 
ở đất nước người! 

Nhưng đấy là cái tội làm hại riêng cho một họ Hổ mà thôi, còn 
cái tội làm mất nước Nam, thì ai gánh-vác cho Quí Ly? May mà 
sau có một tay đại anh-hùng là vua Lê Tháỉ-tổ hết sức ra tay 
trong hon rnưòi năm trời, cứu-vớt được người mình ra khỏi tay 
quân Tàu, chứ không thì cái khổ làm nô-lệ nước Tàu lại biết 
mấy mươi đời nữa mới gỉảỉ-thoát được. 

Hồ-Triểu Thế-Phổ $0 tt 



Chú thích cuối trang 

1. A sử chép là Phú-lương. Xem lòi chú-thích ở trang 104. 






2. Á Hoàng-gỉang tức là khúc sông Hồng-hà thuộc về huyện 
Nam-xang tỉnh Hà-nam bây giờ. 

3. Á Bên Bình-than là bến đò ngang từ làng Bình-than, Gỉa- 
bình, Bắc-nỉnh qua sông Tháỉ-bình sang làng Trần-xá ởhữu- 
ngạn sông Kỉnh-thầy, thuộc phủ Nam-sách, Hảỉ-dương. 


Quyển I/Phần III/Chương XII 

CHƯƠNG XII 
NHÀ HẬU TRẦN 

mề. 

( 1407 — 1413 ) 

1. Nhà Minh chỉêm-gỉữ đât An-nam 

2. Giản-định-đế 

3. Trận Bồ -cô 

4. Trân quí Khoách 

5. Truông Phụ trở sang An-nam 

6. Hóa-châu thât thủ 


1. NHÀ MINH CHIẾM-GIỮĐẤT AN-NAM. Nhà Minh không 
phải có yêu gì nhà Trần mà sang đánh nhà Hổ, chẳng qua là nhân 
lấy cái cớ nhà Trần mất ngôi mà đem bỉnh sang lấy nước Nam. 
Lại nhân vì ngưòi An-nam ta hay có tính ỷ-lại, có việc gì thì chỉ 
muốn nhờ người, chứ tự mình không biết kỉên-nhẫn, không có 
cố-gáng mà làm lấy. Một ngày gì nữa mà còn lạ cái lòng hùm- 
beo của người Tàu, thê mà hễ khỉ nào trong nước có bỉến-loạn, 
lại chạy sang van lạy để rước chúng sang. Khác nào đi rước voi 
về giày mồ vậy. 


Dấu người Tàu có lòng vị nghĩa mà sang giúp mình nữa thì nghĩ 
cũng chẳng vẻ-vang gì cái việc đi nhờ ngưòỉ ta, huống chi kỳ- 
thực thì lúc nào chúng cũng chực đánh lừa mình, như đánh lùa 
trẻ-con, để bóp cổ mình, thê mà người mình vẫn không biết cái 
dại, là tại làm sao? 

Tại là cái nghĩa dân với nước ta không có mấy người hiểu rõ. 
Nhà nào làm vua, cho cả nước là của riêng của nhà ấy; hễ aỉ lấy 
mất thì đi tìm cách lấy lại, lấy không được thì lại đi nhờ ngưòi 
khác lấy lại cho, chứ không nghĩ đến cái lọi chung trước cái lọỉ 
riêng, cái quyển nước trước cái quyển nhà, thế cho nên mình cứ 
dại mãi, mà vẫn không biết là dại. 

Xem như lúc còn nhà Trần, nhà Minh đã có ý lấy đất An-nam, 
sau nhà Trần mất rổỉ lại dùng lòi nói khéo, và lấy tiếng điêu 
phạt đem bỉnh sang đánh họ Hồ. Đến khỉ bắt được cha con Hổ 
quí Ly rồi, lại bày kế để chiếm giữ đất An-nam: giả treo bảng 
gọi con cháu họ Trần, rồi bắt quan-lại và kỳ-lão làm tờ khai 
rằng: Họ Trân không còn ai nữa và đâtAn-nam vôn là đât Giao- 
châu ngày trước, nay xin đặt quận huyện như cũ. 

Nhà Minh lấy cái cớ gỉả-dốỉ ấy để chỉếm-gỉữ lấy nước Nam, 
rồi chia đất ra làm 17 phủ là: Gỉao-châu, Bắc-gỉang, Lạng-gỉang, 
Lạng-sơn, Tân-an, Kỉến-xương, Phong-hóa, Kỉến-bình, Trấn- 
man, Tam-gỉang, Tuyên-hóa, Tháỉ-nguyên, Thanh-hóa, Nghệ-an, 
Tân-bình, Thuận-hóa, Thăng-hoa, và 5 châu là: Quảng-oai, 
Tuyên-hóa, Qui-hóa, Gỉa-bình, Diễn-châu. 

Còn những nơi yếu-hại thì đặt ra 12 vệ để phòng giữ. Lại đặt ra 
ba ti là: Bô-chính-ti, Án-sát-ti, Chưởng-đô-ti, và cả thảy ở trong 
nước lập ra 472 nha-môn để caỉ-trị, sai quan thượng-thư là 



Hoàng Phúc n Tễ coi cả Bố-chính-tỉ và Án-sát-ti; Lữ Nghị 5 Sỵ 
chỉ Chưởng-đô-tỉ, Hoàng Trung n tp làm phó. 

Vua quan nhà Hổ thì đểu phải đem cả về Kỉm-lăng. Quí Ly về 
bên Tàu phải giam, rồi sau đày ra làm lính ở Quảng-tây, còn con- 
cháu và các tương-sĩ thì được tha cả không phải tội. 

Vua nhà Minh lại truyền cho Trương Phụ tìm kiếm những 
người ẩn-dật ở sơn-lâm, những kẻ có tài có đức, hay văn-học 
rộng, quen việc, hiểu toán-pháp, nói-năng hoạt-bát cùng những 
người hỉếu-đễ, những người lực-đỉển mà mặt mũi khôi ngô, 
hoặc có gân-sức khỏe-mạnh, những người thầy đồ, thầy bói, 
thầy thuốc v.v. để đưa sang Kỉm-lăng, ban thưởng cho phẩm- 
hàm, rồi cho vể làm quan phủ, quan châu, hay là quan huyện. 
Bấy giờ những đồ bôn cạnh tranh nhau mà ra, duy chỉ có vài 

người như ông Bùi ứng Đẩu ậ| JS ^1-, ông Lý tử cấu $ -? 
biết liêm-sỉ, không chịu ra làm quan với nhà Minh. 

Công-vỉệc xếp-đặt đâu vào đấy rồi, Lữ Nghị và Hoàng Phúc ở 
lại trấn đất Giao-chỉ, còn Trương Phụ và Mộc Thạnh đem quân 
về Tàu, đưa địa-đồ An-nam vể dâng vua nhà Minh. 

Bấy giờ tuy rằng nhà Minh đã chiếm-gỉữ đất An-nam, nhưng 
con cháu nhà Trần còn có ngưòỉ muốn khôỉ-phục nghiệp cũ, vả 
nước ta còn có nhiều người không muốn làm nô-lệ nước Tàu, 

cho nên nhà Hậu Trần ÍỀ lại hưng-khỏi lên được mấy năm 
nữa. 

2. GIẢN-ĐỊNH-ĐẾ (1407-1409). Khỉ trước Trương Phụ treo 
bảng gọi con-cháu nhà Trần là ý gỉả-dốỉ để chực giết hại, cho 

nên không ai dám ra. Bấy giờ có Gỉản-định-vương ® Ế I tên 



là Quĩ Jtl con thứ vua Nghệ-tông chạy đến Mô-độ (thuộc làng 

Yên-mô, huyện Yên-mô, Nỉnh-bình) gặp Trần triệu Cơ |ỊỆ It s 
đem chúng đi theo, bèn xưng là Gỉản-định hoàng-đế, để nối 

nghiệp nhà Trần, đặt niên hiệu là Hưng-khánh n s. 

Gỉản-định khởi nghĩa chống với quân Minh, nhưng vì quân mình 
là quân mới góp nhặt được, đánh không nổi, phải thua chạy vào 

Nghệ-an; bấy giờ có Đặng Tất s là quan nhà Trần, trước đã 
ra hàng Minh được làm đại tri-châu ở Hóa-châu, nay thấy Gỉản- 
định-đế khởi nghĩa, liền giết quan nhà Minh đi, rồi đem quân ra 
Nghệ-an để giúp việc khôi-phục. Lại ở đất Đông-trỉểu có Trần 

nguyệt Hồ ^ ;í§ cũng khởi bỉnh đánh quân nhà Minh, nhưng 
chẳng được bao lâu mà phải bát, còn dư đảng chạy vào Nghệ- 
an theo vua Gỉản-định. Vì vậy cho nên quân-thế của Gỉản-định 
mới mạnh lên. ông Đặng Tất lại giết được hàng tưóng nhà 

Minh là Phạm thế Căng >E tỉt Ỉ 7 ở cửa Nhật-lệ. Lúc bấy giờ 
đất An-nam từ Nghệ-an trở vào lại thuộc về nhà Trần. 

3. TRẬN BÔ-CÔ. Tháng chạp năm mậu-tý (1408) Gỉản-định-đế 
hội tất cả quân Thuận-hóa, Tân-bình, Nghệ-an, Dỉễn-châu, 
Thanh-hóa, rồi tiến ra đánh Đông-đô. Quân ra đến Trường sơn 
(Nỉnh-bình) thì các quan-thuộc và những kẻ hào-kỉệt ở các nơi ra 
theo nhiều lắm. 

Quan nhà Minh đem tin ấy về báo cho Mỉnh-đế biết. Mỉnh-đế 
sai Mộc Thạnh đem 4 vạn quân ở Vân-nam sang đánh dẹp. Mộc 
Thạnh cùng với quan đô-chưởng là Lữ Nghị vào đến bến Bô-cô 

ÌỄ ỈẺ (thuộc xã Hiếu-cổ, huyện Phong-doanh) thì gặp quân 
Trần. Hai bên gỉao-chỉến, vua Giản-định tự cầm trống thúc 



quân, tướng sĩ ai nấy hết sức xung đột, phá tan được quân nhà 
Minh, chém được Lữ Nghị ở trận tiền và đuổi Mộc Thạnh về 
đến thành cổ-lộng (thành nhà Minh xây, bấy giờ ở làng Bình- 
cách, huyện Ý-yên). 

Bấy giờ vua Gỉản-định muốn thừa tháng đánh tràn ra để lấy lại 
Đông-quan (tức Đông-đô). Nhưng ông Đặng Tất ngăn lại muốn 
để đợi quân các lộ về đã, rồi sẽ ra đánh. Từ đó vua tôi không 
được hòa-thuận, vua Gỉản-định lại nghe ngưòỉ nói gièm, bát 
Đặng Tất và quan tham-muu là Nguyễn cảnh Chân đem giết đi, 
thành ra lòng người aỉ cũng chán-ngán cả, không có lòng giúp 
rập nữa. 

4. TRẦN QUÍ-KHOÁCH (1403-1413). Giặc nước hãy còn, mà 
vua tôi đã nghỉ-hoặc nhau, rồi đem giết hại những ngưòỉ có lòng 
vĩ nước, thật là tự mình gây nên cái vạ cho mình. 

Bấy giờ con ông Đặng Tất là Đặng Dung §p I? và con ông 

Nguyễn cảnh Chân là Nguyễn cảnh Dị Ptt M n thấy thân-phụ 
bị giết, đều bỏ vua Giản-định, đem quân bản bộ vể Thanh-hóa 

rước vua Quí Khoách ặ ÍH vào huyện Chỉ-la (tức là huyện La- 
sơn, Hà-tĩnh) rồi tôn lên làm vua, đặt niên-hỉệu là Trùng-quang 

M %. 

Lúc ấy vua Gỉản-định đương chống nhau vóỉ quân nhà Minh ở 
thành Ngự-thỉên (thuộc huyện Hưng-nhân). Quí-Khoách sai 

tướng là Nguyễn Súy Ptt Éí ra đánh lẻn bát đem vể Nghệ-an. 
Quí Khoách tôn Gỉản-định lên làm Thái-thượng-hoàng để cùng 
lo việc khôi-phục. 



5. TRƯƠNG PHỤ TRỞ SANG AN -NAM. Vua nhà Minh thấy 
Mộc Thạnh bại bỉnh, lại sai Trương Phụ làm thống-bỉnh, 

Vương Hữu ĨE Ĩĩ làm phó đem bỉnh sang cứu viện. 

Quân nhà Trần bấy giờ chia ra là mấy đạo đi đánh dẹp các châu 
huyện ở mạn Hảỉ-dương. Gỉản-định đóng quân ở Hạ-hổng 
(Nỉnh-gỉang), Quí Khoách đóng ở Bình-than. 

Khỉ Trương Phụ sang đến nơi, tiến bỉnh đánh đuổi, Gỉản-định 
đem bỉnh thuyền chạy vể đến huyện Mỹ-lương (giáp Sơn-tây 
và phủ Nho-quan) gặp quân Trương Phụ đuổi đến bát được giải 
về Kỉm-lăng. 

Gỉản-định bị bắt rồi, Quí Khoách ở Bình-than sai Đặng Dung 
đến giữ Hàm-tử-quan (huyện Đông-an, Hung-yên). Nhưng quân 
của Đặng Dung thiếu lương, phải bỏ chạy. Quí Khoách thấy 
quân của Đặng Dung đã thua, liệu thế giữ không nổi, bèn bỏ 
Bĩnh-than chạy vể Nghệ-an. 

Trương Phụ tháng trận, đi đến đâu giết hại quân dân, và làm 
những điểu tàn-bạo góm-ghê như là: xếp ngưòỉ thành núi, hoặc 
rút ruột người treo lên cây, hoặc nấu thịt ngưòỉ để lấy đầu. Còn 
những người An-nam ai tòng-phục nhà Minh mà giết được 
nhiều người bản-quốc thì được thưởng cho làm quan. Thật bấy 
giờ tha hồ cho bọn hung-ác đác chí! 

Năm canh-dần (1410) Trần quí Khoách cùng vóỉ bọn Nguyễn 
cảnh Dị lại đem quân ra đánh quân Minh ở Hồng-châu, được 
thắng trận, rồi lại ra đóng ở Bình-than. Ớ các noi lại nổi lên 
đánh giết quân nhà Minh; nhưng chỉ vì quân không có thống 
nhiếp, hiệu-lệnh bất nhất, cho nên đến khi quân giặc đến đánh, 
quân nhà Trần lại thua, phải chạy vể Nghệ-an. 



Trương Phụ một mặt đưa chiếu của vua Minh lấy lòi giả nhân- 
nghĩa mà dụ quan-lại nhân-dân, một mặt thì tiến quân vào đánh 
Trần quí Khoách. 

Tháng tư năm quí-tị (1413) Trương Phụ đưa quân đánh Nghệ-an, 
quân Quí Khoách bấy giờ mười phần chỉ còn ba bốn, lương- 
thực lại không có, phải bỏ chạy vào Hóa-châu. 

Trước Quí-Khoách đã mấy lần cho người sang Tàu cầu phong, 
Minh-đế không cho, đem giết sứ-thần đi. Nay Quí Khoách lại 

sang Nguyễn Biểu Ptt s ra cầu phong với Trương Phụ. Trương 
Phụ bát giữ không cho về. Nguyễn Biểu giận máng Trương 
Phụ rằng: « Chúng bay trong bụng thì chỉ lo đường chiếm giữ, 
ngoài mặt lại giương tiếng đem quân nhân-nghĩa đi đánh-dẹp; 
trước thì nói sang lập họ Trần, sau lại đặt quận huyện để cai trị, 
rồi tìm kế để vơ-vét của-cải, ức-hỉếp sỉnh-dân; chúng bay thật 
đồ ăn cưóp hung-ngược! » Trương Phụ tức giận đem giết đi. 

6. HÓA-CHÂU THẪT THỦ. Đến tháng sáu năm quí-tị (1413) 
quân Trương Phụ vào đến Nghệ-an, quan Tháỉ-phó nhà Hậu 

Trần là Phan quí Hữu ¥ ÍẼ ra hàng, nhưng được mấy hôm 

thì mất. Trương Phụ cho con Quí Hữu là Liêu làm tri-phủ 
Nghệ-an. Phan Liêu muốn tâng công, Quí Khoách có bao nhiêu 
tướng tá ngưòi nào giỏi, ngưòi nào dở, quân-sô nhiều ít, sơn- 
xuyên chỗ hiểm, chỗ không thế nào, khai cả cho Trương Phụ 
biết. Trương Phụ bèn quyết ý vào Hóa-châu, và hội chư tưóng 
lại để bàn kế tiến bỉnh. 

Mộc Thạnh nói rằng: « Hóa-châu núi cao bể rộng khó lấy lắm. » 

Trương Phụ nhất định vào đánh cho được, nói rằng: « Ta sống 
cũng ở đất Hóa-châu này, mà chết cũng ở đất Hóa-châu này. 



Hóa-châu mà không lấy được thì không mặt mũi nào về trông 
thấy chúa-thượng! » Lập tức truyền cho quân thủy-bộ tiến vào 
đánh Hóa-châu. 

Đến tháng chín, quân Trương Phụ vào đến Thuận-hóa, Nguyễn 
Súy và Đặng Dung nửa đêm đem quân đến đánh trại Trưong 
Phụ. Đặng Dung đã vào được thuyền của Trương Phụ định để 
bát sống lấy nhưng không biết mặt, vì thế Trương Phụ mới 
nhảy xuống sông lấy cái thuyền con mà chạy thoát được. Bấy 
giờ quân nhà Trần ít lắm. Trương Phụ thấy vậy đem bỉnh đánh 
úp lại, bọn Đặng Dung địch không nổi phải bỏ chạy. 

Từ khỉ thua trận ấy rồi, Trần quí Khoách thế yếu quá không thể 
chống với quân giặc được nữa, phải vào ẩn núp ở trong rừng 
núi. Chẳng được bao lâu Trần quí Khoách, Nguyễn cảnh Dị, 
Đặng Dung, Nguyễn Súy đểu bị bát, và phải giải vể Yên-kỉnh 
cả. Đi đến giữa đường, Quí Khoách nhảy xuống bể tự-tử, bọn 
ông Đặng Dung cũng tử tiết cả. 

Cha con ông Đặng Dung đểu hết lòng giúp nước phò vua, tuy 
không thành công được, nhưng cái lòng trung-liệt của nhà họ 
Đặng cũng đủ làm cho người đời sau tưởng nhớ đến, bỏỉ vậy 
hiện nay còn có đền thờ ở huyện Can-lộc, tỉnh Hà-tĩnh. 

Ông Đặng Dung có làm bài thơ thuật hoài như sau này, mà ngày 
nay còn có nhiều người vẫn truyền tụng: 

Thê sự du du nại lão hà! 

Vồ cùng thiên địa nhập hàm ca. 

e# * m m s 

Thời lai đồ điêu thành công dị, 



*S3Stttt16£ 

Sự khứ anh hùng ẩm hận đa. 

iìSi í* tề IẺ 

Trí chủ hữu hoài phù địa trục, 

ỉỉt n & s& 86 ^ >5J 

Tẩy binh vô lộ vãn thiên hà. 

H m * m m â 

Quôc thù vị phục đău tiên bạch. 

ậiậ lít Híl -!ÉỈ H 1^ 

Tít Ì3Z. Bi tK rfi /ĩí 

Kỷ độ long tuyền đái nguyệt ma! 

Dịch: 

Việc đòi bốỉ-rốỉ tuổi già vay, 

Trời đât vô-cùng một cuộc say. 

Bần-tiện gặp thòi lên cũng dễ, 

Anh-hùng lỡ bước ngẫm càng cay. 

Vai khiêng trái đất mong phò chúa, 

Giáp gột sông trời khó vạch mây. 

Thù trả chưa xong đâu đã bạc, 

Gươm mài bóng nguyệt bỉêt bao rày. 

Nhà Hậu-Trần nổi lên toan đường khôi-phục, nhưng hiểm vì 
nỗi lòng ngưòi còn ly-tán, thế lực lại hèn-yếu, cho nên chỉ được 
7 năm thì mất. 

Quyển I/Phần III/Chương XIII 
CHƯƠNG XIII 

THUỘC NHÀ MINH 

( 1414—1427) 



1. Việc chính-trị nhà Minh 

2. Việc tế-tự 

3. Cách ăn-mặc 

4. Sự học-hành 

5. Việc trạm-dịch 

6. Việc binh-ỉính 

7. Phép hộ-thỉếp và hoáng-sách 

8. Việc thuê-má 

9. Việc suu-dịch 

10. Quan-ỉạỉ 


1. VIỆC CHÍNH-TRỊ NHÀ MINH. Trương Phụ lấy được châu 
Thuận-hóa và châu Tân-bình rồi, làm sổ biên sô dân đỉnh ở hai 
châu ấy, đặt quan cai-trị và để quân-bỉnh ở lại phòng giữ chỗ 
gỉáp-gỉói nước Chiêm-thành. Đến tháng 8 năm gỉáp-ngọ (1414) 
Trương Phụ và Mộc Thạnh về Tàu, đem những đàn-bà con-gáỉ 
vể rất nhiều. 

Bọn Hoàng Phúc n ở lại sửa-sang các việc trong nước để 
khiến cho người An-nam đổng-hóa với người Tàu. Lập ra đển- 
mỉếu, bát người mình cúng-tế theo tục bên Tàu, rồi từ cách ăn- 
mặc cho chí sự học-hành, việc gì cũng bát theo như ngưòỉ Tàu 
cả. Còn cái gì là dỉ-tích của nước mình như là sách-vở, thì thu- 
nhặt đem về Tàu hết sạch. Lại đặt ra thuế-lệ, bổ thêm suu-dịch 
để lấy tiền-của, làm cho dân ta bấy giờ phải nhiều điểu khổ- 
nhục. 

2. VIỆC TẾ-Tự. Hoàng phúc bát các phủ, châu, huyện phải lập 
văn-mỉếu và lập bàn thờ bách thần, xã-tác, sơn xuyên, phong- 
vân để bốn mùa tế-tự. 



3. CÁCH ĂN-MẶC. Bắt con-trai con-gáỉ không được cắt tóc, 
đàn-bà con-gái thì phải mặc áo ngán quần dài theo như ngưòỉ 
Tàu cả. 

4. SựHỌC-HÀNH. Quan nhà Minh bát mở nhà học ở các phủ, 
châu, huyện, rồi chọn những thầy âm-dương, thầy thuốc, thầy 
chùa, đạo-sĩ, aỉ giỏi nghề gì thì làm cho quan để dạy nghề ấy. 

Vua nhà Minh lại xuống chỉ truyền lấy Ngũ Kỉnh, Tứ Thư và bộ 
Tính-lý đạỉ-toàn, sai quan đưa sang ban cấp cho ngưòi An-nam 
học ở các châu huyện, rồi lại sai thầy tăng và đạo-sĩ ở Tăng- 
đạo-ti[l] đi truyền giảng đạo Phật và đạo Lão. Còn bao nhiêu 
những sách-vở của nước Nam, từ nhà Trần vể trước thì thu lấy 
cả rồi đem về Kỉm-lăng. 

cứ theo sách Lịch-triều-hiên-chương văn-tịch-chí 1 i Ệ 

& II ĩk\ cưa ong Phan huy Chu /IU jtỆ- /ĩ thi nhưng sach cưa 
nước Nam mà Tàu lấy vể là những sách này: 

Hình thư uy (r của vua Thái-tông nhà Lý 3 jj u y e 

Quốc-triều thông lễ m ® của vua Thái-tông 10 > 
nhà Trần 

Hình-luật uy w của vua Thái-tông nhà Trần 1 » 

Thường-lễ ^ niên-hiệu Kiến-trung 10 » 

Khóa-hư tập pH ổl 1 » 

Ngự-thi íỉp |ệ 1 » 

Di-hậu lục ip ÍỀ iằ của vua Thái-tông nhà Trần 2 » 

Cơ-cừu lục M ẵl ề ề 1 » 

Thi-tập |ệ H 1 » 

Trung-hưng thực-lục d 3 n m iằ, Trần Nhân-tông 2 » 

Thi-tập |ệ M 1 » 

Thủy-vân tùy-bút 7k B Pii n, Trần Anh-tông 


2 » 



Thi-tập gệ m, Trần Minh-tông 1 » 

Trần-triều đại-điển Pĩậĩ n, Trần Dụ-tông 2 » 

Bảo-hòa-điện dư-bút ÍH ÍP lễ n Trần Nghệ-tông 8 jj u ^ e 

Thi tập |ệ H 1 » 

Binh-gia yếu-lược ^ íp! H Trần Hưng-đạo 1 bộ 

Vạn-kiếp bí-truyền n ằ]] 1$ ÍH Trần Hưng-đạo 1 » 

Tứ-thư thuyết-ước |Z3 (r 1$; Chu văn Trinh 7 ^ X ểf 1 » 

Tiều-ẩn thi li íl |ệ 1 tập 

sầm-lâu tập m n, Uy-văn-vưong Trần quốc Toại 131 quyể 

I mì% n 


Lạc-đạo tập ằỆề M M, Chiêu-minh-vưong Trần quang 
Khải 131 7*c 

Băng-hổ-ngọc-hác tập 'Ạ n 3£ M. M, Trần nguyên Đán 

Về ft M 


1 

1 


» 


» 


Giới-hiên thi-tập iỴ ỆT 0 ^ n, Nguyễn trung Ngạn p7L /íx 
* 1 * 

Giáp-thạch-tập 11$ 5 M, Phạm sư Mạnh >E Éfp m 1 » 

Cúc-đường di-thảo li 1ÈẾ M n Trần nguyên Đào Pĩậĩ JÕ _ 

* 2 * 

Thảo-nhàn-hiệu-tần tí Pal n, Hổ tôn Vụ ẺẼ n ỈỀ 1 » 

Việt-nam thế-chí PéĨ 1Ễ ;Ẽ 1 bộ 

Việt-sử cương-mục M Wầ § 1 » 

Đại-việt sử-ký iH Ế 13, Lê văn Hưu ÍẠ 30 

Nhị-khê thi-tập /iê m, Nguyễn phi Khanh pj ĩ fFI HP 1 » 

Phi-sa tập lồ ỉỷ M, Hàn Thuyên ẼỂ 1 » 

Việt-điện-u-linh tập iặỊ M II n, Lý tế Xuyên ^ /H 

1 » 

Jl| 

Những sách ấy bây giờ không biết mất đâu cả, không thấy 
quyển nào nữa, thật là một cái thiệt hại cho người nước mình. 



Còn những người đi học, ở các phủ, châu, huyện, trước thì ở 
phủ mỗi năm 2 người, ở châu 2 năm 3 người, ở huyện mỗi năm 
1 người, sau cải lại ở phủ mỗi năm 1 ngưòỉ, ở châu 3 năm 2 
người, ở huyện 2 năm 1 người, được làm học trò tuế-cống cho 
vào học Quốc-tử-gỉám, rồi bổ đi làm quan. 

5. VIỆC TRẠM-DỊCH. Từ thành Đông-quan (tức là Hà-nội) cho 
đến huyện Gỉa-lâm, phủ Từ-sơn, thì đặt trạm để chạy giấy 
bằng ngựa; từ huyện Chí-lỉnh, huyện Đông-trỉểu cho đến phủ 
Vạn-nỉnh là nơi giáp đất Khâm-châu nước Tàu thì đặt trạm chạy 
giấy bằng thuyền. 

6. VIỆC BINH-LÍNH. Việc bắt lính thì cứ theo sổ bộ mà bắt. Ở 
những nơi gọi là vệ-sở thì mỗi một bộ phải ba suất đỉnh đi lính, 
nhưng từ Thanh-hóa vể nam người ở ít, thì mỗi hộ chỉ phải hai 
suất đỉnh đi lính mà thôi. Những chỗ nào mà không có vệ-sở thì 
lập đồn ở chỗ hiểm-yếu rồi lấy dân bỉnh ra giữ. 

7. PHÉP HỘ-THIẾP VÀ HOÀNG-SÁCH. Việc điển hộ ở An- 
nam bấy giờ phải theo như lệ bên Tàu. Những dân đỉnh trong 
nước, thì ai cũng phải có một cái giấy biên tên tuổi và hưcmg- 
quán để lúc nào có khám hỏi thì phải đưa ra. Cái giấy ấy biên 
theo như ở trong quyển sổ của quan giữ. Hễ giấy của ai mà 
không họp như ở trong sổ thì người ấy phải bát đi lính. 

Việc cai-trị ở trong nước, thì chia ra làm lý M và giáp ^ . ở chỗ 
thành-phô thì gọi là phường ; ở chung-quanh thành-phô thì 
gọi là tương líi; ở nhà quê thì gọi là lý. Lý lại chia ra giáp. 

cứ 110 hộ làm một lý và 10 hộ làm một giáp. Lý thì có lý- 
trưởng, giáp thì có giáp-thủ. 



Mỗi một năm có ngưòỉ làm ỉý-trưởng coi việc trong lý. 

Mỗi một lý, một phường hay là một tương có một quyển sách 
để biên tất cả sô đỉnh sô điển vào đấy. Còn những ngưòi tàn-tật 

cô-quả thì biên riêng ra ở sau, gọi là kỷ-ỉỉnh iỊỉ Ở đầu quyển 
sách lại có cái địa-đồ. 

Khỉ nào quyển sổ ấy xong rồi, thì biên ra làm 4 bản, một bản có 

bìa vàng, cho nên gọi là hoàng-sách n để gửi về bộ HỘ, còn 
3 bản bìa xanh, thì để ở bố-chính-tỉ, ở phủ và huyện, mỗi nơi 
một bản. 

cứ mười năm lại tùy sô dỉnh-đỉển hon lên hay kém đi thế nào, 
phải làm lại cái mẫu sổ khác, gủỉ đi cho các lý, phường và 
tưong để cứ theo mẫu ấy mà làm. 

Bấy giờ lý-trưởng và gỉáp-thủ phải đập-đánh cực khổ lắm. 

8. VIỆC THUÊ-MÁ. Phép nhà Minh đánh thuế cứ mỗi mẫu 
ruộng phải nộp năm thăng thóc, mỗi một mẫu bãi để trồng dâu 
phải nộp một lạng tơ, và mỗi cân tơ phải nộp một tấm lụa. 

Lại đặt ra thuế muối. Dân mà nấu muối mỗi một tháng được 
bao nhiêu phải đưa vào để ở tòa Để-cử, đọỉ khỉ nào tòa Bố- 
chính khám rồi mới được bán. Ai mà nấu lậu hay là bán lậu thì 
cũng phải phạt như nhau. 

ở châu, huyện nào cũng có một tòa Thuế-khóa để thu thuế. 

9. VIỆC SƯƯ-DỊCH. Phàm những chỗ nào có mỏ vàng mỏ bạc 
thì đặt quan ra để đốc dân phu đi khai mỏ. Những chỗ rừng núi, 
thì bát dân đi tìm ngà voi, sừng tê; ở chỗ gần bể, thì bát dân 
phải đi mò ngọc trai. Còn những thổ-sản như: hồ-tỉêu, hương- 



liệu cũng bát cống nộp. Đến những hươu, voi, rùa, chim, vượn, 
rán, cái gì cũng vơ- vét đem về Tàu. 

Từ khỉ bọn Lý Bân $ tìặ, Mã Kỳ M IX sang thay Trương Phụ, 
dân ta bị bọn ấy sách-nhỉễu thật là khổ-sở. 

10. QUAN-LẠI. Trừ những quan-lạỉ ở bên Tàu sang cai-trị ra 
không kể, những người An-nam như những tên Nguyễn Huân Ptt 

HỊj, Lương nhữ Hốt ẵỉỉ S5, Đỗ duy Trung tt ắt theo hàng 
nhà Minh, khéo đường xu-nịnh, được làm quan to, lại càng ỷ thế 
của giặc, làm những điểu tàn-bạo hung-ác hơn người Tàu. vả, 
trong những lúc bỉến-loạn như thế, thì những đổ tham-tàn gỉan- 
ác, không có nghĩa-khí, không biết liêm-sỉ, lại càng đác chí lắm, 
cho nên dân-tình cực-khổ, lòng người sầu-oán. Cũng vì lẽ ấy, có 
nhiều kẻ tức giận nổi lên đánh phá, làm cho trong nước không 
lúc nào được yên- ổn. 


Chú thích cuối trang 

1. A Nhà Minh bấy giờ không những là mở-mang Nho-học 
mà thôi, lại lập ra Tăng-cương-ti và Đạo-kỳ-tỉ để coi những 
việc thuộc vể đạo Phật và đạo Lão. 


Quyển I/Phần III/Chương XIV 
CHƯƠNG XIV 

MUỞI NĂM ĐÁNH QUÂN TÀU 

( 1418 — 1427 ) 


1. Lê Lợi khởi nghĩa ỞLam-son 

2. về Chí-linh lân thứ nhất 

3. về Chí-linh lấn thứ hai 

4. Bình-định-vương về đóng Lư-son 

5. Bình-định-vương về đóng Lỗi-giang 

6. Nguyễn Trãi 

7. Bình-định-vương phá quân Trần Trí 

8. về Chí-linh lần thứ ba 

9. Bình-định-vưotig hêt lương phải hòa với giặc 

10. Bình-định-vương lấy đât Nghệ-an 

11. Vây thành Tây-đô 

12. Lấy Tân-bình và Thuận-hóa 

13. Quân Bình-định-vương tiên ra Đông-đô 

14. Trận Tụy-động: Vương Thông thât thê 

15. Vây thành Đông-đô 

16. Vương Thông ước hòa lần thứ nhất 

17. Bình-định-vương đóng quân ỞBỒ-đề 

18. Bình-định-vương đặt pháp-luật để trị quân dân 

19. Trận Chi-lăng: Liễu Thăng tử trận 

20. Vương Thông xin hòa lần thứ hai 

21. Trần Cao dâng biêu xin phong 

22. TỜ bình Ngô đại cáo 


1. LÊ LỢl khởi nghĩa ở LAM-SƠN. Từ khỉ nhà Minh sang 
cai-trị An-nam, dân ta phải khổ-nhục trăm đường, tiếng oan 
không kêu ra được, lòng tức giận ngấm-nghía ở trong tâm-can, 
chỉ mong-mỏỉ ra cho khỏi đống than lửa. May lúc ấy có một 
đấng anh-hùng nổi lên, kéo cờ nghĩa để chống với giặc Minh, 
trong 10 năm ấy lại được gỉang-sơn cũ, và xây-đáp lại nền độc- 
lập cho Nước Nam. 

Đấng anh-hùng ấy, người ở làng Lam-sơn, huyện Thụy-nguyên, 

phủ Thỉệu-hóa, tỉnh Thanh-hóa, họ Lê SI, tên là Lợi ÍO. Đã mấy 
đời làm nghề canh-nông, nhà vẫn giàu có, lại hay gỉúp-đỡ cho 
kẻ nghèo-khó, cho nên mọi người đểu phục, và những tôỉ-tớ 

ước có hàng nghìn người. Ông Lê Lọi 5? M khảng-kháỉ, có chí 
lớn, quan nhà Minh nghe tiếng, đã dỗ cho làm quan, nhưng ông 



không chịu khuất, thường nói rằng: « Làm trai sinh Ở trên đời, 
nên giúp nạn lớn, lập công to, để tiêng thom muôn đời, chứ sao 
lại chịu bo bo làm đây-tớ người! ». Bèn giấu tiếng ở chỗ sơn- 
lâm, đón mòi những kẻ hào-kỉệt, chiêu-tập những kẻ lưu-vong. 

Đến mùa xuân năm mậu-tuất (1418) đòi vua Thành-tổ nhà Minh, 
niên-hỉệu Vĩnh-lạc thứ 16, ông Lê Lợi cùng vói tương là Lê 

Thạch s? 5 và Lê Liễu s? típ khởi bỉnh ở núi Lam-sơn Ê l_L| tự 

xung là Bình-định-vương TỀĨ, rồi truyền hịch đi gần xa kể 
tội nhà Minh để rõ cái mục-đính của mình khỏi nghĩa đánh kẻ 
thù của nước. 

Việc đánh giặc Minh tuy là thuận lòng ngưòỉ và họp lẽ công- 
bằng, nhưng mà thế-lực của Bĩnh-định-vương lúc đầu còn kém 
lắm, tương-sĩ thì ít, lương-thực không đủ. Dau có dùng kế đánh 
được đôi ba trận, nhưng vẫn không có đủ sức mà chống-gỉữ vóỉ 
quân nghịch, cho nên phải vể núi Chí-linh[l] ba lần, và phải 
nguy-cấp mấy phen, thật là gỉan-truân vất-vả. Sau nhờ hồng- 
phúc nước Nam, Bình-định-vương lấy được đất Nghệ-an, rồi từ 
đó mới có thể vẫy-vùng, đánh ra mặt Bắc, lấy lại được gỉang- 
sơn nước nhà. 

2. VÊ CHÍ-LINH LẨN THỨNHẨT. Khỉ quan nhà Minh là Mã- 

kỳ JH IX ở Tây-đô, nghe tin Bình-định-vương nổi lên ở núi Lam- 
sơn, liền đem quân đến đánh. Vương sang đóng ở núi Lạc-thủy 
(Cẩm-thủy, phủ Quảng-hóa) để đợi quân Minh. Đến khi quân 
Mã Kỳ đến, phục bỉnh của vương đổ ra đánh, đuổi được quân 
nghịch, nhưng vì thế yếu lắm chống giữ không nổi, vương phải 
bỏ vợ con để giặc bát được, đem bại bỉnh chạy về đóng ở núi 
Chí-linh. 



3. VỂ CHÍ-LINH LẨN THỨ HAI. Tháng tư năm kỷ-họi (1419) 
Bình-định-vương lại ra đánh lấy đồn Nga-lạc (thuộc huyện 
Nga-son, Thanh-hóa) giết được tướng nhà Minh là Nguyễn Sao 

Ptũ nhưng quân của vương bấy giờ hãy còn ít, đánh lâu không 
được, lại phải rút về Chí-linh. 

Quan nhà Minh biết rằng Chí-linh là chỗ Bình-định-vương lui 
tới, bèn đem bỉnh đến vây đánh. Vương bị vây nguy-cấp lắm, 

mới hỏi các tương rằng: có ai làm được như ngưòỉ Kỷ Tín iỀ 
ngày trước chịu chết thay cho vua Hán Cao không? Bấy giờ có 

ông Lê Lai s? liều mình vĩ nước, xỉn mặc thay áo ngự bào 
cưỡi voi ra trận đánh nhau với giặc. Quân nhà Minh tưởng là 
Bĩnh-định-vương thật, xúm nhau lại vây đánh, bát được giết đi 
rồi rút quân về Tây-đô. 

4. BÌNH-ĐỊNH-VƯƠNG VỂ ĐÓNG LƯ-SƠN. Vương nhờ có 
ông Lê Lai chịu bỏ mình cứu chúa, mói trốn thoát được nạn lón, 
rồi một mặt cho người sang Aỉ-lao cầu-cứu, một mặt thu-nhặt 

những tàn quân về đóng ở Lư-sơn M LÌI (ở phía tây châu Quan- 
hóa). 

Ngay năm ấy, ở Nghệ-an có quan Trỉ-phủ là Phan Liêu ỈỄ làm 

phản nhà Minh; ở Hạ hổng có Trịnh công Chứng SP p§, Lê 

Hành s? ÍT ; ở Khoái-châu có Nguyễn Đặc Ptt ; ở Hoàng- 

gỉang có Nguyễn đa cấu Ptt ặ fli, Trần Nhuế ở Thủy- 

đường có Lê Ngã 8? 18 , nổi lên làm loạn, quân nhà Minh phải đi 
đánh-dẹp các nơi cho nên Bình-định-vương ở vùng Thanh-hóa 
cũng được nhân dịp mà dưỡng uy súc nhuệ. 



5. BÌNH-ĐỊNH-VƯƠNG VÊ ĐÓNG LỗI-GIANG. Năm canh-tí 
(1420) Bình-định-vương đem quân ra đóng ở làng Thôi, định 
xuống đánh Tây-đô, tướng nhà Minh là Lý Bân được tin ấy, đem 
quân đến đánh, đi đến chỗ Thỉ-lang, bị phục bỉnh của vương 
đánh phá một trận, quân Minh bỏ chạy. Vương lại đem quân lền 

đóng ở Lỗỉ-gỉang n /I[2] và ở đồn Ba-lậm. Quân Minh phải lùi 
về đóng ở Nga-lạc và Quan-du để phòng gỉữTây-đô. 

6. NGUYÊN TRÃI. Khỉ Bình-định-vương về đánh ở Lỗi-gỉang, 

thì có ông Nguyễn Trãi Ptt jfl[3] vào yết-kỉến, dâng bài sách bình 
Ngô, vua xem lấy làm hay, dùng ông ấy làm tham-muu. 

Ông Nguyễn Trãi là con ông Bảng-nhãn Nguyễn phi Khanh Ptt 

M ffl. Đời nhà Hồ, ông đã thi đỗ tiến-sĩ (1400). Khỉ ông Nguyễn 
phỉ Khanh bị nhà Minh bắt về Kỉm-lăng, ông theo khóc, lên đến 
cửa Nam-quan không chịu trở lại. Ông Phi Khanh bảo rằng: 
« Con phải trở vể mà lo trả thù cho cha, rửa thẹn cho nước, chứ 
đi theo khóc-lóc mà làm gì? » Từ đó ông trở lại, ngày đêm lo 
việc phục thù. Nay ra giúp Bĩnh-định-vương bày mưu định kế 
để lo sự bình-định. 

7. BÌNH-ĐỊNH-VƯƠNG PHÁ QUÂN TRAN trí. Đến tháng 11 

năm tân-sửu (1421) tương nhà Minh là Trần Trí |ỊỆ ia đem mấy 
vạn quân đến đánh Bình-định-vương ở đồn Ba-lậm, lại ước vóỉ 
ngưòỉ Lào sang cùng đánh hai mặt. Vương mói hội các tương 
lại bàn rằng: Quân kia tuy nhiều, nhưng ở xa đến, còn đang 
nhọc-mệt, ta nên đưa quân ra đón đành tất là phải được. Bàn 
xong, đến đêm đem quân vào cưóp trại Minh, giết được hơn 
1.000 người. Trần Trí thấy vậy giận lắm, sáng hôm sau truyền 
lệnh kéo toàn quân đến đánh. Quân An-nam đã phục sẵn trước 



rồi, thấy quân Minh đến, liền đổ ra đánh hăng quá, quân Minh 
lại phải lui vể. 

Đang khỉ hai bên còn đối địch, có ba vạn ngưòỉ Lào giả xưng 
sang làm viện bỉnh cho Bình-định-vương. Vương không biết là 
dối, quân Lào nửa đêm kéo đến đánh, tướng của Vương là Lê 

Thạch s? 5 bị tên bán chết. Nhung mà quân ta giữ vững đồn 
trại, quân Lào phải lùi vể. 

8. VÊ CHÍ-LINH LAN thứ ba. Sang năm sau là năm nhâm- 
dần (1422) Bình-định-vương tự đồn Ba-lậm tiến lên đánh đồn 
Quan-gỉa, bị quân Minh và quân Lào hai mặt đánh lại, phải thua 
chạy về giữ đồn Khôỉ-sách. Quân Minh và quân Lào thừa thế đổ 
đến vây kín bốn mặt. Vương thấy thế nguy quá, mới bảo các 
tướng rằng: « Quân giặc vây kín rồi, nếu không liều sống chết 
đánh tháo lấy đường chạy ra, thì chết cả! » Quân-sĩ ai nấy đểu 
cô sức đánh phá, quân giặc phải lùi. Vương lại đem quân vể núi 
Chí-linh. 

Từ khỉ Bình-định-vưong đem binh vể Chí-lỉnh, lưong-thực một 
ngày một kém, trong hai tháng tròi quân-sĩ phải ăn rau ăn cỏ, có 
bao nhiêu voi ngựa làm thịt ăn hết cả. Tưáng-sĩ mỏỉ-mệt, đểu 
muốn nghỉ-ngoi, xin vương hãy tạm hòa với giặc. Vương bất- 

đác-dĩ sai Lê Trăn 8? lit đi xin hòa. Quan nhà Minh bấy giờ thấy 
đánh không lợi, cũng thuận cho hòa. 

9. BÌNH-ĐỊNH-VƯƠNG HẾT lương phai hòa với giặc. 
Năm quí-mão (1423) Bình-định-vưong đem quân về Lam-sơn. 

Bấy giờ tướng nhà Minh là bọn Trần Trí la , Sơn Thọ ƯJ Sl 
thường hay cho vương trâu, ngựa, cá mắm và thóc lúa; vương 
cũng cho Lê Trăn đưa vàng bạn ra tạ. Nhưng sau bọn Trần Trí 



ngờ có bụng gỉả-dối, bát giữ Lê Trăn lại, không cho về, vĩ vậy 
vương mới tuyệt giao không đi lại nữa, rồi đem quân về đóng ở 

núi Lư-sơn M LỈ-I. 

10. BÌNH-ĐỊNH-VƯƠNG LAY đất NGHỆ-AN. Năm gỉáp- 
thìn (1424) Bình-định-vưong hội các tương bàn kế tiến thủ. 

Quan thiếu-úy là Lê Chích 5? M nói rằng: « Nghệ-an là đất 

hỉểm-yếu, đất rộng người nhiều, nay ta hãy vào lấy Trà-long ^ 

Pí (phủ Tương-dương) rồi hạ thành Nghệ-an, để làm chỗ trú 
chân đã, nhỉên-hậu sẽ quay trở ra đánh lấy Đông-đô, như thế 
thỉên-hạ có thể bình được. » 

Vương cho kê ấy là phải, bèn đem quân về nam, đánh đồn Đa- 

căng 0 Ỉ 7 , tướng nhà Minh là Lương nhữ Hốt ^ íẵ bỏ 
chạy. 

Lấy được đồn Đa-căng rồi, vương tiến quân vào đánh Trà-long, 
đi đến núi Bồ-lỉệp, ở phủ Quĩ-châu, gặp bọn Trần Trí PS ia , 

Phương Chính 35 đem bỉnh đến đánh, vương bèn tìm chỗ 
hiểm phục sẵn; khỉ quân Minh vừa đến, quân ta đổ ra đánh, 

chém được tướng nhà Minh là Trần Trung PS 1È, giết được sĩ- 
tốt hơn 2.000 người, bát được hơn 100 con ngựa. Quân Minh bỏ 
chạy, vương đem bỉnh đến vây đánh Trà-long. Quan Trỉ-phủ là 

Cầm Bành w 3 / chờ cứu bỉnh mãi không được, phải mở cửa 
thành ra hàng. 

Từ khỉ Bình-định-vương khởi nghĩa cho đến giờ, đánh vói quân 
nhà Minh đã nhiều phen, được thua đã trải qua mấy trận, nhưng 
quan nhà Minh vẫn lấy làm khinh-thường, cho nên không tâu về 



cho Mỉnh-triểu biết. Bấy giờ Hoàng Phúc st về Tàu rồi, vua 
nhà Minh sai Bỉnh-bộ Thượng-thư là Trần Hiệp /p“ sang thay. 

Trần Hiệp thấy Bình-định-vương lấy được châu Trà-long, 
thanh-thế lùng-lẫy, bèn vội vàng làm sớ tâu cho vua nhà Minh 
biết. Mỉnh-đế mới xuống chiếu trách máng bọn Trần Trí, 
Phương Chính, bắt phải dẹp ngay cho yên giặc ấy. Bọn Trần Trí 
sợ-hãỉ đem cả thủy bộ, cùng tiến lên đánh Bình-định-vương. 

Vương sai Đỉnh Liệt T ỹ!l đem 1.000 quân đi đuờng tát ra giữ 
Đỗ-gỉa[4], còn vương thì đem cả tương-sĩ đến ở mạn thượng- 

du đất Khả-luu pj Ea ở bác ngạn sông Lam-gỉang (thuộc huyện 
Lương-sơn), rồi tìm chỗ hỉểm-yếu phục bỉnh để đợi quân Minh. 

Khỉ quân Minh đã đến Khả-luu, vương bèn sai ngưòỉ, ban ngày 
thì kéo cờ đánh trống, ban đêm thì bát đốt lửa để làm nghỉ bỉnh, 
rồi cho bỉnh sang bên kia sông phục sẵn. Sáng hôm sau quân 
Minh tiến lên bị phục bỉnh bốn mặt đổ ra đánh, tương nhà Minh 

là Chu Kiệt 7^ ítế phải bát, Hoàng Thành n ÌỊỀ phải chém, còn 
quân-sĩ bỏ chạy cả. Trần Trí phải thu quân về giữ thành Nghệ- 
an. 

Tháng giêng năm ất-tị (1425) vương đem bỉnh vể đánh thành 
Nghệ-an, đi đến làng Đa-lôỉ ở huyện Thổ-du (bây giờ là huyện 
Thanh-chương) dân sự đưa trâu đưa rượu ra đón rước, già trẻ 
đểu nói rằng: không ngờ ngày nay lại thấy uy-nghỉ nước cũ. 
Bấy giờ lại có quan tri-phủ Ngọc-ma (phủ Trấn-định) là cầm 

Quí w n đem bỉnh-mã về giúp. 

Vương bèn xuống lệnh rằng: « Dân ta lâu nay đã phải khổ-sổ 
về chính-trị bạo-ngược của người Tàu, quân ta đi đến đâu cấm 



không được xâm-phạm đến chút gì của ai. Những gạo thóc trâu 
bò mà không phải là của người nhà Minh thì không được lấy ». 
Đoạn rồi, phân bỉnh đi đánh lấy các nơi, đi đến đâu các quan 
châu huyện ra hàng cả, đểu tình-nguyện đi đánh thành Nghệ-an. 
Vương bèn đem quân về vây thành; quân Minh hết sức gỉữ-gĩn 
không dám ra đánh. 

Đương khỉ vây đánh ở Nghệ-an, tương nhà Minh là Lý An $ ỉc 
ở Đông-quan đem quân đi đường bể vào cứu. Quân của Trần Trí 
ở trong thành cũng đổ ra đánh, vương nhử quân Minh đến cửa 
sông ĐỘ-gỉa, rồi dùng phục bỉnh đánh tan quân giặc. Trần Trí bỏ 
chạy về Đông-quan, còn Lý An vào giữ thành, vương lại đem 
quân về vây thành. 

11. VÂY THÀNH TÂY-ĐÔ. Đến tháng năm, vương sai quan Tư- 
không là Đỉnh Lẻ T ỉễ đem bỉnh đi đánh Dỉễn-châu, Đỉnh Lẻ đi 

vừa đến nơi, thì gặp tương nhà Minh là Trương Hùng 5R ÍỄ đem 
300 chiếc thuyền lương ở Đông quan mới vào, quân ở trong 
thành ra tiếp, bị phục binh của Đỉnh Lễ đánh đuổi. Bao nhiêu 
thuyền lương Đỉnh Lễ cưóp lấy được cả, rồi đuổi Trương 
Hùng ra đến Tây-đô. Bình-định-vương được tin ấy liền sai Lê 

Sát s? và Lưu nhân Chú đem bỉnh ra tiếp ứng Đinh Lễ. Đỉnh 
Lẻ nhân dịp tiến lên vây thành Tây-đô. 

12. LẪY TÂN-BÌNH VÀ THUẬN-HÓA. Qua tháng bảy, vương 
sai quan Tư-đồ Trần nguyên Hãn K ft ff[5] Thượng-tương Lê 

Nỗ S? đem hơn một nghìn quân vào lấy châu Tân-bình và 
châu Thuận-hóa. Đi đến Bố-chính thì gặp tưáng nhà Minh là 

Nhâm Năng 3 : ib, hai bên đánh nhau, quân nhà Minh bị phục 



bỉnh đánh chạy tan cả. Bấy giờ lại có đạo thủy-quân của Lê 

Ngân ÍH đem hon 70 chiếc thuyền đi đường bể vào, Trần 
nguyên Hãn liền đem cả thủy-bộ tiến lên đánh hạ được hai 
thành ấy, mộ thêm mấy vạn tỉnh-bỉnh đưa ra đánh mặt bác. 

Từ đây binh-thế của Bĩnh-định-vương một ngay một mạnh, các 

tướng tôn ngài lên làm « Đại thiên hành-hóa ^ ÍT \Yj », nghĩa 
là thay trời làm mọi việc. 

13. QUÂN BÌNH-ĐỊNH-VƯƠNG TlẾN ra ĐÔNG-ĐÔ. Năm 
bính ngọ (1426) vương thấy tỉnh-bỉnh của nhà Minh ở cả Nghệ- 
an, ở ngoài Đông-đô không có bao nhiêu ngưòỉ, bèn sai Lý Triện 

$ ỈR, Phạm văn xảo >B 15 , Trịnh Khả, Đỗ Bí ra đánh Quốc- 
oaỉ, Quảng-oaỉ, Gỉa-hưng, Quí-hóa, Đà-gỉang, Tam-đáỉ (Bạch- 
hạc), Tuyên-quang để chặn đường viện bỉnh ở Vân-nam sang. 

Sau Lưu nhân Chú và Bùi Bị ặầ fil ra đánh Thỉên-trường, Kiến- 
xương, Tân-hưng, Thượng-hồng (Bĩnh-gỉang), Hạ-hồng (Nỉnh- 
gỉang), Bắc-gỉang, Lạng-gỉang, để chặn đường viện bỉnh ở 

Lưỡng Quảng sang. Lại sai Đỉnh Lỗ T ?Ễ, Nguyễn Xí Ptt ÍSễ 
đem bỉnh đi thẳng ra đánh Đông-quan. 

Quân của Bình-định-vương đi đến đâu giữ kỷ-luật rất nghiêm, 
không xâm-phạm đến của aỉ chút gĩ, cho nên ai ai cũng vui lòng 
theo phục. Bọn Lý Triện lấy được Quốc-oaỉ và Tam-đáỉ rồi đem 
quân vệ đánh Đông-quan. 

Quan tham-tưóng nhà Minh là Trần Trí đem bỉnh ra đóng ở Nỉnh- 
kỉểu[6] (phía tây phủ Giao châu) và ở ứng-thỉên (?) để chống 
giữ; quân Lý Triện đến đánh, Trần Trí thua chạy về đóng ở phía 
tây sông Nỉnh-gỉang (khúc trên sông Đáy). Chọt có tin báo rằng 



có hơn một vạn quân Vân-nam sang cứu, Lý Triện sợ để hai đạo 
quân của Minh họp lại thì khó đánh, bèn bảo Phạm văn xảo 
đem hơn một nghìn ngưòi đi đón chặn đường quân Vân-nam; 
còn mình thì cùng với Đỗ Bí đem quân đến đánh Trần Trí. Trần 
Trí thua chạy; bọn Lý Triện đuổi đến làng Nhân-mục bát được 

tướng nhà Minh là Vỉ Lạng $ chém được hơn 1.000, rồi lại 
quay trở vể Nỉnh-gỉang họp bỉnh với Văn xảo để đánh quân 
Vân-nam. 

Phạm văn xảo đến cầu Xa-lộc (?) thì gặp quân Vân-nam sang, 
đánh một trận, quân nghịc thua chạy về giữ thành Tam-gỉang. 

Trần Trí thấy thế ở Đông-quan yếu lắm bèn viết thư vào Nghệ- 
an gọi Phương Chính đem bỉnh ra cứu, để giữ lấy chỗ căn bản. 

Phương Chính được thư bèn sai Thái Phúc il Tễ ở lại giữ thành 
Nghệ-an, rồi đem quân xuống thuyền đi đường bể ra Đông- 
quan. 

Binh-định-vương nghe tin ấy, liền sai Lê Ngân s? ỈM, Lê văn An 

n Ằ £, Lê Bôi s? ãẵ, Lê Thận s? li, Lê Văn Linh s? Ẩ: 9 ở 
lại vây thành Nghệ-an; vương tự đem đại quân cả thủy bộ 
Phương Chính ra bác. Ra đến Thanh-hóa vương đem bỉnh vào 
đánh thành Tây-đô, nhưng quân Minh giữ vững thành-trĩ đánh 
không được, vương đem quân đến đóng ỞLỗi-giang. 

4. TRẬN TỤY-ĐỘNG: Vương Thông thất thế. Từ khi Bình- 
định-vương ở Lư-sơn vào đánh Nghệ-an đến giờ đánh đâu được 
đấy, thanh-thế lừng-lẫy, quân Minh khiếp sợ, đem tin vể cho 
Minh-triểu biết, Mỉnh-đế liền sai Chỉnh-dỉ tưáng-quân là 

Vương-Thông ÍIE }|€ s 3E ® và Tham-tưáng là Mã Anh ,n 



ĩSi đem 5 vạn quân sang cứu Đông-quan. Trần Trí và Phương 
Chính thì phải cách hết cả quan-tước bát phải theo quân đi đánh 
giặc, còn Trần Hiệp thì cứ giữ chức Tham-tán-quân-vụ. 

Vương Thông sang đến đất Đông-quan hội tất cả quân-sĩ lại 
được mười vạn, cùng với bọn Trần Hiệp chia làm ba đạo đi 
đánh Bình-định-vưong. 

Vương Thông đem quân đến đóng ở bến cổ-sở ~Ề pfị (thuộc 
huyện Thạch-thất, phủ Quốc-oaỉ, Son-tây). Phương Chính đóng 
ở Sa-thôỉ (thuộc huyện Từ-liêm), Mã Kỳ đóng ở Thanh-oaỉ, đổn- 
lũy lỉên-tiếp nhau một dãy dài hon mấy mươi dặm. 

Bọn Lý Triện, Đỗ Bí ở Nỉnh-kỉểu đem quân và voi đến phục ở 
cổ-lãm, rồi cho quân đến đánh nhử Mã Kỳ. Mã Kỳ đem tất cả 
quân đuổi đến cầu Tam-la (ở giáp gỉóỉ huyện Thanh-oaỉ và 
huyện Từ-lỉêm) quân phục bỉnh của Lý Triện đổ ra đánh, quân 
Minh thua chạy, nhiều ngưòỉ xuống đổng lầy, chạy không 
được, bị chém hơn 1.000 người. Lý Triện đuổi quân Minh đến 
Nhân-mục, bát được hơn 500 người. Mã Kỳ một mình một 
ngựa chạy thoát được. 

Bọn Lý Triện thừa tháng tiến lên đánh đạo quân Phương Chính. 
Nhưng Phương Chính thấy Mã Kỳ đã thua cũng rút quân lui, rồi 
cùng Mã Kỳ vể hội với Vương Thông ở bến cổ-sở. 

Vương Thông liệu tất thế nào quân An-nam cũng đến đánh, bèn 
phục binh và phòng-bị trước cả. Chọt có quân của Lý Triện đến. 
Quân Minh giả ra đánh rồi bỏ chạy, nhử quân ta vào chỗ hiểm 
có chông sát. Đi đến đấy, voi xéo phải chông đi không được, rồi 
lại có phục bỉnh đổ ra đánh, Lý Triện thua chạy vể giữ Cao-bộ 
(ở vùng Chưong-đức, Mỹ-lưong) và cho ngưòỉ vể Thanh-đàm 



(tức là huyện Thanh-trì bây giờ) gọi bọn Đỉnh Lễ và Nguyễn Xí 
đến cứu. 

Đỉnh Lễ và Nguyễn Xí đem 3.000 quân và hai con voi lập tức 
đêm hôm ấy đến Cao-bộ, rồi phân bỉnh ra phục sẵn ỞTụy-động 

¥ (thuộc huyện Mỹ-lương) và ở Chúc-động (thuộc huyện 
Chưong-đức)[7]. Chọt bắt được tên thám-tử của quân Minh, tra 
ra thì biết rằng quân Vương Thông đóng ở Nỉnh-kỉểu, có một 
đạo quân đi lẻn ra đường sau quân Lý Triện để đánh tập hậu, 
đại quân sang đò chỉ chờ lúc nào nghe súng thì hai mặt đổ lại 
cùng đánh. 

Biết mưu ấy rồi, đến canh năm đêm hôm ấy, Đỉnh Lẻ sai ngưòỉ 
bán súng làm hiệu để đánh lừa quân giặc. Quả nhiên quân giặc 
nghe tiếng súng đểu kéo ùa đến đánh. Bấy giờ phải độ tròi 

mưa, đường lầy, quân Minh vừa đến Tụy-động ¥ M thì bị quân 
ta bốn mặt đổ ra đánh, chém được quan Thượng-thư là Trần 

Hiệp m và NỘi-quan là Lý Lượng $ s. Còn những quân-sĩ 
nhà Minh thì chết hại nhiều lắm: phần thì giày xéo lẫn nhau mà 
chết, phần thì ngã xuống sông chết đuối, cả thảy đến hon năm 
vạn người; còn bị bát sống hơn một vạn người, các đồ đạc khí- 
gỉói thì lấy được không biết bao nhiêu mà kể. Trận Tụy-động 
đánh vào tháng mười năm bính-ngọ (1426). 

Phương Chính và Mã Kỳ chạy thoát được, rồi cùng vóỉ Vương 
Thông về giữ thành Đông-quan. 

Bọn Đỉnh Lỗ thừa tháng đem bỉnh về vây thành và cho ngưòỉ 
về Lỗỉ-gỉang báo tin tháng trận cho Bình-định-vương biết. 

Vương liền tiến bỉnh ra Thanh-đàm, rồi một mặt sai Trần 
nguyên Hãn đem 100 chiếc thuyền đi theo sông Lung-gỉang (?) 



[8] ra cửa Hát-gỉang (cửa sông Đáy thông với sông Cái) rồi thuận 
dòng sông Nhị-hà xuống đóng ở bến Đông-bộ-đầu ; một mặt sai 
bọn Bùi Bị đem hon 1 vạn quân đi lẻn ra đóng ở Tây-dương- 
kỉểu (?), vưong tự dẫn đại quân đến hạ trại ở gần thành Đông- 
quan. Quân Minh giữ ở trong thành không ra đánh, bao nhiêu 
chỉến-thuyển thì vưong lấy được cả. 

Ke từ ngày Bình-định-vưong đem bỉnh vào đánh Nghệ-an đến 
giờ, tuy rằng đánh đâu được đấy, nhưng chưa có trận nào quan- 
hệ bằng trận Tựy-động này. Bỏi vì việc tháng bại trong 10 
phần, đánh xong trận này, thì đã chác được 7, 8 phần rồi. Quân- 
thê nhà Minh chỉ còn ở trong mấy thành bị vây nữa mà thôi, mặt 
ngoài thì viện bỉnh lại chưa có, mà dẫu cho có sang nữa, thì thế 
của Bình-định-vưong cũng đã vững lắm rồi. 

Nhưng cứ trong Vỉệt-sử, thì quân của Lý Triện và Đỉnh Lễ 
chẳng qua chỉ có mấy nghìn ngưòỉ mà thôi, làm thế nào mà phá 
được hơn 10 vạn quân tỉnh-bỉnh của Vương Thông? vả lại sử 
chép rằng đánh trận Tụy-động quân An-nam giết được hơn 5 
vạn quân Minh, lại bắt được hon 1 vạn ngưòỉ, như thế chẳng 
hóa ra quân Minh hèn lắm ru! E rằng nhà làm sử có ý thỉên-vị, 
cho nên sự thực không được rõ lắm. Nhưng dẫu thực hư thế 
nào mặc lòng, đại khái trận Tụy-động là một trận đánh nhau to, 
mà Vương Thông thì thua, phải rút quân về giữ thành Đông-quan 
rồi bị vây, còn Bĩnh-định-vương thì ra bác thu-phục các châu 
huyện. Việc ấy chác là thật có. 

15. VÂY THÀNH ĐÔNG-ĐÔ. Từ khỉ Bình-định-vưong ra 
Đông-đô, những kẻ hào-kỉệt ở các nơi đểu nô-nức về theo, xỉn 
hết sức đi đánh giặc. Vương dùng lòi úy dụ, và lấy cái nghĩa lui 



tới mà gỉảng-gỉảỉ cho mọi người nghe, rồi cứ tùy tài mà thu 
dùng. 

Vương chia đất Đông-đô ra làm bốn đạo, đặt quan văn-võ để coi 
việc chính-trị. 

cứ theo sách « Lịch-triều-hiên-chương địa-dư-chí » của ông 
Phan huy Chú thì những trấn Tam-gỉang, Tuyên-quang, Hung- 
hóa, Gỉa-hưng thuộc vể Tây-đạo; những trấn Thượng-hồng, 
Hạ-hồng, Thượng-sách, Hạ-sách cùng với lộ An-bang thuộc về 
Đông-đạo; những trấn Bắc-gỉang, Thái-nguyên thuộc vể Bắc- 
đạo; những lộ Khoáỉ-châu, Lý-nhân, Tân-hưng, Kỉến-xương, 
Thỉên-trường thuộc vể Nam-đạo. 

16. VƯƠNG THÔNG XIN HÒA LAN thứ nhát. Vương 
Thông ở Đông-quan cứ bị thua mãi, liệu thế đánh không được 
nữa, muốn bãi binh vể Tàu, nhưng sợ mang tiếng, bèn lục tờ 
chiếu của vua nhà Minh, niên hiệu Vĩnh-lạc (1407) nói về việc 
tìm con cháu họ Trần, rồi cho ngưòỉ ra nói vóỉ Bình-định-vương 
tìm người dòng-dõỉ họ Trần lập lên, để xỉn bãi bỉnh. 

Vương nghĩ đánh nhau mãi, trong nước tàn-hạỉ, dân-tĩnh khổ-sở, 
bèn y theo lòi Vương Thông. Nhân lúc bấy giờ có ngưòỉ tên là 

Hồ Ông M trốn ở Ngọc-ma, xung là cháu ba đời vua Nghệ- 
tông, vương bèn cho người đi đón Hồ Ông vể đổi tên là Trần 

Cao RỆ M lập nên làm vua, mà vương thì xung làm vệ-quốc- 
công để cầu phong với nhà Minh, cho chóng xong việc. 

Vương Thông cho người đưa thư ra xin hòa, và xin cho đem toàn 
quân về nước. Bình-định-vương thuận cho, định ngày để 
Vương Thông gọi quân ở các nơi về hội tại Đông-đô, rồi vể 
Tàu. Việc đã định như thế, nhưng mà bấy giờ có mấy ngưòỉ 



An-nam theo nhà Minh, như những tên Trần Phong K Ết, Lương 

nhữ Hốt sợ rằng quân Minh về thì mình phải giết, bèn 

lấy chuyện Ô mã Nhi ngày trước can Vương Thông đừng rút 
quân về. Vương Thông nghe lời, bể ngoài tuy nói hòa, nhưng bể 
trong sai người đào hào, rác chông, rồi cho người đi lẻn đem thư 
về Tàu cầu cứu. 

Bình-định-vương bắt được người đưa thư, giận lắm, không 

gỉao-thông vơi quân Minh nữa, rồi sai Lê quốc Hung w a M 
đánh thành Điêu-dỉêu (huyện Gỉa-lâm, Bắc-nỉnh) và thành Thị- 
kỉểu (tức là Thị-cầu thuộc huyện Võ-gỉang, Bắc-ninh); Trịnh 

Khả SP pj và Lê Khuyển S? đánh thành Tam-gỉang (tức là 

Tam-đáỉ, nay là huyện Bạch-hạc); Lê Sát s? và Lê Thụ s? ^ 
đánh thành Xương-gỉang (tức là Phủ-lạng-thương bây giờ); 

Trần Lựu K ® , Lê Bôi đánh thành Kỳ-ôn. Chẳng bao lâu những 
thành ấy đểu lấy được cả. 

17. BÌNH-ĐỊNH-VƯƠNG ĐÓNG QUÂN Ở BỔ-ĐÊ. Tháng 
giêng năm đỉnh-vị (1427), Bình-định-vương tiến quân lên đóng ở 
chỗ Bồ-để, ở phía bắc sông Nhị-hà, rồi sai tương đánh thành 
Đông-quan: Trịnh Khả đánh cửa Đông, Đinh Lễ đánh cửa Nam, 
Lê Cực đánh cửa Tây, Lý Triện đánh cửa Bắc. 

Quân nhà Minh một ngày một kém, tướng nhà Minh giữ thành 

Nghệ-an và thành Diễn-châu là bọn Thái Phúc n Tễ và Tiết Tụ 

lệ M đểu ra hàng cả. Bình-định-vương lại sai Lạỉ-bộ Thượng- 
thư là ông Nguyễn Trãi, làm hịch đi khuyên tưóng-sĩ các nơi về 
hàng. 



Nhưng cũng vì thấy quân Minh đã yếu thế, có ý khinh định cho 
nên quân ta mất hai viên đạỉ-tướng. Trước thì Lý Triện đóng ở 
Từ-lỉêm, không cẩn-thận, bị quân của Phương Chính đến đánh 
lẻn giết mất; sau Vương Thông ở Đông-quan đem bỉnh ra đánh 

Lê Nguyễn tglk ỞTây-phù-lỉệt (thuộc huyện Thanh-trì), vương 
sai Đỉnh Lẻ và Nguyễn Xí đem 500 quân đi cứu. Đỉ đến Mỹ- 
động (thuộc Hoàng-maỉ, huyện Thanh-trĩ) gặp quân Minh, hai 
bên đánh nhau. Vương Thông thấy quân Đỉnh Lễ có ít, bèn vây 
lại đánh bát được Đỉnh Lễ và Nguyễn Xí. Nguyễn Xí trốn đi 
được, còn Đỉnh Lễ bị giết. 

18. BÌNH-ĐỊNH-VƯƠNG ĐẶT PHÁP-LưẬT đỂ trị quân 
DÂN. Bình-định-vương cứ một mặt vây đánh thành Đông-quan 
và các thành khác, một mặt lo việc caỉ-trị, đặt ra các đỉểu-lệ để 
cho việc bỉnh có kỷ-luật và cho lòng dân được yên. 

Trước hết vương dụ cấm tà đạo: aỉ mà dùng những phép tà-ma 
gỉả-dối để đánh lừa người ta thì phải tội. Còn những dân-sựbị 
loạn phải luu-tán đi chỗ khác cho về nguyên quán, cứ việc làm 
ăn như cũ. 

Những vợ con gia-quyến của những ngưòi ra làm quan với giặc, 
thì được phép theo lệ, lấy tiền mà chuộc[9]; còn những quân- 
lính nhà Minh đã hàng thì đưa vể Thỉên-trường, Kỉến-xưong, 
Lý-nhân, Tân-hưng để nuôi-nấng tử-tế. 

Vương đặt ra ba điểu để răn các quan: 

1. Không được vô tình 

2. Không được khỉ mạn 

3. Không được gian dâm 



Và lại dụ rằng những quân-lính ngày thường có tội không được 
giết càn, trừ lúc nào ra trận mà trái quân-lệnh thì móỉ theo phép 
mà thi-hành. 

Vương lại đặt ra 10 điểu để làm kỷ-luật cho các tương-sĩ: 

1. Trong quân ồn-ào không nghiêm 

2. Không có việc gì mà đặt chuyện ra để làm cho mọi ngưòỉ 
sợ-hãỉ 

3. Lúc lâm trận nghe trống đánh, thấy cờ phất, mà chùng- 
chình không tiến 

4. Thấy kéo cờ dùng quân mà không dùng 

5. Nghe tiếng chiêng lùi quân, mà không lùi 

6. Phòng giữ không cẩn-thận, để mất thứ ngũ 

7. Lo riêng việc vợ con, mà bỏ việc quân 

8. Tha bỉnh đỉnh vể để lấy tiền, và làm sổ-sách mập-mờ 

9. Theo bụng yêu-ghét của mình mà làm lòa mất công quả của 
người ta 

10. GỈan dâm, trộm-cáp. 

Hễ tướng-sĩ ai mà phạm vào 10 điểu ấy thì phải tội chém. 

Còn quân-lính, thì hễ nghe một tiếng súng mà không có tiếng 
chiêng, thì các tưóng-hiệu phải đến dinh nghe lệnh; hễ nghe hai 
ba tiếng súng và hai ba tiếng chiêng ấy là có việc cảnh cấp, 
quan chấp-lệnh phải sáp hàng ngũ, còn quan thỉếu-úy thì đến 
dinh mà nghe lệnh; hễ đến lúc lâm trận mà lùi hoặc là bỏ những 
người sau không cứu, thì phải tội chém, nhưng gián hoặc đã có 
aỉ không may chết trận mà mình hết sức mang được xác ra thì 
khỏi tội. 

Đạỉ-kháỉ kỷ-luật ở trong quân của Bình-định-vương như thế, 
cho nên đi đâu, dân-gỉan kính-phục lắm. 



19. TRẬN CHI-LĂNG: Liễu Thăng tử trận. Từ khỉ quân Minh 

thua trận Tụy-động, Trần Hiệp bị giết, Vương Thông ĨE ® cho 
người vể tâu với Mỉnh-đế để xin thêm bỉnh. Mỉnh-đế thất kinh, 

liền sai Chinh-lỗ phó-tướng-quân An-viễn-hắu là Liễu Thăng $p 

J4", Tham-tưáng Bảo-định-bá là Lương Minh íẵ, Đô-đốc là 

Thôi Tụ ÍÉẾ M, Bỉnh-bộ Thượng-thư là Lý Khánh $ M, Công- 

bộ Thượng-thư là Hoàng Phúc n Tễ , Hữu-bố-chính-sứ là 

Nguyễn đức Huân Ptt w ii, đem 10 vạn quân, hai vạn ngựa, đi 
đường Quảng-tây sang đánh cửa Ba-lụy, bấy giờ là tháng chạp 
năm bính-ngọ (1427). Lại sai Chỉnh-nam-đạỉ-tưáng-quân Kỉểm- 

quốc-công là Mộc Thạnh /Ậ s, Tham-tưóng An-hưng-bá là Từ 

Hanh -p, Tây-ninh-bá là Đàm Trung tw ĨẼS đi đường Vân-nam 
sang đánh cửa Lê-hoa. 

Khỉ các tương nghe viện bỉnh của quân Minh sáp đến, nhiều 
người khuyên vương đánh ngay lấy thành Đông-quan để tuyệt 
đường nội ứng, nhưng vương không nghe, bảo rằng: « Việc 
đánh thành là hạ sách, nay ta hãy cứ dưỡng bỉnh súc nhuệ để đọỉ 
quân địch đến thì ra đánh. Hễ viện quân mà thua, thì quân trong 
thành tất phải ra hàng. Thế có phải làm một việc mà thành được 
hai không? » Đoạn rổỉ bắt phải gỉữ-gĩn mọi nd cho nghỉêm- 
nhặt, lại bát ngưòi ở Lạng-gỉang, Bắc-gỉang, Tam-đáỉ, Tuyên- 
quang, Qui hóa đi chỗ khác, bỏ đồng không để tránh quân Minh. 

Đến tháng mười (1427) Bình-định-vương nghe tin quân của bọn 
Liễu Thăng đã sáp sang đất An-nam, liền hội các tương lại bàn 
rằng: « Quân kia cậy khỏe khỉnh yếu, lấy nhiều bắt nạt ít, chỉ 
cốt đánh cho được, chứ không tưởng đến điểu khác. Nay đường 



xa nghìn dặm, mà đi có mấy ngày, nếu ta nhân lúc ngưòỉ ngựa 
của chúng đang mỏi-mệt, ta « dĩ dật đãi lao », đánh là tất 

được. » Bèn sai Lê Sát s? Lưu nhân Chú, Lê Lỉnh s? ỳặ, Đỉnh 

Liệt T ỹ!l, Lê Thụ 5? s, đem 1 vạn quân và 5 con voi lên phục 

sẵn ở cửa Chỉ-lăng s 8, để đợi quân Minh. Lại sai Lê Lý 5? 3, 

Lê văn An 8? ỉc , đem 3 vạn quân cứ lục tục kéo lên đánh 

giặc. 

Bấy giờ Trần Lựu ® đang giữ cửa Ba-lụy (Nam-quan) thấy 
quân Minh đến, lui về giữ Ai-lưu; đến khỉ quân giặc đến đánh 
Ai lưu, Trần Lựu lại lùi vể giữ Chỉ-lăng, cứ cách từng đoạn, 
chỗ nào cũng có đồn, quân Minh đi đến đâu không aỉ dám chống 
giữ, phá luôn một lúc được những mấy cái đồn. Liễu Thăng đác 
ý đuổi tràn đi. Bình-định-vương lại làm ra bộ khiếp-sợ, cho 
người đưa thư sang nói với Liễu Thăng xin lập Trần Cao lên 
làm vua để xỉn bãi bỉnh. Liễu Thăng tiếp thư không mở ra xem 
cho ngưòi đưa về Bắc-kinh, rồi cứ tiến lên đánh. 

Ngày 18 tháng 9, quân Liễu Thăng đến gần cửa Chỉ-lăng. Lê Sát 
sai Trần Lựu ra đánh rồi bỏ chạy. Liễu Thăng mừng lắm, chỉ 
đem 100 lính kị đuổi theo, bỏ đại đội ở lại sau. Đuổi được một 
đoạn, phải chỗ bùn lầy đi không được, phục bỉnh ta đổ ra đánh, 

chém Liễu Thăng ở núi Đảo-mã-pha íill ÍÈ (bây giờ là Mã- 
yên-sơn, ở làng Maỉ-sao, thuộc Ôn-châu). Việc ấy vào ngày 20 
tháng 9 năm đỉnh- vị. 

Bọn Lê Sát, Trần Lựu thừa thắng đuổi đánh quân Minh giết hon 
1 vạn ngưòi. Lúc bấy giờ đạo quân của Lê Lý cũng vừa đến, 
hội lại tiến lên đánh quân Minh, chém được Lương Minh ở giữa 
trận (ngày 25). Lý Khánh thì tự-tử (ngày 28). Còn bọn Hoàng 



Phúc và Thôi Tụ đem bại bỉnh chạy vể thành Xương-gỉang 
(thành của nhà Minh xây ở xã Thọ-xương, phủ Lạng-giang), đi 
đến nữa đường bị quân của Lê Sát đuổi đến đánh phá một trận; 
Thôi Tụ cô đánh lấy đường chạy vể Xương-gỉang, không ngờ 
thành ấy đã bị bọn Trần nguyên Hãn lấy mất rồi, quân Minh sợ- 
hãỉ quá bèn lập trại đáp lũy ở giữa đồng để chống giữ. 

Bình-định-vương sai quân thủy-bộ vây đánh, sai Trần nguyên 

Hãn chặn đường tải lương của quân Minh, lại sai Phạm vấn >E 

m, Lê Khôi 8? Hâ, Nguyễn Xí Ptt hễ, đem quân thiết đội vào 
đánh chém quân Minh được hơn 5 vạn, bát sống được Hoàng 
Phúc, Thôi Tụ và 3 vạn quân. Thôi Tụ không chịu hàng phải 
giết. 

Bấy giờ Mộc Thạnh với bọn Phạm văn xảo và Trịnh Khả đang 
giữ nhau ở cửa Lê-hoa. Trước vương cũng đã liệu rằng Mộc 
Thạnh là người lão luyện tất chờ xem quân Liễu Thăng thắng 
bại thế nào rồi mới tiến, bèn sai đưa thư dặn bọn Văn xảo cứ 
giữ vững chứ đùng ra đánh. Đến khi quân Liễu Thăng thua rồi, 
Vương cho những tên tĩ-tưáng đã bát được, đem những giấy má 
ấn tín lên cho Mộc Thạnh biết. 

Mộc Thạnh được tin ấy, sợ quá, đem quân chạy, bị quân Trịnh 
Khả đuổi theo chém được hơn 1 vạn người và bắt được cả 
người lẫn ngựa mỗi thứ hơn một nghìn. 

20. VƯƠNG THÔNG XIN HÒA LAN thứ hai. Bình-định- 
vương sai đưa bọn Hoàng Phúc và hai cái hổ-phù, hai dấu đàỉ- 
ngân của quan Chỉnh-lỗ phó-tưáng-quân vể Đông-quan cho 
Vương-Thông biết. 



Vương Thông biết rằng viện bỉnh sang đã bị thua rồi, sợ-hãỉ 
quá, viết thư xin hòa. Vương thuận cho, rồi cùng vói Vương 
Thông lập đàn thể ở phía nam thành Đông-quan, hẹn đến tháng 
chạp thì đem quân vể Tàu. 

21. TRẦN CAO DÂNG BlỂu XIN PHONG. Bình-định-vưong 
đã hòa với Vương Thông rồi, quân Minh ở Tây-đô và ở các nơi 

đểu giải bỉnh cả. Vương sai Lê thiếu Dĩnh 8? 'J> 11, Lê quang 

cảnh 8? ĨẾ và Lê đức Huy 8? ÍH s đem tờ biểu và phưong- 
vật sang sứ nhà Minh. 

Những đồ phương-vật là: 

1. Haỉ người bằng vàng để thay mình 

2. Một lư hương bằng bạc 

3. Một đôi bình hoa bằng bạc 

4. Ba mươi tấm lượt 

5. Mười bốn đôi ngà voi 

6. Mười hai bình hương trầm 

7. Hai vạn nén hương duyên 

8. Hai mươi bô cây hương trầm 

Và lại đem hai cái dấu đàỉ-ngân, đôi hổ-phù của Chính-lỗ phó- 
tướng-quân cùng với sổ kê những người quan quân nhân-mã đã 
bị bát đem trả lại Mỉnh-trỉểu. 

Còn tờ biểu thì đứng tên Trần Cao, đại-lược như sau này: 

« Khỉ vua Thái-tổ-cao-hoàng-đế mới lên ngôi, tổ-tỉên tôi là Nhật 
Khuê vào trỉểu-cống trước nhất, bấy giờ ngài có ban thưởng, 



phong cho tước vương. Từ đó nhà tôi vẫn nối đòi giữ bờ cõi, 
không bỏ thiếu lễ triểu-cống bao giờ. 

« Mới rồi nhân họ Hồ thoán-nghịch, vua Tháỉ-tông Văn-hoàng- 
đế đem quân sang hỏi tội. Sau khỉ đã dẹp yên rồi, ngài có hạ 
chiếu tìm con-cháu họ Trần để giữ lấy dòng dõi cúng tế. Bấy 
giờ quan tổng-bỉnh Trương Phụ tìm chưa được khắp, đã xin đặt 
làm quận huyện. 

« Nguyên tôi lúc trước vĩ trong nước có loạn, chạy trốn vào xứ 
Lão-qua, cũng là muốn để tìm chốn yên thân mà thôi, không ngờ 
người trong nước, vẫn quen thói mọi, nhớ đến ân-trạch nhà tôi 
thủa trước, lại cô ý ép tôi phải về, bất-đác-dĩ tôi cũng phải 
theo. 

« Dấu rằng trong khi vội-vàng, bị người trong nước cô ép, 
nhưng cũng là cái tội tôi không biết liệu xử. MÓỈ đây tôi đã có 
xin lỗi trước hàng quân, nhưng không ai chịu nghe, bấy giờ 
người nước tôi sợ phải taỉ-vạ, liền đem nhau ra phòng bị các 
cửa ải, cũng là một kế giữ mình. 

« Ngờ đâu quan quân xa xôi mới đến thấy voi sợ-hãỉ, tức khắc 
vỡ tan. Việc đã xảy ra như vậy, dẫu bỏỉ sự bất-đắc-dĩ của 
người trong nước cũng là lỗi của tôi. Nhưng bao nhiêu những 
quân và ngựa bát được đểu phải thu dưỡng tử-tế, không dám 
xâm-phạm một tí gì. 

« Dám xỉn Hoàng-thượng ngày nay lại theo như lòi chiếu của 
vua Tháỉ-tông Văn-hoàng-đế, tìm lấy con cháu họ Trần, nghĩ 
đến cái lòng thành vào trỉểu-cống trước nhất của tổ-tỉên tôi 
ngày xưa, mà xá cái tội to như gò núi ấy, không bát phải cái 
phạt nặng bằng búa rìu, khiến cho tôi được nối nghiệp ở xứ 
nam, để giữ chức trỉểu-cống. 



« Tôi đã sai ngưòi thân-tín mang tờ biểu tạ và đưa trả những 
ấn-tín nhân-mã tới chốn kỉnh-sư, nay lại xin đệ tâu những danh 
sô ấy. » 

Vua nhà Minh bấy giờ là Tuyên-tông Ẽ ^ xem biểu biết rằng 
gỉả-dốỉ, nhưng cũng muốn nhân dịp ấy để thôi việc binh, bèn 
đưa tờ biểu cho quần-thần xem, mọi ngưòỉ đểu xin hòa. Minh- 

đế sai quan Lễ -bộ thị-lang là Lý Kỳ $ ĩ$ đưa chiếu sang phong 
cho Trần Cao làm An-nam quốc-vương, bỏ tòa Bố-chính, và 
triệt quân vể Tàu. 

Đến tháng chạp năm đỉnh-vị, Vương Thông theo lòi ước vóỉ 
Bĩnh-định-vương, đem bộ bỉnh qua sông Nhị-hà, còn thủy-quân 
theo sau. 

Bấy giờ có người xui vưong rằng: lúc trước người Minh tàn-ác 
lắm, nên đem giết cả đi. Vưcmg nói rằng: « Phục thù báo oán là 
cái thường tĩnh của mọi ngưòỉ, nhưng cái bản-tâm ngưòỉ có 
nhân không muốn giết người bao giờ. vả ngưòỉ ta đã hàng mà 
lại còn giết thì không hay. Nêu mình muốn thỏa cơn giận một 
lúc, mà chịu cái tiếng muôn đòỉ giết kẻ hàng, thì sao bằng để 
cho muôn vạn con người sống mà khỏi được cái mối tranh 
chiến về đời sau, lại để tiếng thom lưu-truyển thiên cổ trong sử 
xanh. » 

Vương không giết người Minh lại cấp cho thủy-quân 500 chiếc 
thuyền giao cho Phương Chính và Mã Kỳ quản-lĩnh; cấp lương- 
thảo cho lục-quân giao cho Scm Thọ, Hoàng Phúc quản-lĩnh; còn 
2 vạn người đã ra hàng và đã bị bát thì giao cho Mã Anh quản- 
lĩnh đem vể Tàu. Vương Thông thì lĩnh bộ binh đi sau. Bình- 
định-vương tỉễn-bỉệt rất hậu. 



Giặc Minh lục-tục về bác, bấy giờ mói thật là: Nam quốc son 
hà, nam đê cư; nước Nam lại được tự chủ như cũ. 

22. TỜ BÌNH NGÔ ĐẠI-CÁO. Bình-định-vương dẹp xong giặc 
Minh rồi, sai ông Nguyễn Trãi làm tờ bá cáo cho thỉên-hạ biết. 

TỜ Bình Ngô đạỉ-cáo này làm bằng Hán-văn, là một bản văn- 
chương rất có gỉá-trị trong đời Lê. Nay theo nguyên văn ở trong 
tập Hoàng-Việt văn-tuyển mà chép ra như sau này: 
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Xem bài phiên-âm 

Bình Ngô đạỉ-cáo 

trong phần phụ-lục 
trang 277. 


Tượng-mảng: 



Việc nhân-nghĩa cốt ở yên dân, quân điếu phạt chỉ vì khử bạo. 
Như nước Việt từ trước, vốn xung văn-hiến đã lâu. Sơn-hà 
cương-vực đã chia, phong-tục bắc nam cũng khác. Từ Đỉnh, Lê, 
Lý, Trần, gây nền độc-lập; cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên, 
hùng-cứ một phương. Dấu cường nhược có lúc khác nhau, song 
hào-kỉệt đời nào cũng có. 

vậy nên: 

Lưu Cung sợ uy mất vía, Triệu Tiết nghe tiếng giật mình, cửa 
Hàm Tử giết tươi Toa Đô, sông Bạch Đằng bát sống Ô Mã. Xét 
xem cổ tích, đã có minh trung[10]. 

Vừa rồi: 

Vĩ họ Hồ chính-sự phỉển-hà, để trong nước nhân-dân oán bạn. 
Quân cuồng Minh đã thừa cơ tứ ngược[ll], bọn gỉan-tà còn bán 
nước cầu vinh. Nướng dân đen trên ngọn lửa hung-tàn, vùi con 
đỏ xuống dưói hầm tai-vạ. Chước dối đủ muôn nghìn khóe, ác 
chứa ngót hai mươi năm. Bại nhân-nghĩa, nát cả càn-khôn, nặng 
khoa-lỉễm[12] vét không sơn trạch. Nào lên rừng đào mỏ, nào 
xuống bể mò châu, nào hô bẫy hươu đen, nào lưói dò chim sả. 
Tàn-hạỉ cả côn-trùng thảo-mộc; nheo-nhóc thay quan quả đỉên- 
lỉên[13]. Kẻ há miệng, đứa nhe răng, máu mỡ bấy no-nê chưa 
chán. Nay xây nhà, mai đáp đất, chân tay nào phục-dịch cho vừa. 
Nặng-nể vể những nỗi phu-phen, bắt-bớ mất cả nghề canh-củỉ. 
ĐỘc-ác thay! trúc rừng không ghi hết tội; dơ-bẩn thay ! nước bể 
không rửa sạch mùi. Lẽ nào tròi đất tha cho, ai bảo thần-nhân 
nhịn được. 


Ta đây: 



Núi Lam-sơn dấy nghĩa, chốn hoang-dã nương mình. Ngắm non 
sông căm nỗi thế thù, thể sống chết cùng quân nghịch-tặc. Đau 
lòng nhức óc, chốc là mười mấy nắng mưa; nếm mật nằm gai, 
há phải một hai sóm tối. Quên ăn vì giận, sách lược-thao suy-xét 
đã tinh; ngẫm trước đến nay, lẽ hưng-phế đán-đo càng kỹ. 
Những trằn-trọc trong con mộng-mị, chỉ băn-khoăn một nỗi đồ- 
hồỉ. vừa khỉ cờ nghĩa dấy lên, chính lúc quân thù đang mạnh. 

Lại ngặt vì: 

Tuấn-kỉệt như sao buổi sóm, nhân-tàỉ như lá mùa thu. Việc bôn- 
tẩu thiếu kẻ đỡ-đần, nơi duy-ác hiếm người bàn-bạc. Đôi phen 
vùng-vẫy, vẫn đăm-đăm con mát dục đông[14]; mấy thủa đọỉ- 
chờ, luống đằng-đẵng cỗ xe hư tả[15]. Thế mà trông ngưòỉ, 
người càng váng-ngắt, vẫn mịt-mờ như kẻ vọng dưcmg[16]; 
thế mà tự ta, ta phải lo toan, thêm vội-vã như khỉ chủng- 
nịch[17]. Phần thì giận hung-đồ ngang-dọc, phần thì lo quốc-bộ 
khó-khăn. Khỉ Lỉnh-sơn lưong hết mấy tuần; khỉ Khôỉ-huyện 
quân không một lữ. Có lẽ tròi muốn trao cho gánh nặng, bát trải 
qua bách chiết thiên ma; cho nên ta cố-gáng gan bển, chấp hết 
cả nhất sinh thập tử. Múa đầu gậy, ngọn cờ phất-phói, ngóng 
vân-nghê bốn cõi đan hồ. MỞ tiệc quân, chén rượu ngọt-ngào, 
khắp tướng-sĩ một lòng phụ tử. Thế giặc mạnh, ta yếu mà ta 
địch nổi; quân giặc nhiều, ta ít mà ta được luôn. 

Dọn hay: 

Đem đại nghĩa để tháng hung-tàn, lấy chí nhân mà thay cưòng- 
bạo. Trận Bồ-đằng sấm vang sét dậy, miền Trà-lân trúc phá tro 
bay. Sĩ-khí đã hăng, quân thanh càng mạnh. Trần Trí, Son Thọ 
mất vía chạy tan; Phương Chính, Lý An tìm đường trốn-tránh. 
Đánh Tây-kỉnh phá tan thế giặc, lấy Đông-đô thu lại cõi xưa. 



Dưới Nỉnh-kỉểu máu chảy thành sông; bến Tụy-động xác đầy 
ngoài nội. Trần Hiệp đã thiệt mạng, Lý Lương lại phơi thây. 
Vương thông hết cấp lo lường, Mã Anh khôn đường cứu đỡ. 
Nó đã trí cùng lực kiệt, bó tay không biết tính sao; ta đây mưu 
phạt tâm công, chẳng đánh mà người chịu khuất. Tưởng nó phải 
thay lòng đổi dạ, hiểu lẽ tới lui; ngờ đâu còn kiếm kế tìm 
phương, gây mầm tội-nghỉệt. cậy mình là phải, chỉ quen đổ vạ 
cho người; tham công một thời, chẳng bỏ bày trò dơ-duốc. Đến 
nỗi đứa trẻ ranh nhưTuyên-đức[18], nhàm võ không thôi; lại sai 
đồ nhút-nhát như Thạnh, Thăng, đem dầu chữa cháy. Năm đỉnh- 
mùỉ tháng chín, Liễu Thăng từ Khâu-ôn tiếng sang; lại năm nay 
tháng mưòi, Mộc Thạnh tự Vân-nam kéo đến. Ta đã điểu bỉnh 
giữ hiểm để ngăn lối Bắc-quân; ta lại sai tương chẹn ngang để 
tuyệt đường lương-đạo. Mưòỉ tám, Liễu Thăng thua ở Chỉ-lăng, 
hai mươi, Liễu Thăng chết ở Mã-yên. Haỉ-mưoỉ-lăm, Lương 
Minh trận vong; haỉ-mưoỉ-tám, Lý Khánh tự vẫn. Lưõỉ dao ta 
đang sác, ngọn giáo giặc phải lùi. Lại thêm quân bốn mặt vây 
thành, hẹn đến rằm tháng mười diệt tặc. Sĩ-tốt ra oai tì hổ, 
thần-thứ đủ mặt trảo nha. Gươm mài đá, đá núi cũng mòn; voi 
uống nước, nước sông phải cạn. Đánh một trận sạch không 
kình-ngạc, đánh hai trận tan-tác chỉm-muông. Cơn gió to trút 
sạch lá khô, tổ kiến hổng sụt toang đê cũ. Thôi Tụ phải quĩ mà 
xin lỗi, Hoàng Phúc tự trói để ra hàng. Lạng-gỉang, Lạng-sơn 
thây chất đầy đường, Xương-gỉang, Bình-than máu trôi đỏ 
nước. GÓm-ghê thay ! sác phong-vân cũng đổi; thảm-đạm thay ! 
sáng nhật-nguyệt phải mờ. Bỉnh Vân-nam nghẽn ở Lê-hoa, sợ 
mà mất mật; quân Mộc Thạnh tan chưn cần-trạm, chạy để 
thoát thân. Suối máu Lãnh-câu, nước sông rền-rĩ; thành xương 
Đan-xá, cỏ nội đầm-đìa. Hai mặt cứu binh, cắm đầu trốn chạy; 



các thành cùng khấu, cởi giáp xuống đầu. Bắt tướng giặc mang 
về, nó đã vẫy đuôi phục tội; thể lòng tròi bất sát, ta cũng mở 
đường hiếu sinh. Mã Kỳ, Phương Chính, cấp cho năm trăm 
chiếc thuyền, ra đến bể chưa thôi trống ngực. Vương Thông, 
Mã Anh, phát cho vài nghìn cỗ ngựa, về đến Tàu còn đổ mồ-hôỉ. 
Nó đã sợ chết cầu hòa, ngỏ lòng thú-phục; ta muốn toàn quân là 
cốt, cả nước nghỉ-ngoi. 

Thế mới là muu-kế thật khôn, vả lại suốt xưa nay chưa có. 
Gỉang-san từ đây mở mặt, xã-tác từ đầy vững nền. Nhật-nguyệt 
hối mà lại minh, càn-khôn bĩ mà lại thái. Nền vạn thế xây nên 
chăn-chán, thẹn nghìn thu rửa sạch làu-làu. Thế là nhờ tròi đất 
tổ-tông khôn-thỉêng che-chở, gỉúp-đỡ cho nước ta vậy. 

Than ôi! 

vẫy-vùng một mảng nhung-y nên công đạỉ-định, phẳng-lặng 
bốn bể tháỉ-vũ mở hội vĩnh-thanh. Bá-cáo xa gần, ngỏ cùng 
nghe biết. 


Chú thích cuối trang 

1. A Sách « Khâm-định thông-gỉám » chép là núi Chí-lỉnh này 
ở phủ Trấn-định, tỉnh Nghệ-an, tức là ở vào đất Cam-môn, 
Cam-cát giáp tỉnh Hà-tĩnh. Nhưng xem kỹ địa-đồ thì vua 
Tháỉ-tổ khởi bỉnh ở Lam-sơn, thuộc huyện Thụy-nguyên, 
phủ Thỉệu-hóa, và lúc ấy vẫn lui tới ở vùng Lạc-thủy, tức 
là cẩm-thủy và ở vùng Nga-sơn. vậy thì núi Chí-lỉnh này 
không phải ở miền Trấn-định, mà chác là chỉ ở trong vùng 
Thanh-hóa mà thôi. Xem như khỉ ngài thua ở Chí-lỉnh thì 
chạy vể Lư-sơn ở châu Quan-hóa, thuộc phủ Quảng-hóa thì 



biết, vả lại ngày khởi nghĩa từ năm mậu-tuất (1418) mà 
mãi đến năm gỉáp-thìn (1424) thì ngài móỉ bàn sự đi đánh 
mạn Nghệ-an, như thế mà nói rằng núi Chí-linh ở phủ 
Trấn-định, tức là xứ Ngọc-ma ngày trước, ở phía nam tỉnh 
Nghệ-an bấy giờ, thì chác là lầm. 

2. A Lỗỉ-gỉang là tên một khúc sông Mã-gỉang ở vùng trên 
huyện cẩm-thủy. 

3. A Ông Nguyễn Trãi là cháu ngoại ông Trần nguyên Đán, 
bởi vậy ông cùng với Trần nguyên Hãng có tình thân. 
Ông Nguyễn Trãi và ông Trần nguyên Hãng là ngưòi đại 
công-thần nhà Lê, sau đểu bị giết hại cả. 

4. A Vào quãng gần đồn Linh-cảm, huyện Hương-sơn, Hà- 
tĩnh. 

5. A Trần nguyên Hãn, có nơi chép là Trần Hãn, là cháu Trần 
nguyên Đán, dòng-dõỉ Trần quang Khải. 

6. A Những tên Nỉnh-kỉểu, Nỉnh-gỉang, ứng-thỉên chác là ở 
vùng huyện Từ-lỉêm, huyện Thanh-oaỉ, vể quãng sông 
Nhuệ-gỉang và sông Đáy. Mà Nỉnh-gỉang có lẽ là khúc sông 
Đáy ở vào quãng Từ-lỉêm hay Thanh-oaỉ gì đó. 

7. A Tựy-động và Chúc-động ở vào quãng huyện Chương- 
mỹ, phía đông có sông Đáy, phía tây có con sông con gọi là 
sông Bùi, chảy vào sông Đáy, chỗ Ngã-ba-thá. 

8. A Chắc là một khúc sông Đáy thuộc hạt tỉnh Hà-đông bây 

giờ. " 

9. A Vợ con của quan Bố-chính thì phải 70 quan; vợ con 
những sỉnh-vỉên và thổ-quan thì 10 quan; còn những con- 
traỉ, con-gái đầy-tớ, đứa-ở thì 5 quan. 

10. A Mỉnh-trưng: chứng-cớ rõ-ràng 

11. A Tứ-ngược: Hết sức tàn ngược 



12. A Khoa-lỉễm: Thuế-má 

13. A Quan: Người không vợ; quả: người góa chồng; đỉên- 
liên: những kẻ không có nhà ở, không trông-cậy vào đâu 
được. 

14. A Dục đông: Ý nói muốn vể Đông-đô 

15. A Hư tả: Cỗ xe không bên trái để đợi người hiển 

16. A Vọng dương: Trông ra biển không thấy gì 

17. A Chửng-nịch: vót người chết đuối 

18. A Vua Tuyên-tông nhà Minh, nỉên-hiệu Tuyên-đức. 



